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10/1

13/1-
14/2

17/2-
21/3

24/3-
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21/4 -
2/5

5/5 -
16/51 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # # # # # # # # #

2 A. Phát triển vận động # # # # # # # # # #

3 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp # # # # # # # # # #

6

Thực hiện đúng,
đủ, nhịp nhàng các
động tác trong bài
tập thể dục theo
hiệu lệnh

Tập kết hợp 5 động
tác cơ bản trong bài
tập thể dục

Bài 1: Thổi bóng bay/
Hai tay đưa ra trước lên
cao/Ngồi xổm đứng lên
liên tục/ Đứng quay
thân sang bên 90 ° / Bật
nhảy tại chỗ

https://drive.google.c
om/file/d/1ghm9DsN

quk9oO9L-
cxgpQ3Jl8iHdYsXU/
view?usp=share_link

x 1

Thực hiện đúng,
đủ, nhịp nhàng các
động tác trong bài
tập thể dục theo
hiệu lệnh

Tập kết hợp 5 động
tác cơ bản trong bài
tập thể dục

Bài 2: Thổi nơ bay/Hai
tay đưa ngang, lên cao/
Ngồi Khuỵu gối/ Đứng
cúi người về phía
trước/Bật tiến về phía
trước

https://drive.google.c
om/file/d/1UmMl-

kjstcrofBkqNqB8Fg2
mfSyify_c/view?usp=

share_link

x 1
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6

Thực hiện đúng,
đủ, nhịp nhàng các
động tác trong bài
tập thể dục theo
hiệu lệnh

Tập kết hợp 5 động
tác cơ bản trong bài
tập thể dục

Bài 3: Gà gáy/Hai tay
dang ngang, gập bàn tay
sau gáy/Đứng đưa 1
chân ra phía trước/Ngồi
duỗi chân, cúi gập
người về phía trước/ Bật
tách khép chân

https://drive.google.c
om/file/d/1d668G4Ifq
8gZosnwXjdk5prDu
MP1aKSa/view?usp=

share_link

x 1

Thực hiện đúng,
đủ, nhịp nhàng các
động tác trong bài
tập thể dục theo
hiệu lệnh

Tập kết hợp 5 động
tác cơ bản trong bài
tập thể dục

Bài 4: Thổi bóng bay/
Hai tay đưa ra trước lên
cao/Ngồi xổm đứng lên
liên tục/Đứng cúi người
về phía trước/Bật tách
khép chân

https://drive.google.c
om/file/d/1Wy-

gyxyGEjsWaziFRkE
7Mr8JjIdSyIB-

/view?usp=share_link

x 1

Thực hiện đúng,
đủ, nhịp nhàng các
động tác trong bài
tập thể dục theo
hiệu lệnh

Tập kết hợp 5 động
tác cơ bản trong bài
tập thể dục

Bài 5: Tiếng còi tàu tu
tu/Hai tay thay nhau
đưa thẳng lên cao/Đứng
co 1 chân/Ngồi duỗi
chân quay người sang
bên 90/ Bật luân phiên
chân trước chân sau

https://drive.google.c
om/file/d/1lf8zZ-

pgwncGIoDfsFtjYnlj
fE1MKIb1/view?usp

=share_link

x 1

Thực hiện đúng,
đủ, nhịp nhàng các
động tác trong bài
tập thể dục theo
hiệu lệnh

Tập kết hợp 5 động
tác cơ bản trong bài
tập thể dục

Bài 6:  HH: Thổi nơ
bay;
-Tay: Đưa hai tay ra
trước- hạ xuống;
- Bụng: Đứng cúi gập
người về phía trước, tay
gõ đầu gối;
- Chân: Ngồi xổm đứng
lên;
- Bật: Bật tại chỗ

https://drive.google.
com/file/d/16wqx5g

Lenb9rEaUy7A4g00
SBsA0uqvy0/view?u

sp=share_link

x 1
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6

Thực hiện đúng,
đủ, nhịp nhàng các
động tác trong bài
tập thể dục theo
hiệu lệnh

Tập kết hợp 5 động
tác cơ bản trong bài
tập thể dục

Bài 7: Ngửi hoa/ Xoay
bả vai/Bước 1 chân ra
phía trước, khuỵu gối/
Ngồi duỗi chân, hai
chân thay nhau đưa
thẳng lên cao/Bật tiến
về phía trước

https://drive.google.c
om/file/d/1ga18saSw
_pFKNLrHk1nyTgT
pb5lh8rv5/view?usp=

share_link

x 1

Thực hiện đúng,
đủ, nhịp nhàng các
động tác trong bài
tập thể dục theo
hiệu lệnh

Tập kết hợp 5 động
tác cơ bản trong bài
tập thể dục

Bài 8: Gà gáy/Hai tay
dang ngang lên
cao/Đứng đưa 1 chân ra
phía trước/Đứng quay
thân sang bên 90 °/ bật
nhảy tại chỗ

https://drive.google.c
om/file/d/1qcm5aE6T
8sj4OnxA7kfMinLhd
Jvyw2QB/view?usp=

share_link

x 1

Thực hiện đúng,
đủ, nhịp nhàng các
động tác trong bài
tập thể dục theo
hiệu lệnh

Tập kết hợp 5 động
tác cơ bản trong bài
tập thể dục

Bài 9: Thổi bóng bay/
Hai tay thay nhau quay
dọc thân/Ngồi xổm
đứng lên liên tục/Đứng
cúi người về phía
trước/Bật tách khép
chân

x 1

5 2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận
động # # # # # # # # # #

6 * Vận động: đi # # # # # # # # #

7

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động

Bắt vịt con, Mèo và
chim sẻ x 1

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động  Cáo và thỏ, Cho thỏ ăn x 1

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động

tạo dáng con vật, Cá sấu
lên bờ x 1

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động

Ai ném xa nhất, Lộn
cầu vồng x 1
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7

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động Nhảy qua dây, ném lon x 1

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động  Lăn bóng, Trốn tìm x 1

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động

Ném bóng vào rổ,Ô tô
về bến, bánh xe quay x 1

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động

 Nhảy qua suối nhỏ,đua
thuyền, ném qua dây,
cướp cờ

x 1

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động

Trốn mưa, kéo co, oẳn
tù tì,Ai nhanh hơn,
Cướp cờ

x 1

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động

Chim sẻ và người thợ
săn, bịt mắt bắt dê, dệt
vải, rồng rắn lên mây

x 1

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động Thả đỉa ba ba, ném còn x 1

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động

Tung cao hơn nữa, Ném
còn, Kéo co x 1

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động

Quả bóng nảy, lăn
bóng, ném lon x 1

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động

 bịt mắt đập chuông,
dung dăng dung dẻ x 1

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động Thi xem tổ nào nhanh, x 1
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7

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động

Bắt bóng , xi bô khoai,
tập tầm vông x 1

8
Trẻ giữ được thăng
bằng cơ thể khi đi
bằng gót chân

Đi bằng gót chân Đi bằng gót chân
https://youtu.be/Q9t
PUty4Gnc?feature=

shared
x 1

9 Trẻ biết đi khuỵu
gối Đi khuỵu gối Đi khuỵu gối

https://youtu.be/bT
U9GiNtUK0?featur

e=shared
x 1

10

Trẻ giữ được thăng
bằng cơ thể khi
thực hiện vận động
đi bước lùi liên tiếp
khoảng 3m

Đi bước lùi Đi bước lùi
https://youtu.be/hRr
Ij081U0w?feature=s

hared
x 1

11

Trẻ giữ được thăng
bằng cơ thể khi
thực hiện vận động
bước đi liên tục
trên ghế thể dục

Đi bước thường trên
ghế thể dục Đi trên ghế thể dục

https://youtu.be/477V
VUeHWKg?feature=

shared
x 1

13

Trẻ giữ được thăng
bằng cơ thể khi
thực hiện vận động
bước dồn ngang
trên ghế thể dục

Đi bước dồn ngang
trên ghế thể dục

Đi bước dồn ngang trên
ghế thể dục

https://youtu.be/Kwk
xGfS1wOA?feature=

shared
x 1

14

Trẻ giữ được thăng
bằng cơ thể khi
thực hiện vận động
đi trên vạch kẻ
thẳng trên sàn

Đi trên vạch kẻ thẳng
trên sàn

 Đi trên vạch kẻ thẳng
trên sàn

https://drive.google.c
om/file/d/1_Q1q9paO

KtIcSBVg-
Jti1y8Lnxf2Nhgf/vie
w?usp=share_link

x 1
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https://youtu.be/Q9tPUty4Gnc?feature=shared
https://youtu.be/bTU9GiNtUK0?feature=shared
https://youtu.be/hRrIj081U0w?feature=shared
https://youtu.be/477VVUeHWKg?feature=shared
https://youtu.be/KwkxGfS1wOA?feature=shared


15

Trẻ kiểm soát được
vận động đi thay
đổi tốc độ theo
hiệu lệnh 4-5 lần

Đi thay đổi tốc độ
theo hiệu lệnh

 Đi thay đổi tốc độ theo
hiệu lệnh

https://drive.google.c
om/file/d/1yR4QZ2N
mYgY9q430t8Y4A1
k2zy8kvETM/view?u

sp=share_link

x 1

16

Trẻ kiểm soát được
vận động đi thay
đổi hướng theo vật
chuẩn (4-5 vật
chuẩn đặt zic zắc)

Đi thay đổi hướng
theo vật chuẩn (4-5
điểm zic zắc)

Đi thay đổi hướng theo
vật chuẩn (4-5 vật
chuẩn đặt díc dắc)

https://youtu.be/RjLU
Jhy0Gmw?feature=sh

ared
x 1

17 * Vận động: chạy # # # # #

18

Trẻ kiểm soát được
vận động chạy thay
đổi tốc độ theo
hiệu lệnh 2-3 lần

Chạy thay đổi tốc độ
theo hiệu lệnh 2-3
lần

Chạy thay đổi tốc độ
theo hiệu lệnh 2-3 lần

https://drive.google.c
om/file/d/1GvHxRKn

YRdsKlrJwZu-
LS5UVsDWfz4Pf/vie
w?usp=share_link

x 1

19

Trẻ kiểm soát được
vận động chạy thay
đổi hướng theo vật
chuẩn (3-4 vật
chuẩn đặt díc dắc)

Chạy thay đổi hướng
theo vật chuẩn (3-4
điểm díc dắc)

Chạy thay đổi hướng
theo vật chuẩn (3-4
điểm díc dắc)

https://youtu.be/JRnV
PZ0R7Jc?feature=sha

red
x 1

20

Trẻ biết chạy được
15m liên tục theo
hướng thẳng trong
10 giây

Chạy 15m liên tục
theo hướng thẳng
trong 10 giây

Dạy trẻ chạy 15m liên
tục theo hướng thẳng
trong 10 giây

https://drive.google.c
om/file/d/11pHNBgI
WiVfpdt_F6f7lpaCJ

Clte-
25d/view?usp=share_

link

x 1

21 Trẻ biết chạy chậm
60-80m Chạy chậm 60-80m  Chạy chậm 60-80m

https://youtu.be/TSC
6j43BOMU?si=J7m4
4j9IH77Hc6-q

x 1

22
Trẻ biết chạy và
bắt được bóng theo
khả năng

Chạy theo bóng và
bắt bóng

Dạy trẻ chạy theo bóng
và bắt bóng

https://youtu.be/ZwR
9xtJB5cg?feature=sh
ared

x 1
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https://youtu.be/RjLUJhy0Gmw?feature=shared
https://youtu.be/JRnVPZ0R7Jc?feature=shared
https://youtu.be/TSC6j43BOMU?si=J7m44j9IH77Hc6-q
https://youtu.be/ZwR9xtJB5cg?feature=shared


23

Trẻ đá được quả
bóng vào đích ở
khoảng cách xa
1,5m với đích rộng
0,6m

Đá bóng vào gôn Trò chơi đá bóng vào
gôn x 1

24 * Vận động: bò, trườn, trèo # # # # # # # #

25

Trẻ biết thực hiện
vận động bò bằng
bàn tay và bàn
chân giữa 2 đường
kẻ rộng 40cm, dài
3-4m

Bò bằng bàn tay và
bàn chân giữa 2
đường kẻ rộng 40cm,
dài 3-4m

Bò bằng bàn tay và bàn
chân giữa 2 đường kẻ
rộng 40cm, dài 3-4m

https://drive.google.c
om/file/d/1sNOioBN
0o1QjGrP8NQrDGjy
t_zG6jHHx/view?usp

=share_link

x 1

26

Trẻ biết thực hiện
vận động bò trong
đường zic zăc (có 5
điểm zic zắc, mỗi
điểm cách nhau
2m)

Bò trong đường zic
zăc qua 5 điểm, mỗi
điểm cách nhau 2m

Bò trong đường zic zăc
qua 5 điểm, mỗi điểm
cách nhau 2m
TCVĐ: Cướp cờ

https://youtu.be/K2-
_ZfsHvaI?feature=sh

ared
x 1

27
Trẻ biết bò chui
qua ống dài 1,2 x
0,6m

Bò chui qua ống
dài1,2 x 0,6m

Bò chui qua ống dài1,2
x 0,6m

https://drive.google.c
om/file/d/1OFI5Lvp
HKO9LPBvE3w_uK

wg2H6hPP-
W0/view?usp=share_

link

x 1

28 Trẻ biết trườn theo
hướng thẳng

Trườn theo hướng
thẳng Trườn theo hướng thẳng

https://drive.google.c
om/file/d/1R6qG9jxP
0ze5M5kzoloAOLjga
1rEli9r/view?usp=sha

re_link

x 1

29
Trẻ biết trèo qua
ghế thể dục dài
1,5m x 30cm

Trèo qua ghế thể dục
dài 1,5m x 30cm

 Trèo qua ghế thể dục
dài 1,5m x 30cm

https://youtu.be/ieIG
SHZ88yg?feature=sh

ared
x 1

30

Trẻ biết giữ thăng
bằng trèo lên
xuống 5 gióng
thang

Trèo lên xuống 5
gióng thang

Trèo lên xuống 5 gióng
thang

https://youtu.be/8v_Y
vxsaOK4?feature=sh

ared
x 1

31 Trẻ biết bò chui
qua cổng Bò chui qua cổng Bò chui qua cổng

https://drive.google.c
om/file/d/1FuKjniDt2
MakoKqg6PiwG1Gn

5uO-
MxEn/view?usp=shar

e_link

x 1
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https://youtu.be/8v_YvxsaOK4?feature=shared


32 * Vận động: tung, ném, bắt # # # # # # #

33

Trẻ biết tung bắt
bóng với người đối
diện khoảng cách
3m

Tung bắt bóng với
người đối diện
khoảng cách 3m

Tung bắt bóng với
người đối diện khoảng
cách 3m

https://drive.google.c
om/file/d/1Xlhucn8s
mS5_zhpWlrBEggwb
e0TF75C9/view?usp

=share_link

x 1

34
Trẻ biết tung bóng
lên cao và bắt bóng
bằng 2 tay

Tung bóng lên cao và
bắt bóng bằng 2 tay

Tung bóng lên cao và
bắt bóng bằng 2 tay

https://drive.google.c
om/file/d/1q-

uYqK_opony10jX5fg
xSbAiw7F3z6xH/vie
w?usp=share_link

x 1

35

Trẻ biết biết phối
hợp tay mắt trong
vận động đập và
bắt bóng tại chỗ

Đập và bắt bóng tại
chỗ Đập và bắt bóng tại chỗ

https://youtu.be/ZwR
9xtJB5cg?feature=sh

ared
x 1

36 Trẻ biết ném xa
bằng 1 tay Ném xa bằng 1 tay  Ném xa bằng 1 tay

https://youtu.be/u6K7
EuoEnhU?feature=sh

ared
x 1

37 Trẻ biết ném xa
bằng 2 tay Ném xa bằng 2 tay  Ném xa bằng 2 tay

https://drive.google.c
om/file/d/1fe1s1VCL
SMTdRhY-0WASr-
fFh6Ny0ODZ/view?u

sp=share_link

x 1

38

Trẻ biết phối hợp
tay mắt trong vận
động ném trúng
đích đứng bằng 1
tay (xa 1,5m, cao
1,2m)

Ném trúng đích đứng
(xa 1,5m, cao 1,2m)

Ném trúng đích đứng
bằng 1 tay (xa 1,5m,
cao 1,2m)

https://youtu.be/-
yIbWR1nDIA?featur

e=shared
x 1

39

Trẻ biết thể hiện
nhanh mạnh khéo
trong thực hiện
ném trúng đích
ngang ở khoảng
cách xa 2m

Ném trúng đích
ngang ở khoảng cách
xa 2m

Ném trúng đích ngang
bằng 1 tay ở khoảng
cách xa 2m

https://youtu.be/BBfn
X4ffj6Y?feature=shar

ed
x 1

40 Trẻ biết chuyền,
bắt bóng qua đầu

Chuyền, bắt bóng
qua đầu

 Chuyền, bắt bóng qua
đầu

https://youtu.be/NhU
7OoH58PM?feature=

shared
x 1
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https://youtu.be/ZwR9xtJB5cg?feature=shared
https://youtu.be/u6K7EuoEnhU?feature=shared
https://youtu.be/-yIbWR1nDIA?feature=shared
https://youtu.be/BBfnX4ffj6Y?feature=shared
https://youtu.be/NhU7OoH58PM?feature=shared


41 Trẻ biết chuyền,
bắt bóng qua chân

Chuyền, bắt bóng
qua chân

Chuyền, bắt bóng qua
chân

https://drive.google.c
om/file/d/1EygTvV_
Qt8nz8qjhR8uueG60
bJTpMJlp/view?usp=

share_link

x 1

42 * Vận động: bật, nhảy # # # # # # #

43 Trẻ biết bật liên tục
về phía trước

Bật liên tục về phía
trước

Bật liên tục về phía
trước

https://youtu.be/rTb-
FItsJXg?feature=shar

ed
x 1

44 Trẻ biết bật xa 35-
40cm Bật xa 35-40cm  Bật xa 35-40cm

https://youtu.be/khbZ
jnlF9ok?feature=shar

ed
x 1

45
Trẻ biết bật nhảy từ
độ cao 30-35cm
xuống

Bật nhảy từ trên cao
xuống (cao 30-35cm)

 Bật nhảy từ trên cao
xuống (cao 30-35cm)

https://youtu.be/PU7
wkM7pQf4?feature=s

hared
x 1

46
Trẻ biết bật tách
chân, khép chân
qua 5 ô

Bật tách chân, khép
chân qua 5 ô

 Bật tách chân, khép
chân qua 5 ô

https://drive.google.c
om/file/d/1QDFHwl
DEJOy6MftbkzPe91
pZSVE7qERO/view?

usp=share_link

x 1

47 Trẻ biết bật qua vật
cản cao 10-15cm

Bật qua vật cản cao
10-15cm

 Bật qua vật cản cao 10-
15cm

https://youtu.be/vAP
Dm5cPCH4?feature=

shared
x 1

48 Trẻ biết nhảy lò cò
3m Nhảy lò cò 3m Nhảy lò cò 3m

https://youtu.be/FBB
h80GUf_E?feature=s

hared
x 1

49 3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón
tay, phối hợp tay - mắt # # # # # # # # #

50

Trẻ thực hiện được
vận động cuộn -
xoay tròn cổ tay,
vo, xoáy, xoắn, vặn

Cuộn - xoay tròn cổ
tay, Vo, xoáy, xoắn,
vặn

Trò chơi " Cuộn len,
làm tổ chim, kéo co…" x 1

Trẻ thực hiện được
vận động cuộn -
xoay tròn cổ tay,
vo, xoáy, xoắn, vặn

Cuộn - xoay tròn cổ
tay, Vo, xoáy, xoắn,
vặn

Bé chơi với giấy
https://youtu.be/wY8-
7AikcqY?feature=sha
red

x 1
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https://youtu.be/rTb-FItsJXg?feature=shared
https://youtu.be/khbZjnlF9ok?feature=shared
https://youtu.be/PU7wkM7pQf4?feature=shared
https://youtu.be/vAPDm5cPCH4?feature=shared
https://youtu.be/FBBh80GUf_E?feature=shared
https://youtu.be/wY8-7AikcqY?feature=shared


50
Trẻ thực hiện được
vận động cuộn -
xoay tròn cổ tay,
vo, xoáy, xoắn, vặn

Cuộn - xoay tròn cổ
tay, Vo, xoáy, xoắn,
vặn

Nặn bánh trôi
https://youtu.be/RTF
BYN0l5bI?feature=s
hared

x 1

Trẻ thực hiện được
vận động cuộn -
xoay tròn cổ tay,
vo, xoáy, xoắn, vặn

Cuộn - xoay tròn cổ
tay, Vo, xoáy, xoắn,
vặn

May áo cho búp bê x 1

Trẻ thực hiện được
vận động cuộn -
xoay tròn cổ tay,
vo, xoáy, xoắn, vặn

Cuộn - xoay tròn cổ
tay, Vo, xoáy, xoắn,
vặn

Bé làm quả cầu x 1

52

Trẻ thực hiện được
vận động véo,
vuốt, miết, búng
ngón tay, chạm các
đầu ngón tay với
nhau, ấn bàn tay

Véo, vuốt, miết,
búng ngón tay, chạm
các đầu ngón tay với
nhau, ấn bàn tay

Trò chơi: Những ngón
tay nhúc nhích x 1

Trẻ thực hiện được
vận động véo,
vuốt, miết, búng
ngón tay, chạm các
đầu ngón tay với
nhau, ấn bàn tay

Véo, vuốt, miết,
búng ngón tay, chạm
các đầu ngón tay với
nhau, ấn bàn tay

Chơi trò chơi với những
ngón tay

https://youtu.be/0K0
QlvTAIxw?feature=s
hared

x 1

53

Trẻ biết tô, vẽ hình Tô, vẽ hình Thực hành: Sử dụng bút
vẽ theo ý thích trên giấy x 1

Trẻ biết tô, vẽ hình Tô, vẽ hình Tô vẽ các kiểu nhà x 1
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53

Trẻ biết tô, vẽ hình Tô, vẽ hình Tô vẽ bánh tặng mẹ x 1

Trẻ biết tô, vẽ hình Tô, vẽ hình Tô vẽ các con vật x 1

Trẻ biết tô, vẽ hình Tô, vẽ hình Tô vẽ ao sen tặng Bác
Hồ x 1

Trẻ biết tô, vẽ hình Tô, vẽ hình
Tô vẽ các PTGT đường
bộ, hàng không, đường
thủy

x 1

Trẻ biết tô, vẽ hình Tô, vẽ hình Tô vẽ cây xanh, hoa,
quả, lá, rau x 1

Trẻ biết tô, vẽ hình Tô, vẽ hình Tô vẽ mưa x 1

Trẻ biết tô, vẽ hình Tô, vẽ hình Tô vẽ bánh chưng, bánh
dày x 1

54

Trẻ biết phối hợp
được cở động bàn
tay, ngón tay, phối
hợp tay- mắt trong
hoạt động: cắt, xé
thành thạo theo
đường thẳng

Cắt, xé đường thẳng
dài hơn 10cm

Quan sát, trò chuyện,
thực hành theo mẫu để
cắt giải dài làm đuôi
diều

x 1

Trẻ biết phối hợp
được cở động bàn
tay, ngón tay, phối
hợp tay- mắt trong
hoạt động: cắt, xé
thành thạo theo
đường thẳng

Cắt, xé đường thẳng
dài hơn 10cm

Quan sát trò chuyện, cắt
giấy 10 cm làm hàng
rào

x 1

Trẻ biết phối hợp
được cở động bàn
tay, ngón tay, phối
hợp tay- mắt trong
hoạt động: cắt, xé
thành thạo theo
đường thẳng

Cắt, xé đường thẳng
dài hơn 10cm

Quan sát trò chuyện, cắt
giấy 10 cm làm tua cờ x 1
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54

Trẻ biết phối hợp
được cở động bàn
tay, ngón tay, phối
hợp tay- mắt trong
hoạt động: cắt, xé
thành thạo theo
đường thẳng

Cắt, xé đường thẳng
dài hơn 10cm

Dạy trẻ: cắt, xé đường
thẳng dài hơn 10cm x 1

55

Trẻ biết phối hợp
được cở động bàn
tay, ngón tay, phối
hợp tay- mắt trong
hoạt động: Xây
dựng, lắp ráp với
10-12 khối

Lắp ghép 10-12 khối Dạy trẻ lắp ráp 10-12
khối  để làm các PTGT x 1

Trẻ biết phối hợp
được cở động bàn
tay, ngón tay, phối
hợp tay- mắt trong
hoạt động: Xây
dựng, lắp ráp với
10-12 khối

Lắp ghép 10-12 khối
Dạy trẻ lắp ráp 10-12
khối  xây các kiểu nhà
cao tầng

x 1

Lắp ghép các hình
học

Lắp ghép các hình
học

Quan sát, trò chuyện
chơi trò chơi với hình
học lắp ghép đường đi
đến trường

x 1

Lắp ghép các hình
học

Lắp ghép các hình
học

Quan sát, trò chuyện
chơi trò chơi với hình
học lắp ghép các kiểu
nhà

x 1

Lắp ghép các hình
học

Lắp ghép các hình
học

Quan sát, trò chuyện
chơi trò chơi với hình
học lắp ghép các con
vật

x 1
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Lắp ghép các hình
học

Lắp ghép các hình
học

Quan sát, trò chuyện
chơi trò chơi với hình
học lắp ghép hình bạn
trai, bạn gái

x 1

Lắp ghép các hình
học

Lắp ghép các hình
học

Quan sát, trò chuyện
chơi trò chơi với hình
học lắp ghép hoa, lá,
cây xanh

x 1

Lắp ghép các hình
học

Lắp ghép các hình
học

Quan sát, trò chuyện
chơi trò chơi với hình
học lắp ghép các PTGT

x 1

56

Trẻ biết phối hợp
được cở động bàn
tay, ngón tay, phối
hợp tay- mắt trong
hoạt động tự cài -
cởi cúc, xâu - buộc
dây

Cài - cởi cúc, xâu -
buộc dây Dạy trẻ cài - cởi cúc áo

https://drive.google.c
om/file/d/13LF20BZ

6ilDKA-ST-
LfKurXnvfPErgPT/vi
ew?usp=share_link

x 1

Trẻ biết phối hợp
được cở động bàn
tay, ngón tay, phối
hợp tay- mắt trong
hoạt động tự cài -
cởi cúc, xâu - buộc
dây

Cài - cởi cúc, xâu -
buộc dây Dạy trẻ buộc dây giày

https://youtu.be/5Vv4
DIQ9pbw?feature=sh

ared
x 1

57 Trẻ biết tết sợi đôi Đan tết sợi đôi Dạy trẻ : Đan tết sợi đôi
https://drive.google.c
om/file/d/1ZZIij_Rlq
VrJwA0hUNFFOif7p

XjWF8k-
/view?usp=share_link

x 1

58

Trẻ biết gập giấy
tạo hình đơn giản
theo hướng dẫn

Gập giấy Gấp PTGT (ô tô, xe
máy, tàu bay, thuyền…) x 1
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https://youtu.be/5Vv4DIQ9pbw?feature=shared


58
Trẻ biết gập giấy
tạo hình đơn giản
theo hướng dẫn

Gập giấy
Dạy trẻ: Gấp con vật
(con Ếch, cào cào, con
cá, con bướm…)

x 1

Trẻ biết gập giấy
tạo hình đơn giản
theo hướng dẫn

Gập giấy Dạy trẻ: Gấp quạt
https://youtu.be/Wu
WxZT8lbPc?feature=

shared
x 1

60 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # # # # # # # # # #

61 1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi
của chúng đối với sức khỏe # # # # # # # # # #

62

Trẻ nhận biết 1 số
thực phẩm thông
thường trong các
nhóm thực phẩm
(trên tháp dinh
dưỡng)

Dạy trẻ nhận biết tên
một số thực phẩm
thông thường và các
nhóm thực phẩm
(trên tháp dinh
dưỡng)

Trò chuyện với trẻ về
một số thực phẩm giàu
chất Vitaim A

x 1

Trẻ nhận biết 1 số
thực phẩm thông
thường trong các
nhóm thực phẩm
(trên tháp dinh
dưỡng)

Dạy trẻ nhận biết tên
một số thực phẩm
thông thường và các
nhóm thực phẩm
(trên tháp dinh
dưỡng)

Trò chuyện với trẻ về
một số thực phẩm giàu
chất Vitaim và muối
khoáng

x 1

Trẻ nhận biết 1 số
thực phẩm thông
thường trong các
nhóm thực phẩm
(trên tháp dinh
dưỡng)

Dạy trẻ nhận biết tên
một số thực phẩm
thông thường và các
nhóm thực phẩm
(trên tháp dinh
dưỡng)

Trò chuyện với trẻ về
một số thực phẩm giàu
chất đạm

x 1
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https://youtu.be/WuWxZT8lbPc?feature=shared


62

Trẻ nhận biết 1 số
thực phẩm thông
thường trong các
nhóm thực phẩm
(trên tháp dinh
dưỡng)

Dạy trẻ nhận biết tên
một số thực phẩm
thông thường và các
nhóm thực phẩm
(trên tháp dinh
dưỡng)

Trò chuyện với trẻ về
một số thực phẩm giàu
chất bột đường

x 1

Trẻ nhận biết 1 số
thực phẩm thông
thường trong các
nhóm thực phẩm
(trên tháp dinh
dưỡng)

Dạy trẻ nhận biết tên
một số thực phẩm
thông thường và các
nhóm thực phẩm
(trên tháp dinh
dưỡng)

Trò chuyện với trẻ về
một số thực phẩm giàu
chất béo

x 1

63

Trẻ nhận biết, phân
loại được các thực
phẩm theo nguồn
gốc khác nhau
(thực phẩm có
nguồn gốc động
vật/thực vật)

Nhận biết, phân loại
thực phẩm theo
nguồn gốc khác nhau
(thực phẩm có nguồn
gốc thực vật)

Trò chuyện với trẻ về
thức ăn có nguồn gốc từ
thực vật

x 1

Trẻ nhận biết, phân
loại được các thực
phẩm theo nguồn
gốc khác nhau
(thực phẩm có
nguồn gốc động
vật/thực vật)

Nhận biết, phân loại
thực phẩm theo
nguồn gốc khác nhau
(thực phẩm có nguồn
gốc thực vật)

Bảng chơi ở góc: Nhận
biết, phân loại thực
phẩm theo nguồn gốc
thục vật

x 1

Trẻ nhận biết, phân
loại được các thực
phẩm theo nguồn
gốc khác nhau
(thực phẩm có
nguồn gốc động
vật/thực vật)

Nhận biết, phân loại
thực phẩm theo
nguồn gốc khác nhau
(thực phẩm có nguồn
gốc động vật)

Trò chuyện với trẻ về
thức ăn có nguồn gốc từ
động vật như cá, tôm,
cua, ốc, gà, lợn, vịt,
ngan, … x 1
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63

Trẻ nhận biết, phân
loại được các thực
phẩm theo nguồn
gốc khác nhau
(thực phẩm có
nguồn gốc động
vật/thực vật)

Nhận biết, phân loại
thực phẩm theo
nguồn gốc khác nhau
(thực phẩm có nguồn
gốc động vật)

Bảng chơi ở góc: Nhận
biết, phân loại thực
phẩm theo nguồn gốc
động vật

x 1

64

Trẻ nói được tên
một số món ăn
hàng ngày

Tên 1 số món ăn
hàng ngày

Quan sát hình ảnh,
video, tên gọi một số
món ăn trong bữa ăn
hàng ngày (cơm, canh,
cá dán, thịt kho, thịt
dim,..) khi ở trường

x 1

Trẻ nói được tên
một số món ăn
hàng ngày

Tên 1 số món ăn
hàng ngày

Quan sát trò chuyện tên
gọi một số món ăn trong
ngày tết nguyên đán

x 1

65

Trẻ nhận biết dạng
chế biến đơn giản
của 1 số thực phẩm
món ăn

Nhận biết dạng chế
biến đơn giản của 1
số thực phẩm món ăn

Quan sát, trò chuyện
xem tranh ảnh, video
cách chế biến các món
ăn (cơm, canh, cá kho,
cá dán, thịt kho, thịt
dim,..)

x 1

67

Trẻ biết ý nghĩa
của việc ăn để giúp
cơ thể cao lớn,
khỏe mạnh, thông
minh. Biết ăn
nhiều loại thức ăn
khác nhau để cơ
thể có đủ chất dinh
dưỡng.

Giá trị dinh dưỡng
của một số loại thực
phẩm

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, vieo, các
trò chơi biết giá trị dinh
dưỡng của một số loại
thực phẩm giàu chất bột
đường

x 1
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67

Trẻ biết ý nghĩa
của việc ăn để giúp
cơ thể cao lớn,
khỏe mạnh, thông
minh. Biết ăn
nhiều loại thức ăn
khác nhau để cơ
thể có đủ chất dinh
dưỡng.

Giá trị dinh dưỡng
của một số loại thực
phẩm

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, vieo, các
trò chơi biết giá trị dinh
dưỡng của một số loại
thực phẩm giàu chất béo

x 1

Trẻ biết ý nghĩa
của việc ăn để giúp
cơ thể cao lớn,
khỏe mạnh, thông
minh. Biết ăn
nhiều loại thức ăn
khác nhau để cơ
thể có đủ chất dinh
dưỡng.

Giá trị dinh dưỡng
của một số loại thực
phẩm

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, video,
các trò chơi biết giá trị
dinh dưỡng của một số
loại thực phẩm giàu
chấtvitamin và muối
khoáng

x 1

Trẻ biết ý nghĩa
của việc ăn để giúp
cơ thể cao lớn,
khỏe mạnh, thông
minh. Biết ăn
nhiều loại thức ăn
khác nhau để cơ
thể có đủ chất dinh
dưỡng.

Giá trị dinh dưỡng
của một số loại thực
phẩm

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, vieo, các
trò chơi biết giá trị dinh
dưỡng của một số loại
thực phẩm giàu chất
đạm

x 1

Trẻ biết ý nghĩa
của việc ăn để giúp
cơ thể cao lớn,
khỏe mạnh, thông
minh. Biết ăn
nhiều loại thức ăn
khác nhau để cơ
thể có đủ chất dinh
dưỡng.

Giá trị dinh dưỡng
của một số loại thực
phẩm

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, vieo, các
trò chơi biết giá trị dinh
dưỡng của một số loại
thực phẩm giàu
chấtvitamin A

x 1
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Trẻ biết sữa có từ đâu, có công dụng gì và dùng để làm gì.

Sử dụng các nguyên
vật liệu như: sữa,
màu thực phẩm,
nước rửa bát….tạo ra
những vũ điệu của
sữa.

Vũ điệu của sữa (Quy
trình 5E)

https://youtu.be/c1U-
o-
q3bqY?feature=share
d

x 1

68

Trẻ hình thành thói
quen ăn uống tốt,
biết ăn nhiều loại
thức ăn khác nhau

Thói quen ăn uống
tốt

Dạy trẻ thói quen ăn
uống tốt khi ở trường
mầm non

x 1

Trẻ hình thành thói
quen ăn uống tốt,
biết ăn nhiều loại
thức ăn khác nhau

Thói quen ăn uống
tốt

Dạy trẻ thói quen ăn
uống tốt khi ở gia đình x 1

69

Trẻ nhận biết các
bữa ăn trong ngày
và lợi ích của ăn
uống đủ lượng và
đủ chất

Tên bữa ăn trong
ngày và lợi ích của
ăn uống đủ lượng và
đủ chất

Trẻ biết nhận biết kể tên
các bữa ăn trong ngày
và lợi ích của ăn uống
đủ lượng và đủ chất

x 1

Trẻ được chăm sóc
sức khỏe dinh
dưỡng theo khoa
học

- Một số chế độ ăn
khi trẻ bị bệnh táo
bón tiêu chảy, sốt,
suy dinh dưỡng thừa
cân, béo phì.

Trò chuyện với trẻ về
một số chế độ ăn khi trẻ
bị bệnh táo bón, tiêu
chảy, sốt, suy dinh
dưỡng thừa cân, béo phì

x 1

Trẻ được chăm sóc
sức khỏe dinh
dưỡng theo khoa
học

- Hướng dẫn kỹ thuật
sơ cứu thông thường Sơ cứu trẻ bị hóc dị tật

https://youtu.be/fEJX
T5_l4mc?feature=sha
red

x 1

Trẻ được chăm sóc
sức khỏe dinh
dưỡng theo khoa
học

- Hướng dẫn kỹ thuật
sơ cứu thông thường Sơ cứu trẻ bị bỏng

https://youtu.be/_Soi
AjBxevw?feature=sh
ared

x 1
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https://youtu.be/fEJXT5_l4mc?feature=shared
https://youtu.be/_SoiAjBxevw?feature=shared


Trẻ được chăm sóc
sức khỏe dinh
dưỡng theo khoa
học

- Hướng dẫn kỹ thuật
sơ cứu thông thường

Sơ cấp cứu trẻ bị sốt co
giật

https://youtu.be/sIkl_
YhZHBQ?feature=sh
ared

x 1

71 2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt # # # # #

72

Trẻ thực hiện được
việc tự rửa tay
bằng xà phòng
đúng quy trình khi
được nhắc nhở

Rèn luyện thao tác
rửa tay bằng xà
phòng

Dạy trẻ thao tác rửa tay
bằng xà phòng

https://drive.google.c
om/file/d/1S2uTgw_
W7m4z2UDRken9U
wuYFvDcE1F7/view

?usp=share_link

x 1

73

Trẻ thực hiện được
việc tự rửa mặt
đúng quy trình khi
được nhắc nhở

Tập luyện thao tác
lau mặt

Dạy trẻ tập luyện thao
tác lau mặt trước khi ăn

https://drive.google.c
om/file/d/158rCrnJ4c
DOd4e0OEJbwKZk
Yd2jQn0zW/view?us

p=share_link

x 1

74 Trẻ biết tự xúc
miệng nước muối

Tập luyện thao tác
xúc miệng bằng nước
muối

Dạy trẻ luyện thao tác
xúc miệng bằng nước
muối

https://youtu.be/Rul
WrXpoHJw?feature=
shared

x 1

75
Trẻ thực hiện được
việc tự đánh răng
khi được nhắc nhở

Tập luyện thao tác
đánh răng

Dạy trẻ tập luyện thao
tác đánh răng sau khi ăn

https://youtu.be/2nIT
CfzIJ-
Y?feature=shared

x 1

76
Trẻ biết tự thay
quần áo khi bị
ướt/bẩn

Cởi - mặc quần áo

Thực hành: Tập cởi mặc
quần áo có sự giúp đỡ
của người lớn
- Bé chơi thi đua: Ai
giỏi nhất

https://youtu.be/cXyp
0njduPI?feature=shar
ed

x 1

77

Trẻ biết tự cầm bát,
thìa xúc ăn gọn
gàng, không rơi
vãi, không đổ thức
ăn

Cách sử dụng bát,
thìa

Dạy cách sử dụng bát,
thìa khi ở trường mầm
non

https://youtu.be/eYM
Gi6d7W10?feature=s
hared

x 1

78 3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe # # # # # # # # # #
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79

Trẻ biết một số
hành vi tốt trong ăn
uống

Mời cô, mời bạn, và
mọi người trước khi
ăn

Dạy trẻ biêt mời cô,
mời bạn khi ăn

https://drive.google.c
om/file/d/1Ie6iGCUP
2TpRyiyteKgdpR0It
O9CTo7g/view?usp=

share_link

x 1

Trẻ biết một số
hành vi tốt trong ăn
uống

Mời cô, mời bạn, và
mọi người trước khi
ăn

Dạy trẻ biêt mời ông bà,
bố, mẹ trước khi ăn x 1

Trẻ biết một số
hành vi tốt trong ăn
uống

Trẻ biết một số hành
vi tốt trong ăn uống

Dạy trẻ ăn từ tốn, không
đùa nghịch làm đổ vãi
thức ăn, không vừa nhai
vừa nói khi ăn tại
trường mầm non

x 1

Trẻ biết một số
hành vi tốt trong ăn
uống

Không kén chọn thức
ăn, ăn hết suất

- Thực hành thi đua: Bé
ăn giỏi
- Xem video: Không
nên kén chọn đồ ăn

x 1

Trẻ biết một số
hành vi tốt trong ăn
uống

Không kén chọn thức
ăn, ăn hết suất

- Xem tranh ảnh - Thảo
luận về ích lợi của ăn
uống đủ lượng (ăn hết
suất), đủ chất để khỏe
mạnh, chóng lớn.

x 1

Trẻ biết một số
hành vi tốt trong ăn
uống

Không kén chọn thức
ăn, ăn hết suất

Dạy trẻ không kén chọn
thức ăn, ăn hết suất x 1

Trẻ biết một số
hành vi tốt trong ăn
uống

Không uống nước lã Dạy trẻ không uống
nước lã x 1

80

Trẻ biết chọn thực
phẩm sạch, tươi
ngon có lợi cho sức
khỏe

Lựa chọn thực phẩm
sạch, tươi ngon có lợi
cho sức khỏe

Dạy trẻ biết lựa chọn
thực phẩm sạch, tươi
ngon có lợi cho sức
khỏe như bánh kẹo, quả
các món ăn..

x 1
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80

Trẻ biết chọn thực
phẩm sạch, tươi
ngon có lợi cho sức
khỏe

Lựa chọn thực phẩm
sạch, tươi ngon có lợi
cho sức khỏe

Dạy trẻ biết lựa chọn
thực phẩm chế biến từ
động vật, sạch, tươi
ngon có lợi cho sức
khỏe

x 1

81

Trẻ biết cách phân
biệt thực phẩm/
thức ăn sạch, an
toàn

Phân biệt thực phẩm/
thức ăn sạch, an toàn

Dạy trẻ phân biệt thực
phẩm/ thức ăn sạch, an
toàn

x 1

Trò chơi phân loại thực
phẩm sạch, thực phẩm
không an toàn cho sức
khỏe

x 1

82

Trẻ làm quen một
số cách bảo quản
thực phẩm/ thức ăn
đơn giản.

Một số cách bảo
quản thực phẩm/
thức ăn đơn giản

Chơi trò chơi phân loại ,
gạch bỏ hành vi đúng
sai, cách bảo quản thực
phẩm

x 1

Trẻ làm quen một
số cách bảo quản
thực phẩm/ thức ăn
đơn giản.

Một số cách bảo
quản thực phẩm/
thức ăn đơn giản

Dạy trẻ một số cách bảo
quản thực phẩm/ thức
ăn đơn giản như: bọc
thức ăn bằng giấy bọc
thực phẩm; đậy nắp hộp
thức ăn.

x 1

83

Trẻ biết chấp nhận
và thực hiện một số
hành vi tốt trong vệ
sinh phòng bệnh
khi được nhắc nhở

Thực hiện một số
hành vi tốt trong vệ
sinh phòng bệnh

Dạy trẻ giữ vệ sinh thân
thể x 1

Trẻ biết chấp nhận
và thực hiện một số
hành vi tốt trong vệ
sinh phòng bệnh
khi được nhắc nhở

Đi vệ sinh đúng nơi
quy định

Dạy trẻ đi vệ sinh đúng
nơi quy định

https://youtu.be/eYM
Gi6d7W10?feature=s

hared
x 1
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83

Trẻ biết chấp nhận
và thực hiện một số
hành vi tốt trong vệ
sinh phòng bệnh
khi được nhắc nhở

Bỏ rác đúng nơi quy
định

- Quan sát, trò chuyện
và hướng dẫn trẻ bỏ rác
đúng nơi quy định (Rác
tái chế-không tái chế
được)

https://youtu.be/tIWc
NGQKfZI x 1

Trẻ biết chấp nhận
và thực hiện một số
hành vi tốt trong vệ
sinh phòng bệnh
khi được nhắc nhở

Bỏ rác đúng nơi quy
định

Trò chơi "Nhặt lá vàng
rơi" x 1

84

Trẻ có 1 số  hành
vi tốt trong vệ sinh,
phòng bệnh khi
được nhắc nhở

Giữ vệ sinh thân thể
- Dạy trẻ giữ đầu tóc,
quần áo gọn gàng, sạch
sẽ

https://youtu.be/fQH6
uTPrvh8?feature=sha

red
x 1

Biết nói với người
lớn khi bị đau chảy
máu hoặc bị sốt

Dạy trẻ nói với người
lớn khi bị đau chảy máu
hoặc bị sốt

x 1

85

Trẻ biết ích lợi và
lựa chọn sử dụng
trang phục phù hợp
với thời tiết

Ích lợi và cách sử
dụng trang phục phù
hợp thời tiết

Quan sát, trò chuyện
xem video, hình ảnh để
biết ích lợi và cách sử
dụng trang phục phù
hợp thời tiết mùa hè

x 1

Trẻ biết ích lợi và
lựa chọn sử dụng
trang phục phù hợp
với thời tiết

Ích lợi và cách sử
dụng trang phục phù
hợp thời tiết

Quan sát, trò chuyện
xem video, hình ảnh để
biết ích lợi và cách sử
dụng trang phục phù
hợp thời tiết mùa đông

x 1
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85

Trẻ Có khả năng
nhận biết một số
biểu hiện khi ốm
và cách phòng
tránh đơn giản.
Biết nói với người
lớn khi bị đau,
chảy máu, sốt.

Nhận biết một số
biểu hiện khi ốm và
cách phòng tránh đơn
giản Biết nói với
người lớn khi bị đau,
chảy máu, sốt.

Dạy trẻ nhận biết một
số biểu hiện khi ốm và
cách phòng tránh đơn
giản. Biết nói với người
lớn khi bị đau, chảy
máu, sốt.

x 1

86 4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh # # # # # # # # # # #

87

Trẻ biết nhận ra và
không chơi một số
đồ vật có thể gây
nguy hiểm

Một số đồ vật gây
nguy hiểm

Dạy trẻ biết một số đồ
vật gây nguy hiểm như
bàn là, phích nước
nóng….là nguy hiểm
đang đến gần.

x 1

Trẻ biết nhận ra và
không chơi một số
đồ vật có thể gây
nguy hiểm

Một số đồ vật gây
nguy hiểm

- Quan sát, thảo luận về
một số nơi nguy hiểm
như bếp, cầu thang; Các
đồ chơi vận động, đồ
dùng đồ chơi ngoài trời,
Các thiết bị chữa cháy.

x 1

Trẻ biết nhận ra và
không chơi một số
đồ vật có thể gây
nguy hiểm

Một số đồ vật gây
nguy hiểm

- Thảo luận về một số
đồ vật có thể gây nguy
hiểm. Dự đoán về mối
nguy hiểm nếu đến gần.

https://youtu.be/0ust
NF-
DS0M?feature=share
d

x 1

88

Trẻ nhận ra và biết
tránh không chơi ở
những nơi nguy
hiểm

Một số khu vực nguy
hiểm

Quan sát và trò chuyện
một số khu vực nguy
hiểm như hồ, ao,
mương nước, suối, bể
chứa nước…là nơi nguy
hiểm, không được chơi
gần

https://youtu.be/jyFx
KSjRBQU?feature=s

hared
x 1
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Trẻ nhận ra và biết
tránh không chơi ở
những nơi nguy
hiểm

Một số khu vực nguy
hiểm

- Thảo luận về những
mối nguy hiểm, cách
ứng xử khi người lạ đến
gần-đón bé ở những nơi
công cộng, ở một mình.

https://youtu.be/6hoG
qc0_mbY?feature=sh

ared
x 1

Trẻ nhận ra và biết
tránh không chơi ở
những nơi nguy
hiểm

Một số khu vực nguy
hiểm

- Xem tranh ảnh, video
- thảo luận về một số
nơi mất vệ sinh, nguy
hiểm (Thùng rác, ao,
hồ, ổ điện, khu bếp nấu
ăn...). Nhận biết và
tránh nơi có biển cảnh
báo nguy hiểm.

x 1

89

Trẻ biết một số
hành động nguy
hiểm và phòng
tránh khi được
nhắc nhở

Những việc làm có
thể gây nguy hiểm
cho bản thân (cười
đùa khi ăn uống dễ
gây sặc, ngậm hột
hạt, tự ý uống thuốc/
ăn thức ăn lạ, không
leo trèo bàn ghế , lan
can, không theo
người lạ, trêu động
vật, hút thuốc lá có
hại cho sức khỏe,
không lại gần người
đang hút thuốc lá,…)

 Trò chuyện và nhắc
nhở trẻ trong giờ ăn

https://youtu.be/Nu6P
8hV-
FGg?feature=shared

x 1

Trẻ biết một số
hành động nguy
hiểm và phòng
tránh khi được
nhắc nhở

Những việc làm có
thể gây nguy hiểm
cho bản thân (cười
đùa khi ăn uống dễ
gây sặc, ngậm hột
hạt, tự ý uống thuốc/
ăn thức ăn lạ, không
leo trèo bàn ghế , lan
can, không theo
người lạ, trêu động
vật, hút thuốc lá có
hại cho sức khỏe,
không lại gần người
đang hút thuốc lá,…)

 - Thảo luận về những
mối nguy hiểm, cách
ứng xử khi người lạ đến
gần-đón bé, khi người lạ
- người khác đụng chạm
vào cơ thể bé nếu bé ở
trường.

https://youtu.be/6hoG
qc0_mbY?feature=sh
ared

x 1
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Trẻ biết một số
hành động nguy
hiểm và phòng
tránh khi được
nhắc nhở

Không được ra khỏi
trường khi không
được phép của cô
giáo

Trò chuyện với trẻ  về
việc không được ra khỏi
trường khi không được
phép của cô giáo

x 1

90

Trẻ nhận ra một số
trường hợp nguy
hiểm và gọi người
giúp đỡ

Một số trường hợp
khẩn cấp (cháy, có
người rơi xuống
nước, ngã chảy
máu,..)

Dạy trẻ một số trường
hợp khẩn cấp (cháy, có
người rơi xuống nước,
ngã chảy máu,..)

https://youtu.be/k8u
Mv-
KDG_s?feature=shar
ed

x 1

Trẻ nhận ra một số
trường hợp nguy
hiểm và gọi người
giúp đỡ

Một số trường hợp
khẩn cấp (cháy, có
người rơi xuống
nước, ngã chảy
máu,..)

- Thảo luận một số cách
xử lý khi gặp các trường
hợp khẩn cấp: khi có
cháy (Gọi người
lớn/Nhấn chuông báo
cháy/gọi 114); Khi có
bạn/người rơi xuống
nước, ngã chảy máu
(Gọi người lớn, cấp cứu
115);…

x 1

91

 Trẻ biết gọi người
giúp đỡ khi bị lạc.
Nói được tên, địa
chỉ gia đình, số
điệnthoại người
thân khi cần thiết

Tên và số điên thoại
của người thân. Địa
chỉ gia đình

Dạy trẻ biết tên và số
điên thoại của người
thân. Địa chỉ gia đình

https://youtu.be/7UW
P0CYi5YQ?feature=s

hared
x 1

 Trẻ biết gọi người
giúp đỡ khi bị lạc.
Nói được tên, địa
chỉ gia đình, số
điệnthoại người
thân khi cần thiết

Trẻ biết gọi bảo vệ,
hoặc chú công an,
mọi người xung
quanh khi bị lạc

Trẻ biết gọi bảo vệ,
hoặc chú công an, mọi
người xung quanh khi
bị lạc

x 1
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https://youtu.be/k8uMv-KDG_s?feature=shared
https://youtu.be/7UWP0CYi5YQ?feature=shared


92

Trẻ biết và thực
hiện được một số
quy định an toàn ở
nơi công cộng

Trẻ biết và thực hiện
được một số quy
định an toàn ở nơi
công cộng

Trò chuyện về một số
qui định an toàn khi cho
bé đến nơi công cộng,
bé tham gia giao thông,
bé đi biển, bé đi mưa
Trò chơi:
+ Quy tắc 4 vòng tròng
+ Đèn giao thông;
+ Cùng tham gia giao
thông
+ Hãy chọn cho đúng

x 1

Trẻ biết và thực
hiện được một số
quy định an toàn ở
nơi công cộng

Trẻ biết và thực hiện
được một số quy
định an toàn ở nơi
công cộng

Dạy trẻ biết giữ vệ sinh
chung, chờ đến lượt,
không xả rác….khi đi lễ
hội

https://youtu.be/yXD
ndJJgDUY?feature=s

hared
x 1

Trẻ biết và thực
hiện được một số
quy định an toàn ở
nơi công cộng

Trẻ biết và thực hiện
được một số quy
định an toàn ở nơi
công cộng

Biết chờ đến lượt, biết
giữ vệ sinh khi tham gia
giao thông

x 1

Trẻ biết và thực
hiện được một số
quy định an toàn ở
nơi công cộng

Trẻ biết và thực hiện
được một số quy
định an toàn ở nơi
công cộng

Dạy trẻ biết một số biển
báo giao thông, đèn
giao thông, biển báo
nguy hiểm.

https://youtu.be/QC3
1H85I-

SY?feature=shared
x 1

93 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC # # # # # # # # # #
94 A. Khám phá khoa học # # # # # # # # # #

95 1. Các bộ phận cơ thể con người # # # # # # # # # #

Trẻ biết phối hợp
các giác quan để
xem xét sự vật,
hiện tượng như  kết
hợp nhìn, nếm,
ngửi, sờ…để tìm
hiểu đặc điểm của
đối tượng

Các giác quan và
chức năng của các
giác quan

Quan sát, trò chuyện
xem tranh ảnh, video,
vật thật, phối hợp các
giác quan để xem xét
kết hợp nhìn, sờ…để
tìm hiểu đặc điểm của
các loại đồ dùng đồ
chơi an toàn

x x 2
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Trẻ biết phối hợp
các giác quan để
xem xét sự vật,
hiện tượng như  kết
hợp nhìn, nếm,
ngửi, sờ…để tìm
hiểu đặc điểm của
đối tượng

Các giác quan và
chức năng của các
giác quan

Quan sát, trò chuyện
xem tranh ảnh, video,
vật thật, phối hợp các
giác quan để xem xét
kết hợp nhìn, sờ…để
tìm hiểu đặc điểm của
các loại đồ dùng trong
gia đình

x 1

Trẻ biết phối hợp
các giác quan để
xem xét sự vật,
hiện tượng như  kết
hợp nhìn, nếm,
ngửi, sờ…để tìm
hiểu đặc điểm của
đối tượng

Các giác quan và
chức năng của các
giác quan

Quan sát, trò chuyện
xem tranh ảnh, video,
vật thật, phối hợp các
giác quan để xem xét
kết hợp nhìn,sờ…để tìm
hiểu đặc điểm của các
loại đồ dùng đồ chơi
phương tiện giao thông

x 1

Trẻ biết phối hợp
các giác quan để
xem xét sự vật,
hiện tượng như  kết
hợp nhìn, nếm,
ngửi, sờ…để tìm
hiểu đặc điểm của
đối tượng

Các giác quan và
chức năng của các
giác quan

Quan sát, trò chuyện
xem tranh ảnh, video,
…để tìm hiểu về ngày
lễ giáng sinh

x 1

Trẻ biết phối hợp
các giác quan để
xem xét sự vật,
hiện tượng như  kết
hợp nhìn, nếm,
ngửi, sờ…để tìm
hiểu đặc điểm của
đối tượng

Các giác quan và
chức năng của các
giác quan

Quan sát, trò chuyện
xem tranh ảnh, video,
vật thật, phối hợp các
giác quan để xem xét
kết hợp nhìn, sờ…để
tìm hiểu đặc điểm của
các loại đồ dùng tái chế

x 1
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Trẻ biết phối hợp
các giác quan để
xem xét sự vật,
hiện tượng như  kết
hợp nhìn, nếm,
ngửi, sờ…để tìm
hiểu đặc điểm của
đối tượng

Các giác quan và
chức năng của các
giác quan

Quan sát, trò chuyện
xem tranh ảnh, video,
vật thật, phối hợp các
giác quan để xem xét
kết hợp nhìn, sờ, nếm,
ngửi để tìm hiểu đặc
điểm của loại hoa, quả,
bánh ngày tết

x 1

Trẻ biết phối hợp
các giác quan để
xem xét sự vật,
hiện tượng như  kết
hợp nhìn, nếm,
ngửi, sờ…để tìm
hiểu đặc điểm của
đối tượng

Các giác quan và
chức năng của các
giác quan

Quan sát, trò chuyện
xem tranh ảnh, video,
vật thật, phối hợp các
giác quan để xem xét
kết hợp nhìn, nếm, ngửi,
…để tìm hiểu đặc điểm
của các nước

x 1

Trẻ biết phối hợp
các giác quan để
xem xét sự vật,
hiện tượng như  kết
hợp nhìn, nếm,
ngửi, sờ…để tìm
hiểu đặc điểm của
đối tượng

Các giác quan và
chức năng của các
giác quan

Quan sát, trò chuyện
xem tranh ảnh, video,
vật thật, phối hợp các
giác quan để xem xét
kết hợp nhìn, nếm, ngửi,
sờ…để tìm hiểu đặc
điểm của các loại hoa,
quả, cây xanh

x 1

Trẻ biết phối hợp
các giác quan để
xem xét sự vật,
hiện tượng như  kết
hợp nhìn, nếm,
ngửi, sờ…để tìm
hiểu đặc điểm của
đối tượng

Các giác quan và
chức năng của các
giác quan

Quan sát, trò chuyện
xem tranh ảnh, video,
vật thật, phối hợp các
giác quan để xem xét
kết hợp nhìn, sờ…để
tìm hiểu đặc điểm của
các loại động vật

x 1
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Trẻ biết phối hợp
các giác quan để
xem xét sự vật,
hiện tượng như  kết
hợp nhìn, nếm,
ngửi, sờ…để tìm
hiểu đặc điểm của
đối tượng

Các giác quan và
chức năng của các
giác quan

Khám phá con kiến
(5E) x 1

Trẻ biết phối hợp
các giác quan để
xem xét sự vật,
hiện tượng như  kết
hợp nhìn, nếm,
ngửi, sờ…để tìm
hiểu đặc điểm của
đối tượng

Các giác quan và
chức năng của các
giác quan

Quan sát, trò chuyện về
một số con vật nuôi
trong gia đình

x 1

Trẻ biết phối hợp
các giác quan để
xem xét sự vật,
hiện tượng như  kết
hợp nhìn, nếm,
ngửi, sờ…để tìm
hiểu đặc điểm của
đối tượng

Các giác quan và
chức năng của các
giác quan

Khám phá công việc
của cô giáo (5E) x 1

Trẻ biết phối hợp
các giác quan để
xem xét sự vật,
hiện tượng như  kết
hợp nhìn, nếm,
ngửi, sờ…để tìm
hiểu đặc điểm của
đối tượng

Các giác quan và
chức năng của các
giác quan

Trò chuyện về nghề xây
dựng x 1
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Trẻ biết phối hợp
các giác quan để
xem xét sự vật,
hiện tượng như  kết
hợp nhìn, nếm,
ngửi, sờ…để tìm
hiểu đặc điểm của
đối tượng

Các giác quan và
chức năng của các
giác quan

Trò chuyện, tìm hiểu về
nghề y x 1

97

Trẻ biết một số bộ
phận cơ thể con
người và cơ thể
luôn thay đổi, phát
triển

Một số bộ phận cơ
thể và chức năng của
chúng

Quan sát, trò chuyện về
tên gọi đặc điểm tác
dụng của cái mũi.

x 1

Trẻ biết một số bộ
phận cơ thể con
người và cơ thể
luôn thay đổi, phát
triển

Một số bộ phận cơ
thể và chức năng của
chúng

Quan sát, trò chuyện về
tên gọi đặc điểm tác
dụng của đôi bàn tay,
đôi bàn chân

https://youtu.be/n2i
5qlX_35A?feature=sh

ared,
https://youtube.com
/watch?v=n2i5qlX_35
A&si=eVPxOV44Txu

M71wC

x 1

Trẻ biết một số bộ
phận cơ thể con
người và cơ thể
luôn thay đổi, phát
triển

Một số bộ phận cơ
thể và chức năng của
chúng

Quan sát, trò chuyện về
tên gọi đặc điểm tác
dụng của khuôn mặt

x 1

Trẻ biết một số bộ
phận cơ thể con
người và cơ thể
luôn thay đổi, phát
triển

Một số bộ phận cơ
thể và chức năng của
chúng

Đố vui về một số bộ
phận trên cơ thể x 1
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97

Trẻ biết được đặc
điểm, lợi ích của
các bộ phận trên cơ
thể , biết cách giữ
gìn và bảo vệ thân
thân thể sạch sẽ.

Trẻ biết sử dụng 1 số
dụng cụ, nguyên vật
liệu để khám phá các
bộ phận trên cơ thể
và các giác quan, biết
dùng máy điện thoại
chụp lại các bộ phận
, giác quan đó.

Khám phá cơ quan
thính giác(5E) x 1

98

Trẻ quan tâm đến
sự thay đổi sự vật
hiện tượng xung
quanh với sự gợi ý,
hướng dẫn của cô
giáo như đặt câu
hỏi về những thay
đổi của sự vật, hiện
tượng: Vì sao cây
lại héo? Vì sao lá
cây bị ướt?...

Quan tâm đến sự
thay đổi sự vật hiện
tượng xung quanh
với sự gợi ý, hướng
dẫn của cô giáo như
đặt câu hỏi về những
thay đổi của sự vật,
hiện tượng: Vì sao
cây lại héo? Vì sao lá
cây bị ướt?...

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, video,
các trò chơi về sự thay
đổi của thời tiết

x 1

Trẻ quan tâm đến
sự thay đổi sự vật
hiện tượng xung
quanh với sự gợi ý,
hướng dẫn của cô
giáo như đặt câu
hỏi về những thay
đổi của sự vật, hiện
tượng: Vì sao cây
lại héo? Vì sao lá
cây bị ướt?...

Quan tâm đến sự
thay đổi sự vật hiện
tượng xung quanh
với sự gợi ý, hướng
dẫn của cô giáo như
đặt câu hỏi về những
thay đổi của sự vật,
hiện tượng: Vì sao
cây lại héo? Vì sao lá
cây bị ướt?...

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, video,
các trò chơi về sự thay
đổi của con vật đối với
môi trường sống

x 1
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98

Trẻ quan tâm đến
sự thay đổi sự vật
hiện tượng xung
quanh với sự gợi ý,
hướng dẫn của cô
giáo như đặt câu
hỏi về những thay
đổi của sự vật, hiện
tượng: Vì sao cây
lại héo? Vì sao lá
cây bị ướt?...

Quan tâm đến sự
thay đổi sự vật hiện
tượng xung quanh
với sự gợi ý, hướng
dẫn của cô giáo như
đặt câu hỏi về những
thay đổi của sự vật,
hiện tượng: Vì sao
cây lại héo? Vì sao lá
cây bị ướt?...

Quan sát, trò chuyện về
sự thay đổi của nước x 1

Trẻ biết làm thử
nghiệm và sử dụng
công cụ đơn giản
để quan sát, so
sánh, dự đoán.

Làm thử nghiệm và
sử dụng công cụ đơn
giản để quan sát, so
sánh, dự đoán, quan
sát, dự đoán.

Quan sát, trò chuyện
làm thử nghiệm với
nước cái gì tan trong
nước

x 1

Trẻ biết làm thử
nghiệm và sử dụng
công cụ đơn giản
để quan sát, so
sánh, dự đoán.

Làm thử nghiệm và
sử dụng công cụ đơn
giản để quan sát, so
sánh, dự đoán, quan
sát, dự đoán.

Quan sát trò chuyện làm
thí nghiệm về không khí x 1

100

Trẻ biết thu thập
thông tin về đối
tượng bằng nhiều
các cách khác
nhau: Xem sách,
tranh ảnh, nhận xét
và trò chuyện,

Thu thập thông tin về
đối tượng bằng nhiều
các cách khác nhau:
Xem sách, tranh ảnh,
nhận xét và trò
chuyện,

Dạy trẻ xem sách, tranh
ảnh, nhận xét và trò
chuyện về trường mầm
non

x 1
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100

Trẻ biết thu thập
thông tin về đối
tượng bằng nhiều
các cách khác
nhau: Xem sách,
tranh ảnh, nhận xét
và trò chuyện,

Thu thập thông tin về
đối tượng bằng nhiều
các cách khác nhau:
Xem sách, tranh ảnh,
nhận xét và trò
chuyện,

Dạy trẻ xem sách, tranh
ảnh, nhận xét và trò
chuyện về lễ hội truyền
thống núi voi

x 1

Trẻ biết thu thập
thông tin về đối
tượng bằng nhiều
các cách khác
nhau: Xem sách,
tranh ảnh, nhận xét
và trò chuyện,

Thu thập thông tin về
đối tượng bằng nhiều
các cách khác nhau:
Xem sách, tranh ảnh,
nhận xét và trò
chuyện,

Dạy trẻ xem sách, tranh
ảnh, nhận xét và trò
chuyện về các PTGT

x 1

Trẻ biết thu thập
thông tin về đối
tượng bằng nhiều
các cách khác
nhau: Xem sách,
tranh ảnh, nhận xét
và trò chuyện,

Thu thập thông tin về
đối tượng bằng nhiều
các cách khác nhau:
Xem sách, tranh ảnh,
nhận xét và trò
chuyện,

Dạy trẻ xem sách, tranh
ảnh, nhận xét và trò
chuyện về quê hương
đất nước Bác Hồ

x 1

Trẻ biết thu thập
thông tin về đối
tượng bằng nhiều
các cách khác
nhau: Xem sách,
tranh ảnh, nhận xét
và trò chuyện,

Thu thập thông tin về
đối tượng bằng nhiều
các cách khác nhau:
Xem sách, tranh ảnh,
nhận xét và trò
chuyện,

Dạy trẻ xem sách, tranh
ảnh, nhận xét và trò
chuyện về một số loại
cây hoa, quả, rau

x 1

Trẻ biết thu thập
thông tin về đối
tượng bằng nhiều
các cách khác
nhau: Xem sách,
tranh ảnh, nhận xét
và trò chuyện,

Thu thập thông tin về
đối tượng bằng nhiều
các cách khác nhau:
Xem sách, tranh ảnh,
nhận xét và trò
chuyện,

Dạy trẻ xem sách, tranh
ảnh, nhận xét và trò
chuyện về các loại động
vật

x 1
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100

Trẻ biết thu thập
thông tin về đối
tượng bằng nhiều
các cách khác
nhau: Xem sách,
tranh ảnh, nhận xét
và trò chuyện,

Thu thập thông tin về
đối tượng bằng nhiều
các cách khác nhau:
Xem sách, tranh ảnh,
nhận xét và trò
chuyện,

Dạy trẻ xem sách, tranh
ảnh, nhận xét và trò
chuyện về một số nghề

x 1

Trẻ biết thu thập
thông tin về đối
tượng bằng nhiều
các cách khác
nhau: Xem sách,
tranh ảnh, nhận xét
và trò chuyện,

Thu thập thông tin về
đối tượng bằng nhiều
các cách khác nhau:
Xem sách, tranh ảnh,
nhận xét và trò
chuyện,

Dạy trẻ xem sách, tranh
ảnh, nhận xét và trò
chuyện về gia đình

x 1

101

Trẻ biết sử dụng
cách thức thích hợp
để giải quyết vấn
đề đơn giản. ví dụ:
Làm cho ván dốc
hơn để ô tô chạy
nhanh hơn

Sử dụng cách thức
thích hợp để giải
quyết vấn đề đơn
giản. ví dụ: Làm cho
ván dốc hơn để ô tô
chạy nhanh hơn

Trò chơi: Làm cho ván
dốc hơn để ô tô chạy
nhanh hơn

x 1

102

Thể hiện một số
hiểu biết về đối
tượng qua hoạt
động chơi, âm
nhạc, tạo hình...

Chơi trò chơi học
tập, âm nhạc, tạo
hình...

- Trò chơi: Giúp cô tìm
bạn thân, ô cửa bí mật,
ai đếm đúng

x 1

Thể hiện một số
hiểu biết về đối
tượng qua hoạt
động chơi, âm
nhạc, tạo hình...

Chơi trò chơi học
tập, âm nhạc, tạo
hình...

- Trò chơi: Bạn có gì
khác, ai đếm đúng x 1
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102

Thể hiện một số
hiểu biết về đối
tượng qua hoạt
động chơi, âm
nhạc, tạo hình...

Chơi trò chơi học
tập, âm nhạc, tạo
hình...

- Trò chơi: Mẹ và con,
khâu quần áo, tìm đúng
nhà

x 1

Thể hiện một số
hiểu biết về đối
tượng qua hoạt
động chơi, âm
nhạc, tạo hình...

Chơi trò chơi học
tập, âm nhạc, tạo
hình...

- Trò chơi: Xếp que
bằng hột hạt, hoa nào
quả ấy, đoán xem tên gì,
tìm quả cho cây

x 1

Thể hiện một số
hiểu biết về đối
tượng qua hoạt
động chơi, âm
nhạc, tạo hình...

Chơi trò chơi học
tập, âm nhạc, tạo
hình...

Đố biết con gì, cua cắp x 1

Thể hiện một số
hiểu biết về đối
tượng qua hoạt
động chơi, âm
nhạc, tạo hình...

Chơi trò chơi học
tập, âm nhạc, tạo
hình...

Tôi đi đường nào, thi
xem ai nhanh x 1

103 2. Đồ vật -  Đồ dùng, đồ chơi # # # # # # # # # #
104 * Đồ dùng, đồ chơi # # # # # # # # # #

Trẻ biết một số đặc
điểm, công dụng
và cách sử dụng đồ
chơi

Đặc điểm nổi bật và
cách sử dụng đồ
dùng trong gia đình

Khám phá nồi cơm điện
(5E) x 1

105

Trẻ biết một số đặc
điểm, công dụng
và cách sử dụng đồ
chơi

Đặc điểm nổi bật và
cách sử dụng đồ chơi

Quan sát, trò chuyện
đặc điểm, tên gọi, công
dụng và cách sử dụng
đồ dùng trong gia đình
như: bát, thìa, ca, cốc…

x 1

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
21:5

6 1
9/0

2/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31313317 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ



105

Trẻ biết một số đặc
điểm, công dụng
và cách sử dụng đồ
chơi

Đặc điểm nổi bật và
cách sử dụng đồ chơi

Quan sát, trò chuyện
đặc điểm, tên gọi công
dụng và cách sử dụng
của các PTGT

x 1

Trẻ biết một số đặc
điểm, công dụng
và cách sử dụng đồ
chơi

Đặc điểm nổi bật và
cách sử dụng đồ chơi

Quan sát, trò chuyện
đặc điểm, tên gọi công
dụng và cách sử dụng
của các đồ dùng tái chế
như, giấy, chai lọ nhựa,
vải vụn

x 1

Trẻ biết một số đặc
điểm, công dụng
và cách sử dụng đồ
chơi

Đặc điểm nổi bật và
cách sử dụng đồ chơi

Quan sát, trò chuyện
đặc điểm, tên gọi công
dụng và cách sử dụng
của các đồ dùng đồ chơi
bé thích

x 1

Biết phân loại các
đối tượng theo một
dấu hiệu nỏi bật

Phân loại các đối
tượng theo một dấu
hiệu nổi bật

 Phân loại rác thải

x 1

Biết phân loại các
đối tượng theo một
dấu hiệu nỏi bật

Phân loại các đối
tượng theo một dấu
hiệu nổi bật

- Quan sát hình ảnh,
video và trò chuyện về
tác hại của rác quanh bé
- T/c: Nhận biết, thực
hành phân loại các loại
rác tái chế được và
không tái chế được

x 1

Biết làm thử
nghiệm đơn giản
với sự giúp đỡ của
người lớn để quan
sát tìm hiểu đối
tượng

Làm thử nghiệm đơn
giản với sự giúp đỡ
của người lớn để
quan sát tìm hiểu đối
tượng

Làm thử nghiệm đơn
giản với các loại chai, lọ
nhựa (nước, cát, sỏi…)

x 1
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Biết làm thử
nghiệm đơn giản
với sự giúp đỡ của
người lớn để quan
sát tìm hiểu đối
tượng

Làm thử nghiệm đơn
giản với sự giúp đỡ
của người lớn để
quan sát tìm hiểu đối
tượng

 Sự kỳ diệu từ giấy
- Quan sát, trò chuyện
về các loại giấy;
- Chơi với giấy: Thực
hành vo giấy, làm thí
nghiệm giấy thấm nước
và không thấm nước

x 1

Biết một số đặc
điểm nổi bật và
cách sử dụng đồ
dùng, đồ chơi quen
thuộc

Đặc điểm nổi bật,
công dụng, cách sử
dụng đồ dùng, đồ
chơi

- Quan sát, trò chuyện
về đặc điểm nổi bật,
công dụng, cách sử
dụng đồ dùng tái chế từ
giấy
- Trải nghiệm: Làm đồ
chơi, chơi với giấy

x 1

Biết một số đặc
điểm nổi bật và
cách sử dụng đồ
dùng, đồ chơi quen
thuộc

Đặc điểm nổi bật,
công dụng, cách sử
dụng đồ dùng, đồ
chơi

- Quan sát, trò chuyện
về đặc điểm nổi bật,
công dụng, cách sử
dụng tái chế từ len, vải
vụn
- Thực hành: Làm đồ
chơi, chơi với các đồ
chơi

x 1

Biết một số đặc
điểm nổi bật và
cách sử dụng đồ
dùng, đồ chơi quen
thuộc

Đặc điểm nổi bật,
công dụng, cách sử
dụng đồ dùng, đồ
chơi

 Quan sát và trò chuyện
về một số đồ dùng, đồ
chơi làm từ chai lọ
nhựa.
- Trải nghiệm: Chơi với
đồ chơi làm từ chai, lọ
nhựa

x 1
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107

Trẻ biết được 1 số
mối liên hệ đơn
giản giữa đặc điểm
cấu tạo với cách sử
dụng của đồ dùng,
đồ chơi quen thuộc

Mối liên hệ đơn giản
giữa đặc điểm cấu
tạo với cách sử dụng
của đồ chơi/đồ dùng
quen thuộc

Dạy trẻ biết mối liên hệ
đơn giản giữa đặc điểm
cấu tạo với cách sử
dụng của đồ chơi/đồ
dùng quen thuộc (cái
bàn, cái ghế)

x 1

108

Trẻ biết so sánh sự
khác nhau và giống
nhau của 2-3 đồ
dùng

So sánh sự khác nhau
và giống nhau của 2-
3 đồ dùng

Quan sát, trò chuyện
nhận xét so sánh sự
giống nhau và khác
nhau của ca, bát, thìa

x 1

Trẻ biết so sánh sự
khác nhau và giống
nhau của 2-3 đồ
dùng

So sánh sự khác nhau
và giống nhau của 2-
3 đồ dùng

Quan sát, trò chuyện
nhận xét so sánh sự
giống nhau và khác
nhau của các loại giấy
(giấy mềm, giấy báo,
giấy cattong..)

x 1

Trẻ biết so sánh sự
khác nhau và giống
nhau của 2-3 đồ
dùng

So sánh sự khác nhau
và giống nhau của 2-
3 đồ dùng

Quan sát, trò chuyện
nhận xét so sánh sự
giống nhau và khác
nhau của các loại chai
lọ nhựa….

x 1

Trẻ biết so sánh sự
khác nhau và giống
nhau của 2-3 đồ
dùng

So sánh sự khác nhau
và giống nhau của 2-
3 đồ dùng

Quan sát, trò chuyện
nhận xét so sánh sự
giống nhau và khác
nhau của các loại ca
(nhựa, Inoc, sứ)

x 1

Trẻ biết so sánh sự
khác nhau và giống
nhau của 2-3 đồ
dùng

So sánh sự khác nhau
và giống nhau của 2-
3 đồ dùng

Quan sát, trò chuyện
nhận xét so sánh sự
giống nhau và khác
nhau của các một số
pTGt đường bộ (xe đạp,
xe máy, xe ô tô )

x 1
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Trẻ biết so sánh sự
khác nhau và giống
nhau của 2-3 đồ
dùng

So sánh sự khác nhau
và giống nhau của 2-
3 đồ dùng

Dạy trẻ biết so sánh sự
khác nhau và giống
nhau của 2-3 đồ dùng
(cái bát, cái thìa, tivi, tủ
lạnh)

x 1

110

Trẻ biết phân loại
đồ dùng, đồ chơi
theo 1-2 dấu hiệu

Phân loại đồ dùng,
đồ chơi theo 1-2 dấu
hiệu

Phân loại đồ dùng theo
1-2 dấu hiệu đồ dùng để
ăn như (bát, thìa, ca..)

x 1

Trẻ biết phân loại
đồ dùng, đồ chơi
theo 1-2 dấu hiệu

Phân loại đồ dùng,
đồ chơi theo 1-2 dấu
hiệu

Phân loại đồ dùng theo
1-2 dấu hiệu đồ dùng để
uống các loại cốc khác
nhau

x 1

Trẻ biết phân loại
đồ dùng, đồ chơi
theo 1-2 dấu hiệu

Phân loại đồ dùng,
đồ chơi theo 1-2 dấu
hiệu

Phân loại đồ dùng theo
1-2 dấu hiệu của các
loại chai nhựa khác
nhau

x 1

Trẻ biết phân loại
đồ dùng, đồ chơi
theo 1-2 dấu hiệu

Phân loại đồ dùng,
đồ chơi theo 1-2 dấu
hiệu

Phân loại đồ dùng theo
1-2 dấu hiệu của các
loại giấy khác nhau

x 1

Trẻ biết phân loại
đồ dùng, đồ chơi
theo 1-2 dấu hiệu

Phân loại đồ dùng,
đồ chơi theo 1-2 dấu
hiệu

Phân loại đồ dùng theo
1-2 dấu hiệu đồ dùng
trong gia đình

x 1

Trẻ biết phân loại
đồ dùng, đồ chơi
theo 1-2 dấu hiệu

Phân loại đồ dùng,
đồ chơi theo 1-2 dấu
hiệu

Phân loại đồ dùng theo
1-2 dấu hiệu của các
loại PTGT đường bộ
như (Ô tô, xe máy, xa
đạp..)

x 1

Trẻ biết phân loại
đồ dùng, đồ chơi
theo 1-2 dấu hiệu

Phân loại đồ dùng,
đồ chơi theo 1-2 dấu
hiệu

Phân loại đồ chơi theo 1-
2 dấu hiệu (búp bê, đồ
chơi lắp ghép, đồ dùng
học tập)

x 1
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111 * Phương tiện giao thông # # # # # # # # # #

112

Trẻ biết đặc điểm,
tên gọi, công dụng
của một số PTGT

Đặc điểm, tên
gọicông dụng của
một số PTGT

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, vieo của
một số PTGT đường bộ
xe máy, ô tô, xe đạp…

https://youtu.be/jw9
4RgJrsU0?si=8DoE-
ksvna2tCOX-

x 1

Trẻ biết đặc điểm,
tên gọi, công dụng
của một số PTGT

Đặc điểm, tên
gọicông dụng của
một số PTGT

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, vieo của
một số PTGT đường
thủy (tàu thủy, ca nô,
bè, thuyền…)

https://youtu.be/h8U
IUePkk_Y?si=2FJF
CoLQ0GH7MOPb

x 1

Trẻ biết đặc điểm,
tên gọi, công dụng
của một số PTGT

Đặc điểm, tên
gọicông dụng của
một số PTGT

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, vieo của
một số PTGT đường sắt

x 1

Trẻ biết đặc điểm,
tên gọi, công dụng
của một số PTGT

Đặc điểm, tên
gọicông dụng của
một số PTGT

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, vieo của
một số PTGT đường
hàng không

https://youtu.be/gi9Y
oOxNRZU?feature=s

hared
x 1

Trẻ biết đặc điểm,
công dụng của một
số PT giao thông

Đặc điểm, công dụng
của một số PT giao
thông

Khám phá xe đạp 3
bánh (5E) x 1

Trẻ biết đặc điểm,
công dụng của một
số PT giao thông

Đặc điểm, công dụng
của một số PT giao
thông

Tìm hiểu đặc điểm, tên
gọi công dụng của một
số PTGT đường thủy

x 1

113
Trẻ biết đặc điểm,
công dụng của một
số PT giao thông

Đặc điểm, công dụng
của một số PT giao
thông

Tìm hiểu đặc điểm, tên
gọi công dụng của một
số PTGT đường bộ

x 1
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114

Trẻ biết phân loại
theo 1-2 dấu hiệu

Phân loại theo 1-2
dấu hiệu

 Phân loại PTGT theo 1-
2 dấu hiệu phương tiện
giao thông đường bộ

https://youtu.be/alhV
b0N0o0o?feature=sha

red
x 1

Trẻ biết phân loại
theo 1-2 dấu hiệu

Phân loại theo 1-2
dấu hiệu

 Phân loại PTGT theo 1-
2 dấu hiệu  phương tiện
giao thông đường thủy

x 1

115 3. Động vật và thực vật # # # # # # # # # #

116

Trẻ biết đặc điểm
bên ngoài của con
vật gần gũi, ích lợi
và tác hại đối với
con người

Đặc điểm bên ngoài
của con vật, gần gũi,
ích lợi và tác hại đối
với con người

Tìm hiểu một số đặc
điểm bên ngoài của con
vật tác hại đối với con
người

x 1

117

 Trẻ biết so sánh,
phân loại con vật
theo 1-2 dấu hiệu

 So sánh, phân loại
con vật theo 1-2 dấu
hiệu

Quan sát, trò chuyện so
sánh, phân loại con vật
nuôi trong gia đình theo
1-2 dấu hiệu

https://youtu.be/6wkp
EN3K1Hk?si=lpu-N-

iwrQDHhIbe
x 1

 Trẻ biết so sánh,
phân loại con vật
theo 1-2 dấu hiệu

 So sánh, phân loại
con vật theo 1-2 dấu
hiệu

Quan sát, trò chuyện so
sánh, phân loại con vật
sống dưới nước theo 1-2
dấu hiệu

x 1

 Trẻ biết so sánh,
phân loại con vật
theo 1-2 dấu hiệu

 So sánh, phân loại
con vật theo 1-2 dấu
hiệu

Quan sát, trò chuyện so
sánh, phân loại con vật
sống trong rừng theo 1-
2 dấu hiệu

https://youtu.be/Bi9_
PezdCNo?feature=sh

ared
x 1

118

Trẻ biết đặc điểm
bên ngoài của cây,
hoa, quả gần gũi,
ích lợi và tác hại
đối với con người

Đặc điểm bên ngoài
của cây, hoa, quả gần
gũi, ích lợi và tác hại
đối với con người

Tìm hiểu đặc điểm bên
ngoài cây, hoa, quả gần
gũi, ích lợi tác hại đối
với con người

x 1
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Trẻ biết đặc điểm
bên ngoài của cây,
hoa, quả gần gũi,
ích lợi và tác hại
đối với con người

Đặc điểm bên ngoài
của cây, hoa, quả gần
gũi, ích lợi và tác hại
đối với con người

Dạy trẻ tìm hiểu đặc
điểm bên ngoài cây rau
củ quả, gần gũi, ích lợi
tác hại đối với con
người

x 1

 Trẻ biết so sánh,
phân loại  cây, hoa,
quả, theo 1-2 dấu
hiệu

 So sánh, phân loại
cây, hoa, quả, theo 1-
2 dấu hiệu

Quan sát, trò chuyện so
sánh, phân loại hoa đào
hoa mai theo 1-2 dấu
hiệu

x 1

 Trẻ biết so sánh,
phân loại  cây, hoa,
quả, theo 1-2 dấu
hiệu

 So sánh, phân loại
cây, hoa, quả, theo 1-
2 dấu hiệu

Quan sát, trò chuyện so
sánh, phân loại hoa theo
1-2 dấu hiệu

https://youtu.be/KdL
xjt_JY7A?feature=sh

ared
x 1

 Trẻ biết so sánh,
phân loại  cây, hoa,
quả, theo 1-2 dấu
hiệu

 So sánh, phân loại
cây, hoa, quả, theo 1-
2 dấu hiệu

Quan sát, trò chuyện so
sánh, phân loại quả theo
1-2 dấu hiệu

https://youtu.be/beoa
qwpP00w?feature=sh

ared
x 1

 Trẻ biết so sánh,
phân loại  cây, hoa,
quả, theo 1-2 dấu
hiệu

 So sánh, phân loại
cây, hoa, quả, theo 1-
2 dấu hiệu

Quan sát, trò chuyện so
sánh, phân loại rau, củ
theo 1-2 dấu hiệu

https://youtu.be/mk0h
efIVRl4?si=z4eIPCz9

lTQubK33
x 1

120

Trẻ có khả năng
quan sát, phán
đoán để nhận biết
mối liên hệ đơn
giản giữa cây với
môi trường sống

Quan sát, phán đoán
mối liên hệ đơn giản
giữa cây với môi
trường sống

Quan sát, trò chuyện,
phán đoán mối liên hệ
đơn giản giữa cây với
môi trường sống

x 1
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121

Trẻ có khả năng
quan sát, phán
đoán để nhận biết
mối liên hệ đơn
giản giữa con vật
với môi trường
sống

Quan sát, phán đoán
mối liên hệ đơn giản
giữa con vật với môi
trường sống

Khám phá vòng đời
phát triển của con
bướm,…

x 1

Trẻ nhận biết được
những con vật nào
đẻ ra từ trứng. Trẻ
biết trứng có 1 số
đặc điểm, cấu tạo,
hình dạng, tính
chất của vỏ trứng,
lòng trắng, lòng đỏ,
trứng sống, trứng
chín. Trẻ biết lợi
ích từ trứng: các
món ăn tốt cho sức
khỏe

Trẻ biết cách đập
trứng, bóc vỏ trứng,
tách lòng đỏ, lòng
trắng trứng bằng
dụng cụ như: phễu,
thìa, biết kỹ thuật
gắn đính vỏ trứng để
tạo ra sản phẩm tạo
hình

Khám phá quả trứng
(Quy trình 5E) x 1

122

Trẻ biết cách chăm
sóc và bảo vệ con
vật

Cách chăm sóc và
bảo vệ con vật

Quan sát, trò chuyện
chơi trò chơi, xem tranh
ảnh, video cách chăm
sóc và bảo vệ con vật
nuôi trong gia đình
(chó, gà, mèo, ngan,
vịt….)

x 1

Trẻ biết cách chăm
sóc và bảo vệ con
vật

Cách chăm sóc và
bảo vệ con vật

Quan sát, trò chuyện
xem tranh ảnh, video
cách bảo vệ động vật
qúy hiếm

x 1
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123

Trẻ biết cách chăm
sóc và bảo vệ cây

Cách chăm sóc và
bảo vệ cây

Dạy trẻ cách chăm sóc
và bảo vệ cây xanh, cây
hoa của mùa xuân

x 1

Trẻ biết cách chăm
sóc và bảo vệ cây

Cách chăm sóc và
bảo vệ cây

Dạy trẻ cách chăm sóc
và bảo vệ cây

https://youtu.be/F_F
cLSKQGFM?si=oS
ho1DnfON1mJ9vT

x 1

124
Trẻ biết thói quen
và nhu cầu của một
số con vật gần gũi

Thói quen và nhu cầu
của một số con vật

Dạy trẻ biết: Mèo thích
ăn cá, Thỏ thích ăn cà
rốt, chó thích ăn
xương...

x 1

125 4. Một số hiện tượng tự nhiên - Thời tiết, mùa # # # # # # # # # #

126 * Thời tiết, mùa # # # # # # # # # #

127

Trẻ biết một số
hiện tượng thời tiết
theo mùa và ảnh
hưởng của nó đến
sinh hoạt của con
nguời

Thời tiết theo mùa và
ảnh hưởng của nó
đến sinh hoạt của con
nguời

 Quan sát, trò chuyện
trực tiếp đặc điểm thời
tiết của mùa thu và ảnh
hưởng của nó đến sinh
hoạt của con người

x 1

Trẻ biết một số
hiện tượng thời tiết
theo mùa và ảnh
hưởng của nó đến
sinh hoạt của con
nguời

Thời tiết theo mùa và
ảnh hưởng của nó
đến sinh hoạt của con
nguời

 Quan sát, trò chuyện
trực tiếp đặc điểm thời
tiết của mùa xuân và
ảnh hưởng của nó đến
sinh hoạt của con nguời

x 1

Trẻ biết một số
hiện tượng thời tiết
theo mùa và ảnh
hưởng của nó đến
sinh hoạt của con
nguời

Thời tiết theo mùa và
ảnh hưởng của nó
đến sinh hoạt của con
nguời

 Quan sát, trò chuyện
trực tiếp đặc điểm thời
tiết của mùa đông và
ảnh hưởng của nó đến
sinh hoạt của con người

x 1
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https://youtu.be/F_FcLSKQGFM?si=oSho1DnfON1mJ9vT


127

Trẻ biết một số
hiện tượng thời tiết
theo mùa và ảnh
hưởng của nó đến
sinh hoạt của con
nguời

Thời tiết theo mùa và
ảnh hưởng của nó
đến sinh hoạt của con
nguời

 Quan sát, trò chuyện
trực tiếp đặc điểm thời
tiết của mùa hè và ảnh
hưởng của nó đến sinh
hoạt của con nguời

x 1

128 * Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng # # # # # # # # # #

129
Trẻ nhận ra sự
khác nhau giữa
ngày và đêm

Sự khác nhau giữa
ngày và đêm

Dạy trẻ biết sự khác
nhau giữa ngày và đêm x 1

130 *Nước # # # # # # # # # #

131

Trẻ biết các nguồn
nước trong môi
trường sống. Ích
lợi của nước với
đời sống con người
con vật và cây.
Một số đặc điểm,
tính chất của nước.
Nguyên nhân gây ô
nhiễm nguồn nước
và cách bảo vệ
nguồn nước

Các nguồn nước
trong môi trường
sống

Dạy trẻ biết các nguồn
nước như: nước sông,
nước xuối, nước biển,
nước mưa

x 1

Trẻ biết các nguồn
nước trong môi
trường sống. Ích
lợi của nước với
đời sống con người
con vật và cây.
Một số đặc điểm,
tính chất của nước.
Nguyên nhân gây ô
nhiễm nguồn nước
và cách bảo vệ
nguồn nước

Ích lợi của nước với
đời sống con người,
con vật và cây

Quan sát, trò chuyện ích
lợi của nước với đời
sống con người

x 1
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131

Trẻ biết các nguồn
nước trong môi
trường sống. Ích
lợi của nước với
đời sống con người
con vật và cây.
Một số đặc điểm,
tính chất của nước.
Nguyên nhân gây ô
nhiễm nguồn nước
và cách bảo vệ
nguồn nước

Ích lợi của nước với
đời sống con người,
con vật và cây

Quan sát, trò chuyện ích
lợi của nước với cây
xanh, rau, hoa, quả

x 1

Trẻ biết các nguồn
nước trong môi
trường sống. Ích
lợi của nước với
đời sống con người
con vật và cây.
Một số đặc điểm,
tính chất của nước.
Nguyên nhân gây ô
nhiễm nguồn nước
và cách bảo vệ
nguồn nước

Ích lợi của nước với
đời sống con người,
con vật và cây

Quan sát, trò chuyện ích
lợi của nước với cây
xanh, hoa lá mùa xuân

x 1

Trẻ biết các nguồn
nước trong môi
trường sống. Ích
lợi của nước với
đời sống con người
con vật và cây.
Một số đặc điểm,
tính chất của nước.
Nguyên nhân gây ô
nhiễm nguồn nước
và cách bảo vệ
nguồn nước

Ích lợi của nước với
đời sống con người,
con vật và cây

Quan sát, trò chuyện ích
lợi của nước với động
vật

x 1
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131

Trẻ biết các nguồn
nước trong môi
trường sống. Ích
lợi của nước với
đời sống con người
con vật và cây.
Một số đặc điểm,
tính chất của nước.
Nguyên nhân gây ô
nhiễm nguồn nước
và cách bảo vệ
nguồn nước

Một số đặc điểm,
tính chất của nước

Quan sát, trò chuyện
nhận xét, thực hành để
biết một số đặc điểm,
tính chất của nước

x 1 #

Trẻ biết  nguồn gốc
của gió. Một số đặc
điểm, tính chất của
gió

Trẻ biết sử dụng 1 số
dụng cụ, nguyên vật
liệu để khám phá, tạo
ra sản phẩm hoạt
động nhờ gió: Diều,
quạt giấy, chong
chóng...

Khám phá gió (5E)
https://youtu.be/6Xzs
iS7yz_g?si=15FzlzN

kC-Np96Wv
x 1 #

Trẻ biết các nguồn
nước trong môi
trường sống. Ích
lợi của nước với
đời sống con người
con vật và cây.
Một số đặc điểm,
tính chất của nước.
Nguyên nhân gây ô
nhiễm nguồn nước
và cách bảo vệ
nguồn nước

Nguyên nhân gây ô
nhiễm nguồn nước
và cách bảo vệ nguồn
nước

Quan sát, trò chuyện
xem hình ảnh, video,
biết nguyên nhân gây ô
nhiễm nguồn nước và
cách bảo vệ nguồn nước

x 1

132

Trẻ biết được nhận
xét được một số
mối quan hệ đơn
giản của SVHT
gần gũi. Ví dụ:
Cho thêm
đường/muối nên
nước ngọt/măn hơn

Nhận xét đượcmột số
mối liên hệ đơn giản
của SVHT gần gũi.
Ví dụ: Cho thêm
đường/muối nên
nước ngọt/măn hơn

Nhận xét được một số
mối liên hệ đơn giản
của SVHT gần gũi. Ví
dụ: Cho thêm
đường/muối nên nước
ngọt măn hơn

x 1

133 * Không khí, ánh sáng # # # # # # # # # #
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134

Trẻ có một số hiểu
biết về các nguồn
ánh sáng và sự cần
thiết của nó với
cuộc sống con
người, con vật, cây

Các nguồn ánh sáng
và sự cần thiết của nó
với cuộc sống con
người, con vật, cây

Quan sát, trò chuyện, về
ánh sáng mặt trời và sự
cần thiết của nó với
cuộc sống con người,
con vật, cây

x 1

Trẻ có một số hiểu
biết về các nguồn
ánh sáng và sự cần
thiết của nó với
cuộc sống con
người, con vật, cây

Các nguồn ánh sáng
và sự cần thiết của nó
với cuộc sống con
người, con vật, cây

Quan sát, trò chuyện, về
ánh sáng điện và sự cần
thiết của nó với cuộc
sống con người

x 1

Trẻ có một số hiểu
biết về các nguồn
ánh sáng và sự cần
thiết của nó với
cuộc sống con
người, con vật, cây

Các nguồn ánh sáng
và sự cần thiết của nó
với cuộc sống con
người, con vật, cây

Quan sát, trò chuyện, về
ánh sáng điện và sự cần
thiết của nó với con vật

x 1

Trẻ có một số hiểu
biết về các nguồn
ánh sáng và sự cần
thiết của nó với
cuộc sống con
người, con vật, cây

Các nguồn ánh sáng
và sự cần thiết của nó
với cuộc sống con
người, con vật, cây

Quan sát, trò chuyện, về
ánh sáng điện và sự cần
thiết của nó với cây
xanh

x 1

135

Trẻ có một số hiểu
biết về không khí
và sự cần thiết của
nó với cuộc sống
con người, con vật,
cây

Không khí và sự cần
thiết của nó với cuộc
sống con người, con
vật, cây

Quan sát, trò chuyện về
không khí và sự cẩn
thiết của không khí đối
với con người

x 1
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135

Trẻ có một số hiểu
biết về không khí
và sự cần thiết của
nó với cuộc sống
con người, con vật,
cây

Không khí và sự cần
thiết của nó với cuộc
sống con người, con
vật, cây

Quan sát, trò chuyện về
không khí và sự cẩn
thiết của không khí đối
với con vật

x 1

Trẻ có một số hiểu
biết về không khí
và sự cần thiết của
nó với cuộc sống
con người, con vật,
cây

Không khí và sự cần
thiết của nó với cuộc
sống con người, con
vật, cây

Quan sát, trò chuyện
làm thí nghiệm về
không khí

x 1

Trẻ có một số hiểu
biết về không khí
và sự cần thiết của
nó với cuộc sống
con người, con vật,
cây

Không khí và sự cần
thiết của nó với cuộc
sống con người, con
vật, cây

Quan sát, trò chuyện về
không khí và sự cẩn
thiết của không khí đối
với cây xanh, cây hoa,
rau, củ quả

x 1

136 * Đất, đá, cát, sỏi # # # # # # # # # #

137

Trẻ biết một vài
đặc điểm, tính chất
của đất, đá, cát, sỏi

Đặc điểm chung, tính
chất nổi bật của đất,
đá, cát, sỏi

Quan sát, trò chuyện
làm thí nghiệm vật chìm
vật nổi với đá

x 1

Trẻ biết một vài
đặc điểm, tính chất
của đất, đá, cát, sỏi

Đặc điểm chung, tính
chất nổi bật của đất,
đá, cát, sỏi

Quan sát, trò chuyện
làm thí nghiệm vật chìm
vật nổi với cát

x 1

Trẻ biết một vài
đặc điểm, tính chất
của đất, đá, cát, sỏi

Đặc điểm chung, tính
chất nổi bật của đất,
đá, cát, sỏi

Quan sát, trò chuyện
làm thí nghiệm vật chìm
vật nổi với cát, đá, sỏi

x 1
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Trẻ biết một vài
đặc điểm, tính chất
của đất, đá, cát, sỏi

Đặc điểm chung, tính
chất nổi bật của đất,
đá, cát, sỏi

Dạy trẻ biết đặc điểm
chung, tính chất nổi bật
của sỏi

x 1

138 5. Công nghệ # # #

139
Trẻ thực hiện được
một số thao tác đơn
giản với máy tính

Một số thao tác cơ
bản với máy tính: tắt,
mở, di chuyển chuột,
kích chuột (kích đơn)

Thực hành trên máy
tính một số thao tác cơ
bản với máy tính: tắt,
mở, di chuyển chuột,
kích chuột (kích đơn)

x 1

140 B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán # # # # # # # # # #

141 1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm # # # # # # # # # #

Trẻ biết tên gọi:
Đồng hồ treo
tường, có đặc
điểm, cấu tạo, hình
dáng bên ngoài:
đồng hồ có 3 kim
chỉ giờ, chỉ phút,
chỉ giây. Có các số
thứ tự từ 1 đến 12.
Trẻ biết  công dụng
của đồng hồ đối
với con người.

Trẻ được ôn tập các
kiến thức, kỹ năng về
Toán: màu sắc, hình
dạng tròn, vuống, o
van...; khích thước:
to, nhỏ; quy tắc sắp
xếp số thứ tự, đếm số
lượng kim của đồng
hồ.

Khám phá chiếc đồng
hồ (5E)

https://youtu.be/ixU6
ptNAW08?si=CgTnf

Di8mOjkNCK1
x 1

142

Trẻ quan tâm đến
chữ, số lượng như
thích đếm các sự
vật ở xung quanh,
hỏi bao nhiêu? là
số mấy?...

Quan tâm đến chữ,
số lượng như thích
đếm các sự vật ở
xung quanh, hỏi bao
nhiêu? là số mấy?...

Dạy trẻ đếm theo khả
năng.. x x 2
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Trẻ biết và sử dụng
các chữ số, số
lượng và số thứ tự
trong phạm vi 5

Nhận biết và sử dụng
các chữ số, số lượng
và số thứ tự trong
phạm vi 5

 Đếm đến 2, nhận biết
các nhóm có 1,2 đối
tượng. Nhận biết số 2.

https://youtu.be/uq3v
SJn2S8w?feature=sha

red
x 1

Trẻ biết và sử dụng
các chữ số, số
lượng và số thứ tự
trong phạm vi 6

Nhận biết và sử dụng
các chữ số, số lượng
và số thứ tự trong
phạm vi 6

Đếm đến 3, nhận biết
các nhóm có 3 đối
tượng. Nhận biết số 3.

https://youtu.be/ThH
FxxDJ-

fY?feature=shared
x 1

Trẻ biết và sử dụng
các chữ số, số
lượng và số thứ tự
trong phạm vi 7

Nhận biết và sử dụng
các chữ số, số lượng
và số thứ tự trong
phạm vi 7

Đếm đến 4, nhận biết
các nhóm có 4 đối
tượng. Nhận biết số 4.

https://youtu.be/zCyv
uSDq0kA?si=5qUcje

92Y6k_Qs13
x 1

Trẻ biết và sử dụng
các chữ số, số
lượng và số thứ tự
trong phạm vi 8

Nhận biết và sử dụng
các chữ số, số lượng
và số thứ tự trong
phạm vi 8

Đếm đến 5, nhận biết
các nhóm có 5 đối
tượng. Nhận biết số 5.

https://youtu.be/tbWP
ksrZROs?si=O6xmN

dsIA-Wk7TVL
x 1

144

Có khả năng so
sánh số lượng hai
nhóm đối tượng
trong phạm vi 10
bằng các cách khác
nhau và nói được
các từ: bằng nhau,
nhiều hơn, ít hơn

So sánh số lượng hai
nhóm đối tượng
trong phạm vi 10
bằng các cách khác
nhau và nói được các
từ: bằng nhau, nhiều
hơn, ít hơn

So sánh, thêm bớt, tạo
sự bằng nhau giữa hai
nhóm có số lượng trong
phạm vi 3

https://youtu.be/JLM
dBb4_8Kg?si=v3zQt

EnTsYUbcUu7
x 1
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Có khả năng so
sánh số lượng hai
nhóm đối tượng
trong phạm vi 10
bằng các cách khác
nhau và nói được
các từ: bằng nhau,
nhiều hơn, ít hơn

So sánh số lượng hai
nhóm đối tượng
trong phạm vi 10
bằng các cách khác
nhau và nói được các
từ: bằng nhau, nhiều
hơn, ít hơn

So sánh, thêm bớt, tạo
sự bằng nhau giữa hai
nhóm có số lượng trong
phạm vi 4

https://youtu.be/nqER
69ROyPQ?feature=sh

ared
x 1

Trẻ biết tên gọi,
cấu tạo, chức năng
và công dụng của
một số loại bình
tưới cây hút nước
tự động.

Phát triển kỹ năng
quan sát và điều tra
để tìm hiểu về các
dụng cụ tưới nước tự
động.

Khám phá cấu tạo của
chậu cây hút nước tự
động

https://youtu.be/QSxq
QX8RpwQ?si=4ZmP

bp_vnohU8-R0
x 1

Có khả năng so
sánh số lượng hai
nhóm đối tượng
trong phạm vi 10
bằng các cách khác
nhau và nói được
các từ: bằng nhau,
nhiều hơn, ít hơn

So sánh số lượng hai
nhóm đối tượng
trong phạm vi 10
bằng các cách khác
nhau và nói được các
từ: bằng nhau, nhiều
hơn, ít hơn

So sánh, thêm bớt, tạo
sự bằng nhau giữa hai
nhóm có số lượng trong
phạm vi 5

https://youtu.be/cE75
Uwmizbk?feature=sh

ared
x 1

145

Trẻ biết tách một
nhóm đối tượng
thành các nhóm
nhỏ hơn, gộp hai
nhóm đối tượng có
số lượng trong
phạm vi 4, đếm và
nói kết quả

Tách một nhóm đối
tượng thành các
nhóm nhỏ hơn, gộp
hai nhóm đối tượng
có số lượng trong
phạm vi 5, đếm và
nói kết quả

Tách một nhóm đối
tượng thành các nhóm
nhỏ trong phạm vi 4

https://youtu.be/mcV
ogj7jHVQ?feature=s

hared
x 1
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Trẻ biết tách một
nhóm đối tượng
thành các nhóm
nhỏ hơn, gộp hai
nhóm đối tượng có
số lượng trong
phạm vi 5, đếm và
nói kết quả

Tách một nhóm đối
tượng thành các
nhóm nhỏ hơn, gộp
hai nhóm đối tượng
có số lượng trong
phạm vi 5, đếm và
nói kết quả

Tách một nhóm đối
tượng thành các nhóm
nhỏ trong phạm vi 5

https://youtu.be/nCh
QxCFI5wM?feature=

shared
x 1

146

Trẻ có khả năng
nhận biết ý nghĩa
các con số được sử
dụng trong cuộc
sống hằng ngày

Nhận biết ý nghĩa
các con số được sử
dụng trong cuộc sống
hằng ngày (số nhà,
biển số xe…)

Dạy trẻ nhận biết ý
nghĩa các con số được
sử dụng trong cuộc sống
hằng ngày ( biển số
xe,…)

x x 2

147 2. Xếp tương ứng # # # # # # # # # #

148 Trẻ biết xếp tương
ứng 1 - 1, ghép đôi

 Xếp tương ứng 1 - 1,
ghép đôi

 Trò chơi xếp tương ứng
1 - 1, ghép đôi

https://youtu.be/mcV
ogj7jHVQ?feature=s

hared
x 1

149 3. Sắp xếp theo quy tắc # # # # # # # # # #

150

Trẻ nhận ra được
quy tắc sắp xếp của
3 đối tượng (ABC,
AAB, ABB) và
tiếp tục sao chép
lại

So sánh, phát hiện
quy tắc sắp xếp và
sắp xếp theo quy tắc
(ABC, AAB, ABB)

So sánh, phát hiện ra
quy tắc sắp xếp và tiếp
tục sắp xếp theo quy tắc
ABC

https://youtu.be/V_jf
HCESFKA?feature=s

hared
x 1

Trẻ nhận ra được
quy tắc sắp xếp của
3 đối tượng (ABC,
AAB, ABB) và
tiếp tục sao chép
lại

So sánh, phát hiện
quy tắc sắp xếp và
sắp xếp theo quy tắc
(ABC, AAB, ABB)

So sánh, phát hiện ra
quy tắc sắp xếp và tiếp
tục sắp xếp theo quy tắc
AAB

https://youtu.be/LtQu
MEhdpQg?si=BvgYy

C0syM5ETntH
x 1
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Trẻ nhận ra được
quy tắc sắp xếp của
3 đối tượng (ABC,
AAB, ABB) và
tiếp tục sao chép
lại

So sánh, phát hiện
quy tắc sắp xếp và
sắp xếp theo quy tắc
(ABC, AAB, ABB)

So sánh, phát hiện ra
quy tắc sắp xếp và tiếp
tục sắp xếp theo quy tắc
ABB

https://youtu.be/WtZ
Z2ZOYhSQ?feature=

shared
x 1

151 4. So sánh , đo lường # # # # # # # # # #

153

Trẻ sử dụng được
dụng cụ để đo
dung tích của 2 đối
tượng, nói kết quả
đo và so sánh

Đo dung tích bằng
một đơn vị đo

Đo dung tích bằng một
đơn vị đo

https://youtu.be/qFPd
Jgmp9as?feature=sha

red
x 1

Biết sử dụng các
nguyên vật liệu để
đong đo, so sánh
và diễn đạt kết quả
đo.

Đo dung tích bằng
một đơn vị đo Đong đo nước x x

154

Trẻ biết so sánh,
nhận biết sự giống
nhau và khác nhau
về chiều dài của 2
đối tượng

Biết so sánh, nhận
biết sự giống nhau và
khác nhau về chiều
dài của 2 đối tượng

So sánh, nhận biết sự
giống nhau và khác
nhau về chiều dài của 2
đối tượng

https://youtu.be/0O5
W7h2sTxs?feature=s

hared
x 1

155

Trẻ biết so sánh,
nhận biết sự giống
nhau và khác nhau
về chiều rộng  của
2 đối tượng

Biết so sánh, nhận
biết sự giống nhau và
khác nhau về chiều
rộng của 2 đối tượng

So sánh, nhận biết sự
giống nhau và khác
nhau về chiều rộng của
2 đối tượng

https://youtu.be/748_
LLmE1EQ?si=eG8m-

3DGxx_LJDoR
x 1
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156

Trẻ biết so sánh,
nhận biết sự giống
nhau và khác nhau
về chiều cao của 2
đối tượng

Biết so sánh, nhận
biết sự giống nhau và
khác nhau về chiều
cao của 2 đối tượng

So sánh, nhận biết sự
giống nhau và khác
nhau về chiều cao của 2
đối tượng

https://youtu.be/Txvh
E5N8wvQ?feature=s

hared
x 1

157

Trẻ biết so sánh,
nhận biết sự giống
nhau và khác nhau
về độ lớn của 2 đối
tượng

Biết so sánh, nhận
biết sự giống nhau và
khác nhau về độ lớn
của 2 đối tượng

So sánh, nhận biết sự
giống nhau và khác
nhau về độ lớn của 2
đối tượng

https://youtu.be/LZR
mXKCE9ZI?feature=

shared
x 1

158 5. Hình dạng # # # # # # # # # #

159

Trẻ chỉ ra được các
điểm giống, khác
nhau giữa hai hình
(tròn và tam giác,
vuông và chữ
nhật…)

 So sánh sự khác
nhau và giống nhau
của các hình: hình
vuông, hình tam giác

 So sánh sự khác nhau
và giống nhau của các
hình: hình vuông, hình
tam giác

https://youtu.be/tkB-
TrEgNg4?feature=sh

ared
x 1

Trẻ chỉ ra được các
điểm giống, khác
nhau giữa hai hình
(tròn và tam giác,
vuông và chữ
nhật…)

So sánh sự khác nhau
và giống nhau của
các hình: hình tròn,
hình chữ nhật

So sánh sự khác nhau
và giống nhau của các
hình: hình tròn, hình
chữ nhật

x 1

160

Trẻ nhận biết và
gọi tên được các
hình thoi, hình ô
van và nhận dạng
các hình đó trong
thực tế

Nhận biết và gọi tên
các hình thoi, hình ô
van và nhận dạng các
hình đó trong thực tế

Đố vui về hình học
(Hình thoi , hình ô van) x 1
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161

Trẻ biết sử dụng
các vật liệu khác
nhau để tạo ra các
hình đơn giản

Sử dụng các vật liệu
khác nhau để tạo ra
các hình đơn giản

Dạy trẻ: sử dụng các vật
liệu khác nhau để tạo ra
các hình PTGT

x 1 #

Trẻ biết sử dụng
các vật liệu khác
nhau để tạo ra các
hình đơn giản

Sử dụng các vật liệu
khác nhau để tạo ra
các hình đơn giản

Dạy trẻ: sử dụng các vật
liệu khác nhau để tạo ra
các kiểu ngôi nhà

x 1

162

Trẻ nhận biết và
gọi tên được khối
vuông và khối chữ
nhật

Nhận biết và gọi tên
được khối vuông và
khối chữ nhật

 Nhận biết và gọi tên
được khối vuông và
khối chữ nhật

https://youtu.be/61JH
FUC0134?si=u2i4bX

F8X8YLp0kA
x 1

163

Trẻ có khả năng
chắp ghép các hình
hình học để tạo
thành các hình mới
theo ý thích và
theo yêu cầu

Chắp ghép các hình
hình học để tạo thành
các hình mới theo ý
thích và theo yêu cầu

Chắp ghép các hình
hình học để tạo thành
các hình mới

https://youtu.be/7OTs
qkyDE4w?feature=sh

ared
x 1

164 6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian # # # # # # # # # #

165

Trẻ xác định vị trí
của đồ vật so với
bản thân trẻ và so
với bạn khác (phía
trước- phía sau,
phía trên - phía
dưới, phía phải -
phía trái)

Xác định vị trí đồ vật
so với bản thân trẻ và
so với bạn khác (phía
trước- phía sau, phía
trên - phía dưới, phía
phải - phía trái)

 Xác định phía phải,
phía trái của bản thân
trẻ và của người khác

https://youtu.be/StdJv
yAjfmM?si=f0VOFzI

6O7jolWYq
x 1
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https://youtu.be/StdJvyAjfmM?si=f0VOFzI6O7jolWYq


165

Trẻ xác định vị trí
của đồ vật so với
bản thân trẻ và so
với bạn khác (phía
trước- phía sau,
phía trên - phía
dưới, phía phải -
phía trái)

Xác định vị trí đồ vật
so với bản thân trẻ và
so với bạn khác (phía
trước- phía sau, phía
trên - phía dưới, phía
phải - phía trái)

Trò chơi  "Bạn đứng ở
phía nào của tôi" x 1

Trẻ xác định vị trí
của đồ vật so với
bản thân trẻ và so
với bạn khác (phía
trước- phía sau,
phía trên - phía
dưới, phía phải -
phía trái)

Xác định vị trí đồ vật
so với bản thân trẻ và
so với bạn khác (phía
trước- phía sau, phía
trên - phía dưới, phía
phải - phía trái)

Dạy trẻ xác định vị trí
đồ vật so với bản thân
trẻ và so với bạn khác
(phía trước- phía sau,
phía trên - phía dưới,
phía phải - phía trái)

https://youtu.be/StdJv
yAjfmM?si=f0VOFzI

6O7jolWYq
x 1

166

Trẻ biết sử dụng
lời nói và hành
động để chỉ vị trí
của đồ vật so với
người khác

Sử dụng lời nói và
hành động để chỉ vị
trí của đồ vật so với
người khác

Sử dụng lời nói và hành
động để chỉ vị trí của đồ
vật so với người khác

x 1

167
Trẻ nhận biết được
các buổi: sáng,
trưa, chiều, tối

Nhận biết  các buổi:
sáng, trưa, chiều, tối

Dạy trẻ nhận biết  các
buổi: sáng, trưa, chiều,
tối

x 1

168

Trẻ biết mô tả các
sự kiện xảy ra theo
trình tự thời gian
trong ngày

Mô tả các sự kiện
xảy ra theo trình tự
thời gian trong ngày

Mô tả các sự kiện xảy ra
theo trình tự thời gian
trong ngày

x 1

169 C. Khám phá xã hội # # # # # # # # # #
170 1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng

đồng # # # # # # # # # #
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171

Trẻ nói được họ
tên, tuổi, giới tính
của bản thân, đặc
điểm bên ngoài, sở
thích của bản thân
khi được hỏi, trò
chuyện

Họ tên, tuổi, giới
tính, đặc điểm bên
ngoài, sở thích của
bản thân

Tìm hiểu họ tên, tuổi,
giới tính, đặc điểm bên
ngoài, sở thích của bản
thân

x 1

172

Trẻ nói được họ
tên, công việc của
bố mẹ, những
người thân trong
gia đình và công
việc của họ. Một số
nhu cầu của gia
đình. Địa chỉ gia
đình

Họ tên, công việc
của bố mẹ, những
người thân trong gia
đình và công việc
của họ. Một số nhu
cầu của gia đình. Địa
chỉ gia đình

Dạy trẻ biết họ tên,
công việc của bố mẹ,
những người thân trong
gia đình và công việc
của họ.

https://youtu.be/FT9
KPD13pL4?si=a6zE-

j2SFGoX0NEO
x 1

Trẻ nói được họ
tên, công việc của
bố mẹ, những
người thân trong
gia đình và công
việc của họ. Một số
nhu cầu của gia
đình. Địa chỉ gia
đình

Họ tên, công việc
của bố mẹ, những
người thân trong gia
đình và công việc
của họ. Một số nhu
cầu của gia đình. Địa
chỉ gia đình

Trò chơi "Ai trả lời
nhanh" x 1

173

Trẻ nói được tên và
địa chỉ của trường,
lớp; tên và công
việc của cô giáo và
các cô bác ở trường
khi được hỏi, trò
chuyện.

Tên và địa chỉ của
trường, lớp; tên và
công việc của cô giáo
và các cô bác ở
trường

Dạy trẻ biết tên và địa
chỉ của trường, lớp; tên
và công việc của cô
giáo và các cô bác ở
trường

https://youtu.be/Flrkh
oeK7w0?si=muBRY

Wq10ihuaF8J
x 1
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Nói được tên gọi,
đặc điểm nổi bật,
cách sử dụng đồ
dùng/ đồ chơi tái
chế

Nói được tên gọi, đặc
điểm nổi bật, cách sử
dụng đồ chơi tái chế

- Quan sát, trò chuyện
về tên gọi, đặc điểm của
đồ chơi tái chế
- Thực hành làm đồ
chơi từ nguyên vật liệu
tái chế
- Giáo dục trẻ yêu quý,
giữ gìn và biết để tái
chế khi đã hỏng

x 1

174

Trẻ nói được họ
tên và một vài đặc
điểm của các bạn
trong lớp khi được
hỏi, trò chuyện

Họ tên và một vài
đặc điểm của các
bạn, các hoạt động
của trẻ ở trường

Dạy trẻ biết họ tên và
một vài đặc điểm của
các bạn, các hoạt động
của trẻ ở trường

x 1

175 2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa
phương # # # # # # # # # #

176

Trẻ kể được tên,
công việc, công cụ,
sản phẩm/ ích
lợi… của một số
nghề khi được hỏi,
trò chuyện

Tên gọi, công việc,
công cụ, sản phẩm,
ích lợi… của một số
nghề phổ biến, nghề
truyền thống của địa
phương

Tìm hiểu nghề làm lợn
đất (Tiên Hội); Nghề
nông (trồng khoai lang,
chè…)

x 1

177 3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh # # # # # # # # # #

178

Trẻ kể được tên và
nói được đặc điểm
của một số ngày lễ
hội

Tên và đặc điểm của
một số ngày lễ hội

Trò chuyện về ngày tết
Trung thu

https://youtu.be/mstL
BeCK9G8?si=EKhtgl

Tn8OuOivj0
x 1

Trẻ kể được tên và
nói được đặc điểm
của một số ngày lễ
hội

Tên và đặc điểm của
một số ngày lễ hội

Bé tìm hiểu về ngày nhà
giáo Việt Nam 20/11

https://youtu.be/lHH
QnT-

MIZM?si=8pJbb7qG
GMWI3vvc

x 1
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178

Trẻ kể được tên và
nói được đặc điểm
của một số ngày lễ
hội

Tên và đặc điểm của
một số ngày lễ hội

Khám phá ý nghĩa ngày
Tết (5E) x 1

Trẻ kể được tên và
nói được đặc điểm
của một số ngày lễ
hội

Tên và đặc điểm của
một số ngày lễ hội

Quan sát, trò chuyện
quan tranh ảnh, video
về một số hoạt động của
ngày tết nguyên đán

https://youtu.be/ICL
WJO44Vkc?feature=

shared
x 1

Trẻ kể được tên và
nói được đặc điểm
của một số ngày lễ
hội

Tên và đặc điểm của
một số ngày lễ hội

Quan sát, trò chuyện về
tên gọi, một số hoạt
động của ngày 8/3

https://youtu.be/ICL
WJO44Vkc?feature=

shared
x 1

Trẻ kể được tên và
nói được đặc điểm
của một số ngày lễ
hội

Tên và đặc điểm của
một số ngày lễ hội

- Bé tìm hiểu về ngày
sinh nhật Bác Hồ x 1

179

Trẻ kể được tên và
nêu một vài đặc
điểm của cảnh đẹp,
di tích lịch sử ở địa
phương

Tên và đặc điểm của
cảnh đẹp, ngày lễ
hội, di tích lịch sử ở
địa phương

 Tìm hiểu về lễ hội trọi
trâu  Đồ Sơn

x 1

Trẻ kể được tên và
nêu một vài đặc
điểm của cảnh đẹp,
di tích lịch sử ở địa
phương

Tên và đặc điểm của
cảnh đẹp, ngày lễ
hội, di tích lịch sử ở
địa phương

Bé với cảnh đẹp quê
hương

https://youtu.be/2O3ll
V1Fo_k?feature=shar

ed
x 1

180
Trẻ biết được Lá
Cờ của 2-3 quốc
gia

Lá Cờ của 2-3 quốc
gia

Dạy trẻ biết lá Cờ tổ
quốc Việt Nam

https://youtu.be/yDA
pIPo-

7LA?feature=shared
x 1

181

Trẻ biêt được quốc
phục của đất nước
Việt Nam (áo dài
truyền thống)

Quốc phục của đất
nước Việt Nam

giới thiệu về áo dài Việt
Nam x 1
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183 A. Nghe hiểu lời nói # # # # # # # # # #

184

Trẻ có khả năng
nghe hiểu các từ
khái quát chỉ đặc
điểm, tính chất,
công dụng và các
từ biểu cảm

Nghe hiểu các từ
khái quát chỉ đặc
điểm, tính chất, công
dụng và các từ biểu
cảm

Dạy trẻ nghe hiểu các từ
khái quát chỉ đặc điểm,
tính chất, công dụng và
các từ biểu cảm

x 1

185

Trẻ có khả năng
nghe hiểu và làm
theo được 2, 3 yêu
cầu liên tiếp

Nghe hiểu và làm
theo được 2, 3 yêu
cầu liên tiếp

Dạy trẻ nghe hiểu và
làm theo được 2, 3 yêu
cầu liên tiếp

x 1

186

Trẻ có khả năng
nghe hiểu, sử dụng
các câu đơn, câu
mở rộng, câu phức
trong giao tiếp

Nghe hiểu, sử dụng
các câu đơn, câu mở
rộng, câu phức trong
giao tiếp

Dạy trẻ nghe hiểu, sử
dụng các câu đơn, câu
mở rộng, câu phức
trong giao tiếp

x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Truyện: Món quà của
cô giáo x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

 , thỏ trắng đi học

https://youtu.be/yia
HSquk7l8?feature=sh
ared

x 1
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Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Truyện: Gà tơ đi học

https://youtu.be/szL
7PUmonEo?feature=

shared

x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

 Truyện "Những chiếc
chai kỳ diệu"

https://youtu.be/ufEt_
4CcEMQ?si=X3v7Pj

Hr26tHqebe
x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Truyện: thỏ trắng biết
lỗi https://youtu.be/Qx

mtGZQUqzU?feature
=shared

x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Truyện: một bó hoa tươi
thắm…. x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Truyện: Cậu bé mũi dài

https://youtu.be/Lv2
3DF1JRH8?feature=s

hared

x 1
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https://youtu.be/Lv23DF1JRH8?feature=shared


:>

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

 Truyện: Gấu con bị sâu
răng,

https://youtu.be/6Ay
uxKwC2Tg?feature=s

hared

x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Truyện:  Tích chu,, cô
bé quàng khăn đỏ

https://youtu.be/3M4t
JcWXQQE?feature=s

hared
x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Truyện: Sự tích cây Vú
Sữa, Sự tích cây Khế,
quả bầu tiên

https://youtu.be/XCd
K0US-

r84?feature=shared
x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Truyện: Cây Táo thần,
Sự tích Hoa Dâm Bụt

https://youtu.be/Esc
DA2mloyo?feature=

shared
x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Truyện: Sự tích mùa
xuân

https://youtu.be/pe8
6Srj68ek?si=dIwCNf-
7YCAy1GRM

x 1
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Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Truyện: Thần kì của
mùa xuân, chiếc áo mùa
xuân

https://youtu.be/sqd
fuKMWQJA?featur
e=shared

x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Truyện:  Chú Gà Trống
thông minh,

https://youtu.be/IUvC
pJNoUHY?si=prozQ

oOWBgOl7qTb
x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Truyện:  chú dê đen, cá
chép con

https://youtu.be/IUvC
pJNoUHY?si=prozQ

oOWBgOl7qTb
x

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Truyện: Chú Vịt tốt
bụng, Chú Voi tốt bụng)

https://youtu.be/KSv
LZsbXymg?feature=s

hared
x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Truyện: Kiến con đi xe
ô tô, Xe Lu và xe Ca

https://youtu.be/zTA
QEt_y3EE?feature=s

hared
x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Truyện: Một phen sợ
hãi, vì sao thỏ cụt đuôi.

https://youtu.be/IuHx
zX4YQ1w?feature=s

hared
x 1
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Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Truyện: Thỏ con đi học,
Câu chuyện về chú Xe
Ủi, kiến con di ô tô

https://youtu.be/Bis6
TSwpAtY?si=H1fVj

LFOlH1-aF7Q
x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Truyện: Hồ nước và
Mây, Đám Mây đen xấu
xí

https://youtu.be/rTN5
ZDB4vzo?feature=sh

ared
x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

 Truyện: Câu chuyện về
giọt nước, Cô Mây

https://youtu.be/rTN5
ZDB4vzo?feature=sh

ared
x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Truyện (Sự tích Hồ
Gươm, Thánh Gióng,
Truyền thuyết Hồ Ba
Bể)

https://youtu.be/NHH
Ccw9xPj8?feature=sh

ared
x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Truyện "Cô bé bán
diêm" x 1
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https://youtu.be/Bis6TSwpAtY?si=H1fVjLFOlH1-aF7Q
https://youtu.be/rTN5ZDB4vzo?feature=shared
https://youtu.be/rTN5ZDB4vzo?feature=shared
https://youtu.be/NHHCcw9xPj8?feature=shared


Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Người làm vườn và các
con trai, sự tích quả dưa
hấu…

https://youtu.be/3wb
Cf6dMzgQ?feature=s

hared
x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc truyện: Mỗi người
một việc

https://youtu.be/vvRF
KowDtjk?feature=sha

red
x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc truyện: Cô bé bán
diêm, người bán mũ
rong

https://youtu.be/JIEf6
5oNYWQ?feature=sh

ared
x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc truyện: Chú dê đen,
trí khôn của ta đây

https://youtu.be/g9qo
Bd8m4uQ?feature=sh

ared
x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc truyện: Kiến thi an
toàn giao thông

https://youtu.be/rAH7
EsV-

tdA?feature=shared
x 1
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https://youtu.be/3wbCf6dMzgQ?feature=shared
https://youtu.be/vvRFKowDtjk?feature=shared
https://youtu.be/JIEf65oNYWQ?feature=shared
https://youtu.be/g9qoBd8m4uQ?feature=shared
https://youtu.be/rAH7EsV-tdA?feature=shared


Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc truyện: Sơn Tinh
Thủy Tinh, sự tích ngày
và đêm, giọt nước tí xíu,
hồ nước và mây

https://youtu.be/D2b
Q6uILQjM?si=tZ4cV

JpXRvDqgaBv
x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc truyện: Sự tích mùa
xuân

https://youtu.be/kX4o
qnbj2fI?feature=share

d
x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc truyện: sự tích
bánh chưng bánh dày

https://youtu.be/wwru
kr0YSyI?si=on5UHh

9Sc-pTAQFr
x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc truyện: sự tích hồ
ba bể

https://youtu.be/dzfp1
R5guBU?feature=sha

red
x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc truyện: bông hoa
cúc trắng

https://youtu.be/SLlK
qx3Ag4Y?feature=sh

ared
x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc truyện: Sự tích dưa
hấu

https://youtu.be/d2sR
b-

iSDx8?si=Xtv7euSsx
cC257ZK

x 1

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
21:5

6 1
9/0

2/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31313317 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ

https://youtu.be/D2bQ6uILQjM?si=tZ4cVJpXRvDqgaBv
https://youtu.be/kX4oqnbj2fI?feature=shared
https://youtu.be/wwrukr0YSyI?si=on5UHh9Sc-pTAQFr
https://youtu.be/dzfp1R5guBU?feature=shared
https://youtu.be/SLlKqx3Ag4Y?feature=shared
https://youtu.be/d2sRb-iSDx8?si=Xtv7euSsxcC257ZK


Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc truyện: Cây tre
trăm đốt, sự tích quả
bầu tiên

https://youtu.be/d2sR
b-

iSDx8?si=Xtv7euSsx
cC257ZK

x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc truyện: Gà tơ đi
học

https://youtu.be/szL7
PUmonEo?feature=sh

ared
x 1

Biết kể chuyện có
mở đầu, kết thúc Kể lại truyện  Trẻ tập kể lại chuyện:

Ba chú lợn nhỏ

https://youtu.be/wPZ
DSGXcHmM?feature

=shared
x 1

Biết kể chuyện có
mở đầu, kết thúc Kể lại truyện

Dạy trẻ tập kể lại
chuyện: (Qua đường, Ai
quan trọng hơn...)…

https://youtu.be/ieYX
epH1l34?feature=sha

red
x 1

Biết kể chuyện có
mở đầu, kết thúc Kể lại truyện Dạy trẻ tập kể lại

chuyện: Giọt nước tí xíu

https://youtu.be/rYlA
LOvlKZE?feature=sh

ared
x 1

Bắt chước được
giọng nói, điệu bộ
của nhân vật trong
truyện

Cho trẻ tập hóa thân
vào các nhân vật
trong tác phẩm
truyện

Đóng kịch: Nhổ củ cải
https://youtu.be/_kMf
zWl_Rcg?feature=sh

ared
x 1

Bắt chước được
giọng nói, điệu bộ
của nhân vật trong
truyện

Cho trẻ tập hóa thân
vào các nhân vật
trong tác phẩm
truyện

Đóng kịch: Cáo thỏ và
gà trống

https://youtu.be/iOkE
iNmVRhU?feature=s

hared
x 1

Bắt chước được
giọng nói, điệu bộ
của nhân vật trong
truyện

Cho trẻ tập hóa thân
vào các nhân vật
trong tác phẩm
truyện

Đóng kịch: Quả bầu
tiên

https://youtu.be/Jkvg
2ZW_Xv4?si=AkB7
DQqhvKG1E2ni

x 1
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https://youtu.be/d2sRb-iSDx8?si=Xtv7euSsxcC257ZK
https://youtu.be/szL7PUmonEo?feature=shared
https://youtu.be/wPZDSGXcHmM?feature=shared
https://youtu.be/ieYXepH1l34?feature=shared
https://youtu.be/rYlALOvlKZE?feature=shared
https://youtu.be/_kMfzWl_Rcg?feature=shared
https://youtu.be/iOkEiNmVRhU?feature=shared
https://youtu.be/Jkvg2ZW_Xv4?si=AkB7DQqhvKG1E2ni


188

Trẻ có khả năng
nghe các bài hát,
bài thơ, ca dao,
đồng dao, tục ngữ,
câu đố, hò, vè phù
hợp với độ tuổi và
chủ đề

Nghe các bài hát, bài
thơ, ca dao, đồng
dao, tục ngữ, câu đố,
hò, vè phù hợp với
độ tuổi và chủ đề

Đọc, hát cho trẻ nghe
các bài hát, bài thơ, ca
dao, đồng dao, tục ngữ,
câu đố, hò, vè phù hợp
với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

x 1

189

Trẻ nhận ra một số
sắc thái biểu cảm
của lời nói (vui,
buồn, sợ hãi)

Nhận biết một số sắc
thái biểu cảm của lời
nói (vui , buồn, sợ
hãi)

Dạy trẻ nhận biết một
số sắc thái biểu cảm của
lời nói (vui , buồn, sợ
hãi)

x 1

190
Trẻ biết lắng nghe
và trao đổi với
người đối thoại

Trẻ biết lắng nghe và
trao đổi với người
đối thoại

Trẻ thực hành lắng nghe
và trao đổi với người
đối thoại

x x 1

191 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày # # # # # # # # # #

192
Trẻ nói rõ để người
nghe có thể hiểu
được

Phát âm các tiếng có
chứa các âm khó

Dạy trẻ phát âm các
tiếng có chứa các âm
khó

x 1

193

Trẻ sử dụng các từ
chỉ sự vật, hoạt
động, đặc điểm

Sử dụng các từ chỉ sự
vật, hoạt động, đặc
điểm

Quan sát, trò chuyện
một số nguyên vật liệu
tái chế từ Lá cây
Chơi trò chơi: Tìm lá
cho cây

x 1

Trẻ sử dụng các từ
chỉ sự vật, hoạt
động, đặc điểm

Sử dụng các từ chỉ sự
vật, hoạt động, đặc
điểm

Quan sát, trò chuyện
một số đồ chơi  làm từ
các loại giấy
- Thực hành: Nhặt rác
bỏ đúng loại

x 1

Trẻ sử dụng các từ
chỉ sự vật, hoạt
động, đặc điểm

Sử dụng các từ chỉ sự
vật, hoạt động, đặc
điểm

 Quan sát, trò chuyện
một số đồ chơi  làm từ
các loại giấy   Chơi trò
chơi: thả diều, thả
thuyền

x 1
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193

Trẻ sử dụng các từ
chỉ sự vật, hoạt
động, đặc điểm

Sử dụng các từ chỉ sự
vật, hoạt động, đặc
điểm

Quan sát, trò chuyện
một số đồ chơi làm
bằng len, vải vụn: Quả
cầu len, túi cát, dây xâu-
luồn-đan
- Chơi chuyền quả cầu
len

x 1

Trẻ sử dụng các từ
chỉ sự vật, hoạt
động, đặc điểm

Sử dụng các từ chỉ sự
vật, hoạt động, đặc
điểm

Dạy trẻ sử dụng các từ
chỉ sự vật, hoạt động,
đặc điểm

x 1

194

Trẻ biết bày tỏ tình
cảm, nhu cầu và
hiểu biết của bản
thân bằng các câu
đơn, câu ghép, câu
khẳng định, câu
phủ định

Bày tỏ tình cảm, nhu
cầu và hiểu biết của
bản thân bằng các
câu đơn, câu ghép,
câu khẳng định, câu
phủ định

Dạy trẻ bày tỏ tình cảm,
nhu cầu và hiểu biết của
bản thân bằng các câu
đơn, câu ghép, câu
khẳng định, câu phủ
định

x 1

195
Trẻ kể lại được sự
việc có nhiều tình
tiết

Kể lại sự việc có
nhiều tình tiết

Dạy trẻ kể lại sự việc có
nhiều tình tiết x x 2

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

 thơ: Nghe lời cô giáo,
bé tới trường

https://youtu.be/PJV3
V9PDwBE?feature=s

hared
x x 2
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https://youtu.be/PJV3V9PDwBE?feature=shared


Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

 thơ:  bé tới trường x 1

196

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Dạy thơ:  Bé ơi
https://youtu.be/EYz3
zZX6kOY?feature=s

hared
x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Dạy thơ: Lên bốn,
https://youtu.be/CoZ0
Uwqnqfg?feature=sh

are
x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Dạy thơ: cô giáo của em
https://youtu.be/IPu0-
FcK_Z8?feature=shar

ed
x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ: mẹ của em…
https://youtu.be/p3nE
tZoqmAg?feature=sh

ared
x 1

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
21:5

6 1
9/0

2/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31313317 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ

https://youtu.be/EYz3zZX6kOY?feature=shared
https://youtu.be/CoZ0Uwqnqfg?feature=shared
https://youtu.be/IPu0-FcK_Z8?feature=shared
https://youtu.be/p3nEtZoqmAg?feature=shared
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Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ: Chiếc quạt nan x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

 Thơ: em cũng là cô
giáo

https://youtu.be/r7F3r
goy2ZU?feature=shar

ed
x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Dạy thơ: Em yêu nhà
em,

https://youtu.be/o6OF
cmVQYNc?feature=s

hared
x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Dạy thơ: lấy tăm cho bà x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Bé làm bao nhiêu nghề,
em cái bát xinh xinh

https://youtu.be/o6OF
cmVQYNc?feature=s

hared
x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ: Chuồn chuồn x 1
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https://youtu.be/o6OFcmVQYNc?feature=shared
https://youtu.be/o6OFcmVQYNc?feature=shared


196

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ : Làm bác sĩ
https://youtu.be/Dg0s
wX_J6xA?feature=sh

ared
x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ (Mùa xuân về đâu,
Mùa xuân..) x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ  Hoa kết trái, Hoa
đồng hồ,

https://youtu.be/t-
knUvnx7Iw?feature=

shared
x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ "Hoa Cúc Vàng, ,
Hồ sen " x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ : Đu quay
https://youtu.be/qujH
CEGdviQ?feature=sh

ared
x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ " Quà 8/3, Cô và
Mẹ"

https://youtu.be/xTQc
UkSeyp0?feature=sha

red
x 1
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https://youtu.be/Dg0swX_J6xA?feature=shared
https://youtu.be/t-knUvnx7Iw?feature=shared
https://youtu.be/qujHCEGdviQ?feature=shared
https://youtu.be/xTQcUkSeyp0?feature=shared
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Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ " Cô và Mẹ" x x

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ: ,Bé tập đi xe đạp,
https://youtu.be/YLgI
5wdjJnw?feature=sha

red
x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ: Khuyên bạn, Trên
đường x x 2

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ:  Tập gấp máy bay x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ: Con đường của bé,
https://youtu.be/TqvI
ujgN5pU?feature=sha

red
x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ:  Đèn giao thông, x 1
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https://youtu.be/YLgI5wdjJnw?feature=shared
https://youtu.be/TqvIujgN5pU?feature=shared
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Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ: thuyền giấy x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ: Nắng, Mưa, Chị
gió

https://youtu.be/oGv
ArTmqvgs?feature=s

hared
x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ: Em vẽ, Cầu Vồng,
https://youtu.be/0Me
1u0xPT6w?si=L01N
3qYIVlOuUurB

x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Trò chơi đọc thơ, ca
dao, đồng dao chữ to. x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ: Ông Mặt Trời, x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ: Mùa hạ tuyệt vời,
https://youtu.be/mGA

lHOY-
jo0?feature=shared

x 1
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https://youtu.be/mGAlHOY-jo0?feature=shared
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Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ: Trưa hè, Tiếng Ve,
Mùa hè)

https://youtu.be/eNb
YH2YombA?si=wj-
xvDPwysREBNAL

x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc bài thơ, ca dao,
đồng dao bằng tranh
chữ to

x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Dạy trẻ đọc thuộc bài
thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ
đề thực hiện

x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ (Ảnh Bác, Hà Nội)
https://youtu.be/p_1JJ
m4rx3I?feature=share

d
x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ (Bác Hồ của em,
Em vẽ) x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ: Em yêu chú bộ đội
https://youtu.be/L1oB
20YN0DA?feature=s

hared
x 1
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https://youtu.be/eNbYH2YombA?si=wj-xvDPwysREBNAL
https://youtu.be/p_1JJm4rx3I?feature=shared
https://youtu.be/L1oB20YN0DA?feature=shared
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Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ: Mừng Noel x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ: Thùng rác trò
chuyện

https://youtu.be/xeC9
GSQHZac?feature=s

hared
x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ: Khuyên bạn
https://youtu.be/YLgI
5wdjJnw?feature=sha

red
x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Dạy thơ: Trăng sáng
https://youtu.be/tU-
vRUspUrI?feature=sh

ared
x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Dạy thơ : Cô giáo của
em

https://youtu.be/i7a
4ZLh9pec?feature=sh
ared

x 1
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Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

 Dạy thơ:   tâm sự của
cái mũi..

https://youtu.be/H91n
MCC_mZ4?feature=s

hared
x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

 Dạy thơ:  Đôi mắt của
em. x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ  Rong và cá
https://youtu.be/OT8
_j3elGU0?feature=sh

ared
x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ   Ếch con học bài,
Cá ngủ ở đâu x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đồng dao "Con cua mà
có hai càng"

https://youtu.be/aa2n
8ny2GSg?feature=sh

ared
x 1
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Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ "Tết đang vào nhà"
https://youtu.be/TWT
l4500TdM?feature=s

hared
x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đồng dao "Đi cầu đi
quán, hò khoan… x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

 Đồng dao: Lúa ngô là
cô đậu lành

https://youtu.be/nD3d
WcLQBA4?feature=s

hared
x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

 Đồng dao: Hoa Mào
Gà, x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

 Đồng dao: Hoa Đồng
Hồ, Hoa Phượng, Lời
chào của Hoa)

x 1

Biết kể chuyện có
mở đầu, kết thúc Kể lại truyện

Dạy trẻ kể lại chuyện đã
được ngheBa chú lợn
nhỏ

https://youtu.be/o00T
yR_B4PY?feature=sh

ared
x 1
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Biết kể chuyện có
mở đầu, kết thúc Kể lại truyện

Dạy trẻ kể lại chuyện đã
được nghe (gấu qua
cầu)

x 1

Biết kể chuyện có
mở đầu, kết thúc Kể lại truyện

Dạy trẻ kể lại chuyện đã
được nghe:Truyện (Qua
đường,

https://youtu.be/2e98
ALTbrcQ?feature=sh

ared
x 1

Biết kể chuyện có
mở đầu, kết thúc Kể lại truyện

Dạy trẻ kể lại chuyện đã
được ngheAi quan trọng
hơn,

x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Trẻ có khả năng nghe
hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù
hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện.

Truyện: Bác gấu đen và
hai chú thỏ

https://youtu.be/RO4
bnJrqrZ0?feature=sha

red
x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Trẻ có khả năng nghe
hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù
hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện.

Truyện: Củ Cải trắng,
Dê con nhanh trí

https://youtu.be/pyG
V0Td825g?si=dln--

xx_SIBPxReO
x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Trẻ có khả năng nghe
hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù
hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện.

Truyện 3 chú heo con
https://youtu.be/gHxy
Zt3USPU?feature=sh

ared
x 1
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Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Trẻ có khả năng nghe
hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù
hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện.

Truyện: Ba chú Gấu, Dê
den và Dê trắng) x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Trẻ có khả năng nghe
hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù
hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện.

Truyện: Chú Đỗ con
https://youtu.be/gHxy
Zt3USPU?feature=sh

ared
x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Trẻ có khả năng nghe
hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù
hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện.

Truyện:  Hạt đỗ sót, Bé
Hành đi khám bệnh) x 1

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Trẻ có khả năng nghe
hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù
hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện.

Truyện: (Nhổ củ cải, Sự
tích Cây Khoai Lang,

https://youtu.be/cHq
PX9syxiY?feature=sh
ared

x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Dạy trẻ sử dụng các từ
biểu thị sự lễ phép như:
"Mời cô"; "Mời bạn";
"Cảm ơn"; "Xin
lỗi"…trong giao tiếp

x 1

Dạy trẻ điều chỉnh
giọng nói phù hợp
với hoàn cảnh khi
được nhắc nhở

Dạy trẻ điều chỉnh
giọng nói phù hợp
với hoàn cảnh khi
được nhắc nhở

Dạy trẻ điều chỉnh
giọng nói phù hợp với
hoàn cảnh khi được
nhắc nhở

x 1
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Dạy trẻ trả lời và
đặt các câu hỏi:
"Ai?"; "Cái gì?";
"Ở đâu?"; "Khi
nào?"; "Để làm
gì?"

Dạy trẻ trả lời và đặt
các câu hỏi: "Ai?";
"Cái gì?"; "Ở đâu?";
"Khi nào?"; "Để làm
gì?"

Dạy trẻ trả lời và đặt
các câu hỏi: "Ai?"; "Cái
gì?"; "Ở đâu?"; "Khi
nào?"; "Để làm gì?"

x 1

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Dạy thơ : Cô giáo của
em

https://youtu.be/i7a
4ZLh9pec?feature=sh
ared

x 1

202 C. Làm quen với việc đọc - viết # # # # # # # # # #

203 Trẻ biết tự chọn
sách để xem Tự chọn sách để xem Hướng dẫn trẻ tự chọn

sách để xem x 1

Thích vẽ, "viết"
nguệch ngoạc

Thích vẽ, "viết"
nguệch ngoạc

Chơi: Viết nguệch
ngoạc trên nền sân x 1

204
Trẻ biết mô tả hành
động của các nhân
vật trong tranh

Mô tả hành động của
các nhân vật trong
tranh

Dạy trẻ mô tả hành
động của các nhân vật
trong tranh

x 1

205

Trẻ biết cầm sách
đúng chiều và giở
từng trang để xem
tranh ảnh. "Đọc"
sách theo tranh
minh họa ("đọc
vẹt")

Làm quen với cách
đọc và viết tiếng
Việt:
+ Hướng đọc, viết: từ
trái sang phải, từ
dòng trên xuống
dòng dưới
+ Hướng viết của các
nét chữ; đọc ngắt
nghỉ sau các dấu

Dạy trẻ làm quen với
cách đọc và viết tiếng
Việt:
+ Hướng đọc, viết: từ
trái sang phải, từ dòng
trên xuống dòng dưới
+ Hướng viết của các
nét chữ; đọc ngắt nghỉ
sau các dấu

x 1

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
21:5

6 1
9/0

2/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31313317 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ

https://youtu.be/i7a4ZLh9pec?feature=shared


206

Trẻ biết phân biệt
phần mở đầu, kết
thúc của sách.
"Đọc" truyện qua
các tranh vẽ. Có ý
thức giữ gìn và bảo
vệ sách

Phân biệt phần mở
đầu, kết thúc của
sách. "Đọc" truyện
qua các tranh vẽ. Giữ
gìn và bảo vệ sách

Cho trẻ thực hành thao
tác lật mở sách, phân
biệt phần mở đầu, kết
thúc của sách.

x 1

Trẻ biết phân biệt
phần mở đầu, kết
thúc của sách.
"Đọc" truyện qua
các tranh vẽ. Có ý
thức giữ gìn và bảo
vệ sách

Phân biệt phần mở
đầu, kết thúc của
sách. "Đọc" truyện
qua các tranh vẽ. Giữ
gìn và bảo vệ sách

Dạy trẻ "Đọc" truyện
qua các tranh vẽ. Giữ
gìn và bảo vệ sách

x 1

207

Trẻ có khả năng
nhận ra kí hiệu
thông thường trong
cuộc sống

Làm quen với một số
kí hiệu thông thường
trong cuộc sống (Nhà
vệ sinh, lối ra, cẩm
lửa, nơi nguy hiểm,
biển báo giao thông:
Đường cho người đi
bộ…)

Quan sát, trò chuyện về
một số kí hiệu thông
thường ở gia đình trẻ

x 1

Trẻ có khả năng
nhận ra kí hiệu
thông thường trong
cuộc sống

Làm quen với một số
kí hiệu thông thường
trong cuộc sống (Nhà
vệ sinh, lối ra, cẩm
lửa, nơi nguy hiểm,
biển báo giao thông:
Đường cho người đi
bộ…)

Quan sát, trò chuyện về
một số kí hiệu biển báo
giao thông

x 1
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207

Trẻ có khả năng
nhận ra kí hiệu
thông thường trong
cuộc sống

Làm quen với một số
kí hiệu thông thường
trong cuộc sống (Nhà
vệ sinh, lối ra, cẩm
lửa, nơi nguy hiểm,
biển báo giao thông:
Đường cho người đi
bộ…)

Quan sát và trò chuyện
một số kí hiệu biển báo
giao thông: Đường cho
người đi bộ… nơi công
cộng

:-h

x 1

Trẻ có khả năng
nhận ra kí hiệu
thông thường trong
cuộc sống

Làm quen với một số
kí hiệu thông thường
trong cuộc sống (Nhà
vệ sinh, lối ra, cẩm
lửa, nơi nguy hiểm,
biển báo giao thông:
Đường cho người đi
bộ…)

Quan sát và trò chuyện
một số kí hiệu thông
thường trường lớp, nơi
công cộng

x 1

208
Trẻ có khả năng
nhận dạng về một
số chữ cái

Nhận dạng một số
chữ cái

Dạy trẻ nhận dạng một
số chữ cái x 1

209

Trẻ biết sử dụng kí
hiệu để "viết": tên,
làm vé tàu, thiệp
chúc mừng…

Biết sử dụng kí hiệu
để "tập tô, tập đồ":
tên, làm vé tàu.

Dạy trẻ biết sử dụng kí
hiệu để "tập tô, tập đồ":
tên, làm vé tàu.

x 1

Trẻ biết sử dụng kí
hiệu để "viết": tên,
làm vé tàu, thiệp
chúc mừng…

Biết sử dụng kí hiệu
để "tập tô, tập đồ":
thiệp chúc mừng…

Trò chơi sử dụng kí
hiệu "tập tô, tập đồ" để
viết Thiệp chúc mừng"

x 1

210 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI # # # # # # # # # #
211 A. Phát triển tình cảm # # # # # # # # # #

212 1. Thể hiện ý thức về bản thân # # # # # # # # # #
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213

Trẻ nói được tên,
tuổi, giới tính của
bản thân, tên bố,
mẹ.

Tên, tuổi, giới tính
của bản thân, tên bố,
mẹ.

Sở thích khả năng của
bản thân

https://drive.google.c
om/file/d/1lBkAMSB
HUVdiq3XQ0Yxz-

0H6lI-
46qc7/view?usp=shar

e_link

x x 2

Trẻ nói được tên,
tuổi, giới tính của
bản thân, tên bố,
mẹ.

Tên, tuổi, giới tính
của bản thân, tên bố,
mẹ.

Dạy trẻ biết tên bố, mẹ. x x 2

214

Trẻ nói được điều
bé thích, không
thích, những việc
gì bé có thể làm
được

Trẻ nói được điều bé
thích, không thích,
những việc gì bé có
thể làm được

Trò chuyện về những đồ
chơi bé thích và không
thích

x x 2

Trẻ nói được điều
bé thích, không
thích, những việc
gì bé có thể làm
được

Trẻ nói được điều bé
thích, không thích,
những việc gì bé có
thể làm được

Trò chuyện về những
việc bé có thể làm được
giúp cô giáo như: kê
bàn ghế, chia thìa và đồ
chơi…

x x 2

Trẻ nói được điều
bé thích, không
thích, những việc
gì bé có thể làm
được

Trẻ nói được điều bé
thích, không thích,
những việc gì bé có
thể làm được

Trò chuyện về những
việc bé có thể làm được
giúp bố mẹ và những
người thân trong gia
đình

x x 2

Trẻ nói được điều
bé thích, không
thích, những việc
gì bé có thể làm
được

Trẻ nói được điều bé
thích, không thích,
những việc gì bé có
thể làm được

Trò chuyện về những
việc bé có thể làm được
giúp mọi người xung
quanh khi đi lễ hội, đi
chơi với người thân
trong gia đình

x 1
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214

Trẻ nói được điều
bé thích, không
thích, những việc
gì bé có thể làm
được

Trẻ nói được điều bé
thích, không thích,
những việc gì bé có
thể làm được

Trò chuyện về những
việc bé có thể làm được
giúp mọi người xung
quanh

x 1

Trẻ nói được điều
bé thích, không
thích, những việc
gì bé có thể làm
được

Trẻ nói được điều bé
thích, không thích,
những việc gì bé có
thể làm được

Trò chuyện về những
việc bé có thể làm được
giúp các bạn

https://youtu.be/GK9
2ldyVUas?feature=sh

ared
x x x 3

Trẻ nói được điều
bé thích, không
thích, những việc
gì bé có thể làm
được

Trẻ nói được điều bé
thích, không thích,
những việc gì bé có
thể làm được

Trò chuyện: Tôi có
những khả năng gì x 1

215 2. Thể hiện sự tự tin, tự lực # # # # # # # # # #

216

Trẻ biết tự chọn đồ
chơi, trò chơi theo
ý thích

Tự lựa chọn đồ chơi/
trò chơi theo ý thích

Trò chuyện với trẻ tự
lựa chọn đồ chơi/ trò
chơi theo ý thích khi ở
trường

x 1

Trẻ biết tự chọn đồ
chơi, trò chơi theo
ý thích

Tự lựa chọn đồ chơi/
trò chơi theo ý thích

Trò chuyện với trẻ tự
lựa chọn trò chơi, đồ
chơi theo ý thích khi đi
chơi công viên, siêu thị
cùng người thân

x 1

Trẻ biết tự chọn đồ
chơi, trò chơi theo
ý thích

Tự lựa chọn đồ chơi/
trò chơi theo ý thích

Trò chuyện với trẻ tự
lựa chọn trò chơi theo ý
thích khi đi tham quan
trạm y tế, tham quan
doanh trại bộ đội

x 1
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216

Trẻ biết tự chọn đồ
chơi, trò chơi theo
ý thích

Tự lựa chọn đồ chơi/
trò chơi theo ý thích

Trò chuyện với trẻ tự
lựa chọn đồ chơi/ trò
chơi theo ý thích khi ở
gia đình

x 1

217

Cố gắng hoàn
thành công việc
đơn giản được giao

Trải nghiện thực tế
về  đồ chơi làm từ
nguyên vật liệu tái

chế tái chế

Lễ hội thời trang
- Quan sát, trò chuyện
về những đồ dùng, đồ
chơi tái chế (trang phục,
đồ dùng);
- Thảo luận nêu cảm
nhận khi quan sát;
- Thực hành trải
nghiệm: mặc những
trang phục và phụ kiện
làm từ nguyên vật liệu
tái chế trình diễn thời
trang

x x 2

Cố gắng hoàn
thành công việc
đơn giản được giao

Cố gắng thực hiện
công việc đơn giản
được giao

Giúp bố mẹ một số
công việc đơn giản hàng
ngày

x x 2

Cố gắng hoàn
thành công việc
đơn giản được giao

Cố gắng thực hiện
công việc đơn giản
được giao

Giúp cô giáo kê bàn
ghế, chia thìa, đồ dùng
đồ chơi, chờ đến lượt

x 1

Cố gắng hoàn
thành công việc
đơn giản được giao

Trải nghiệm thực tế:
xếp dọn đồ dùng đồ
chơi, trực nhật

Đội mũ bảo hiểm

https://drive.google.c
om/file/d/1dhDosec_
LABn9FABoeKvvcu
OFHxeg0Vm/view?u

sp=share_link

x x 1
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217 Cố gắng hoàn
thành công việc
đơn giản được giao

Trải nghiệm thực tế:
xếp dọn đồ dùng đồ
chơi, trực nhật

Lên/xuống xe máy an
toàn

https://drive.google.c
om/file/d/1qQBH0P
MqPY_bGWQdNvg1
W6OQ5IXvwSUV/vi
ew?usp=share_link

x 1

Cố gắng hoàn
thành công việc
đơn giản được giao

Trải nghiệm thực tế:
xếp dọn đồ dùng đồ
chơi, trực nhật

Quét nhà

https://drive.google.c
om/file/d/1n8UB85V
OJKpf7buegDDjmYI
tYkQvS3yO/view?us

p=share_link

x x 1

Cố gắng hoàn
thành công việc
đơn giản được giao

Trải nghiệm thực tế:
xếp dọn đồ dùng đồ
chơi, trực nhật

Lau sàn nhà

https://drive.google.c
om/file/d/1bq_sGW-
nlVhYVUlv3FWMq

wG0oz6KFbX-
/view?usp=share_link

x x 1

Cố gắng hoàn
thành công việc
đơn giản được giao

Trải nghiệm thực tế:
xếp dọn đồ dùng đồ
chơi, trực nhật

Gấp quần áo

https://drive.google.c
om/file/d/1lMOli-

D2WXp43CnTgv8Vt
4HCEi7o1bkT/view?

usp=share_link

x x 1

Cố gắng hoàn
thành công việc
đơn giản được giao

Trải nghiệm thực tế:
xếp dọn đồ dùng đồ
chơi, trực nhật

Gấp chăn nhỏ

https://drive.google.c
om/file/d/188SzOmjg
oaM6T5m9nNMQUf-
bfnUpnCag/view?usp

=share_link

x x 1

Cố gắng hoàn
thành công việc
đơn giản được giao

Trải nghiệm thực tế:
xếp dọn đồ dùng đồ
chơi, trực nhật

Hoa quả dầm

https://drive.google.c
om/file/d/10r5Yok8O

zSYuzXlvbSJe8-
zbU0rkxenf/view?usp

=share_link

x 1

Cố gắng hoàn
thành công việc
đơn giản được giao

Trải nghiệm thực tế:
xếp dọn đồ dùng đồ
chơi, trực nhật

Lau dọn đồ chơi x x 2

218 3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự
vật, hiện tượng xung quanh # # # # # # # # # #
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219

Trẻ nhận biết được
cảm xúc vui, buồn,
sợ hãi, tức giận,
ngạc nhiên qua nét
mặt, lời nói, cử chỉ,
qua tranh ảnh

Một số trạng thái
cảm xúc ( vui, buồn,
sợ hãi, tức giận, ngạc
nhiên ) qua nét mặt,
cử chỉ, giọng nói,
tranh ảnh

Quan sát, nhận biết một
số trạng thái cảm xúc (
vui, buồn, sợ hãi, tức
giận, ngạc nhiên ) qua
nét mặt của người khác

x 1

Trẻ nhận biết được
cảm xúc vui, buồn,
sợ hãi, tức giận,
ngạc nhiên qua nét
mặt, lời nói, cử chỉ,
qua tranh ảnh

Một số trạng thái
cảm xúc ( vui, buồn,
sợ hãi, tức giận, ngạc
nhiên ) qua nét mặt,
cử chỉ, giọng nói,
tranh ảnh

Quan sát, nhận biết một
số trạng thái cảm xúc (
vui, buồn, sợ hãi, tức
giận, ngạc nhiên ) qua
cử chỉ điệu bộ

x 1

Trẻ nhận biết được
cảm xúc vui, buồn,
sợ hãi, tức giận,
ngạc nhiên qua nét
mặt, lời nói, cử chỉ,
qua tranh ảnh

Một số trạng thái
cảm xúc ( vui, buồn,
sợ hãi, tức giận, ngạc
nhiên ) qua nét mặt,
cử chỉ, giọng nói,
tranh ảnh

Quan sát, nhận biết một
số trạng thái cảm xúc (
vui, buồn, sợ hãi, tức
giận, ngạc nhiên ) qua
tranh ảnh

x 1

Trẻ nhận biết được
cảm xúc vui, buồn,
sợ hãi, tức giận,
ngạc nhiên qua nét
mặt, lời nói, cử chỉ,
qua tranh ảnh

Một số trạng thái
cảm xúc ( vui, buồn,
sợ hãi, tức giận, ngạc
nhiên ) qua nét mặt,
cử chỉ, giọng nói,
tranh ảnh

Quan sát, nhận biết
phân biệt một số trạng
thái cảm xúc ( vui,
buồn, sợ hãi, tức giận,
ngạc nhiên ) qua bảng
chơi

x 1
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Trẻ nhận biết được
cảm xúc vui, buồn,
sợ hãi, tức giận,
ngạc nhiên qua nét
mặt, lời nói, cử chỉ,
qua tranh ảnh

Một số trạng thái
cảm xúc ( vui, buồn,
sợ hãi, tức giận, ngạc
nhiên ) qua nét mặt,
cử chỉ, giọng nói,
tranh ảnh

Quan sát, nhận biết một
số trạng thái cảm xúc (
vui, buồn, sợ hãi, tức
giận, ngạc nhiên ) qua
giọng nói

x x 2

Dạy trẻ biểu lộ
trạng thái cảm xúc,
tình cảm phù hợp
qua cử chỉ, giọng
nói, trò chơi, hát,
vận động, vẽ, nặn,
xếp hình

Dạy trẻ biểu lộ trạng
thái cảm xúc, tình
cảm phù hợp qua cử
chỉ, giọng nói, trò
chơi, hát, vận động,
vẽ, nặn, xếp hình

Quan sát, chơi trò chơi
bắt chước cử chỉ điệu
bộ ( cười, vui, buồn, sợ
hãi, xấu hổ….)

x 1

Dạy trẻ biểu lộ
trạng thái cảm xúc,
tình cảm phù hợp
qua cử chỉ, giọng
nói, trò chơi, hát,
vận động, vẽ, nặn,
xếp hình

Dạy trẻ biểu lộ trạng
thái cảm xúc, tình
cảm phù hợp qua cử
chỉ, giọng nói, trò
chơi, hát, vận động,
vẽ, nặn, xếp hình

Quan sát, trò chuyện vẽ
các cử chỉ điệu bộ như
( cười, vui, buồn, sợ hãi,
xấu hổ….)

x 1

Dạy trẻ biểu lộ
trạng thái cảm xúc,
tình cảm phù hợp
qua cử chỉ, giọng
nói, trò chơi, hát,
vận động, vẽ, nặn,
xếp hình

Dạy trẻ biểu lộ trạng
thái cảm xúc, tình
cảm phù hợp qua cử
chỉ, giọng nói, trò
chơi, hát, vận động,
vẽ, nặn, xếp hình

Hát cùng với cô bài Nụ
cười xinh …. x x 2
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Dạy trẻ biểu lộ
trạng thái cảm xúc,
tình cảm phù hợp
qua cử chỉ, giọng
nói, trò chơi, hát,
vận động, vẽ, nặn,
xếp hình

Dạy trẻ biểu lộ trạng
thái cảm xúc, tình
cảm phù hợp qua cử
chỉ, giọng nói, trò
chơi, hát, vận động,
vẽ, nặn, xếp hình

Quan sát, trò chuyện
nặn các cử chỉ điệu bộ
như  ( cười, vui, buồn,
sợ hãi, xấu hổ….)

x 1

222

Trẻ nhận ra hình
ảnh Bác Hồ, lăng
Bác Hồ. Biết thể
hiện tình cảm đối
với Bác Hồ qua
hát, đọc thơ, cùng
cô kể chuyện về
Bác hồ.

Ảnh Bác Hồ, lăng
Bác Hồ. Hát, đọc
thơ, cùng cô kể
chuyện về Bác hồ.

Dạy trẻ hát múa thể
hiện tình cảm đối với
Bác Hồ (Em mơ gặp
Bác Hồ; Nhớ ơn
Bác….)

x 1

Trẻ nhận ra hình
ảnh Bác Hồ, lăng
Bác Hồ. Biết thể
hiện tình cảm đối
với Bác Hồ qua
hát, đọc thơ, cùng
cô kể chuyện về
Bác hồ.

Ảnh Bác Hồ, lăng
Bác Hồ. Hát, đọc
thơ, cùng cô kể
chuyện về Bác hồ.

Dạy trẻ đọc thơ : Ảnh
Bác x 1

Trẻ nhận ra hình
ảnh Bác Hồ, lăng
Bác Hồ. Biết thể
hiện tình cảm đối
với Bác Hồ qua
hát, đọc thơ, cùng
cô kể chuyện về
Bác hồ.

Ảnh Bác Hồ, lăng
Bác Hồ. Hát, đọc
thơ, cùng cô kể
chuyện về Bác hồ.

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, video về
lăng Bác Hồ tại thủ đô
Hà Nội

x 1
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Trẻ nhận ra hình
ảnh Bác Hồ, lăng
Bác Hồ. Biết thể
hiện tình cảm đối
với Bác Hồ qua
hát, đọc thơ, cùng
cô kể chuyện về
Bác hồ.

Ảnh Bác Hồ, lăng
Bác Hồ. Hát, đọc
thơ, cùng cô kể
chuyện về Bác hồ.

Quan sát, trò chuyện
xem video về Bác Hồ,
thể hiện tình cảm của bé
đối với Bác Hồ

x 1

223

Trẻ biết một vài
cảnh đẹp, di tích
lịch sử,  lễ hội của
quê hương, đất
nước

Quan tâm đến di tích
lịch sử, cảnh đẹp, lễ
hội của quê hương,
đất nước

 Quan sát, trò chuyện,
tham quan, trải nghiệm,
chơi trò chơi  Về lễ hội
Núi Voi

x 1

Trẻ biết một vài
cảnh đẹp, di tích
lịch sử,  lễ hội của
quê hương, đất
nước

Quan tâm đến di tích
lịch sử, cảnh đẹp, lễ
hội của quê hương,
đất nước

Quan sát, trò chuyện
qua hình ảnh, video về
lễ giáng sinh

x 1

Trẻ biết một vài
cảnh đẹp, di tích
lịch sử,  lễ hội của
quê hương, đất
nước

Quan tâm đến di tích
lịch sử, cảnh đẹp, lễ
hội của quê hương,
đất nước

Quan sát, trò chuyện
qua hình ảnh, video về
lễ hội Halloween

x 1

Trẻ biết một vài
cảnh đẹp, di tích
lịch sử,  lễ hội của
quê hương, đất
nước

Quan tâm đến di tích
lịch sử, cảnh đẹp, lễ
hội của quê hương,
đất nước

Quan sát, trò chuyện
qua hình ảnh, video về
biển đảo quê hương (
Cát bà, Đồ Sơn)

x 1
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223 Trẻ biết một vài
cảnh đẹp, di tích
lịch sử,  lễ hội của
quê hương, đất
nước

Quan tâm đến di tích
lịch sử, cảnh đẹp, lễ
hội của quê hương,
đất nước

Ngày nhà giáo VN
20/11 x 1

Trẻ biết một vài
cảnh đẹp, di tích
lịch sử,  lễ hội của
quê hương, đất
nước

Quan tâm đến di tích
lịch sử, cảnh đẹp, lễ
hội của quê hương,
đất nước

Ngày sinh nhật Bác Hồ x 1

Trẻ biết một vài
cảnh đẹp, di tích
lịch sử,  lễ hội của
quê hương, đất
nước

Quan tâm đến di tích
lịch sử, cảnh đẹp, lễ
hội của quê hương,
đất nước

Ngày 8/3
https://youtu.be/saaD
kDtsAQw?feature=sh
ared

x 1

Trẻ biết một vài
cảnh đẹp, di tích
lịch sử,  lễ hội của
quê hương, đất
nước

Quan tâm đến di tích
lịch sử, cảnh đẹp, lễ
hội của quê hương,
đất nước

Quan sát, trò chuyệ qua
hình ảnh, video  về lễ
hôi Hoa Phượng Đỏ

x 1

Trẻ biết một vài
cảnh đẹp, di tích
lịch sử,  lễ hội của
quê hương, đất
nước

Quan tâm đến di tích
lịch sử, cảnh đẹp, lễ
hội của quê hương,
đất nước

Tết Nguyên Đán
https://youtu.be/tHYg
nWhkmOk?feature=s
hared

x 1

224 B. Phát triển kỹ năng xã hội # # # # # # # # # #

225 1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội # # # # # # # # # #
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Trẻ thực hiện được
một số quy định ở
lớp, gia đình, nơi
công cộng phù hợp
với độ tuổi.

Thực hiện một số
quy định ở lớp và gia
đình: Dọn dẹp và sắp
xếp đồ dùng, sau khi
chơi cất đồ chơi vào
nơi quy định, giờ ngủ
không làm ồn, vâng
lời ông bà, bố mẹ

Dạy trẻ thực hiện một
số quy định ở lớp học x x 2

Trẻ thực hiện được
một số quy định ở
lớp, gia đình, nơi
công cộng phù hợp
với độ tuổi.

Thực hiện một số
quy định ở lớp và gia
đình: Dọn dẹp và sắp
xếp đồ dùng, sau khi
chơi cất đồ chơi vào
nơi quy định, giờ ngủ
không làm ồn, vâng
lời ông bà, bố mẹ

- Quan sát tranh ảnh,
video, đồ dùng và trò
chuyện với trẻ về quy
định nơi để các loại rác
thải ở trường, lớp
- Tạo tình huống để GD
trẻ vứt rác đúng quy
định
- Thực hành phân loại
rác

x x 2

Trẻ thực hiện được
một số quy định ở
lớp, gia đình, nơi
công cộng phù hợp
với độ tuổi.

Thực hiện một số
quy định ở lớp và gia
đình: Dọn dẹp và sắp
xếp đồ dùng, sau khi
chơi cất đồ chơi vào
nơi quy định, giờ ngủ
không làm ồn, vâng
lời ông bà, bố mẹ

Dạy trẻ thực hiện một
số quy định ở gia đình:
Dọn dẹp và sắp xếp đồ
dùng, vâng lời ông bà,
bố mẹ
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Trẻ thực hiện được
một số quy định ở
lớp, gia đình, nơi
công cộng phù hợp
với độ tuổi.

Thực hiện một số
quy định ở lớp và gia
đình: Dọn dẹp và sắp
xếp đồ dùng, sau khi
chơi cất đồ chơi vào
nơi quy định, giờ ngủ
không làm ồn, vâng
lời ông bà, bố mẹ

Lời nói và cử chỉ lễ
phép trong giao tiếp

https://youtu.be/yiIK
3J9_NR0?feature=sh

ared
x 1

Trẻ thực hiện được
một số quy định ở
lớp, gia đình, nơi
công cộng phù hợp
với độ tuổi.

Thực hiện một số
quy định ở lớp và gia
đình: Dọn dẹp và sắp
xếp đồ dùng, sau khi
chơi cất đồ chơi vào
nơi quy định, giờ ngủ
không làm ồn, vâng
lời ông bà, bố mẹ

Cháu yêu chú bộ đội,
tìm hiểu về chú bộ
đội…

x 1

Trẻ thực hiện được
một số quy định ở
lớp, gia đình, nơi
công cộng phù hợp
với độ tuổi.

Thực hiện một số
quy định ở lớp và gia
đình: Dọn dẹp và sắp
xếp đồ dùng, sau khi
chơi cất đồ chơi vào
nơi quy định, giờ ngủ
không làm ồn, vâng
lời ông bà, bố mẹ

Thực hành dọn dẹp và
sắp xếp đồ dùng sau khi
chơi, cất đồ chơi vào
nơi quy định

x 1
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226

Trẻ thực hiện được
một số quy định ở
lớp, gia đình, nơi
công cộng phù hợp
với độ tuổi.

Thực hiện một số
quy định ở lớp và gia
đình: Dọn dẹp và sắp
xếp đồ dùng, sau khi
chơi cất đồ chơi vào
nơi quy định, giờ ngủ
không làm ồn, vâng
lời ông bà, bố mẹ

Rèn trẻ giờ ngủ không
làm ồn x 1

229

Trẻ biết chú ý nghe
khi cô, bạn, và mọi
người xung quanh
nói

Trẻ biết chú ý nghe
khi cô, bạn, và mọi
người xung quanh
nói

Dạy trẻ biết chú ý nghe
khi cô nói x 1

Trẻ biết chú ý nghe
khi cô, bạn, và mọi
người xung quanh
nói

Trẻ biết chú ý nghe
khi cô, bạn, và mọi
người xung quanh
nói

Dạy trẻ lắng nghe khi
mọi người nói

https://youtu.be/-
on9MjqPIUI?feature

=shared
x 1

230

Trẻ biết trao đổi,
thỏa thuận với bạn
để cùng thực hiện
hoạt động chung
(chơi, trực nhật)

Phối hợp cùng bạn
trong chơi, trực nhật

Bé biết trao đổi thoả
thuận với các bạn trong
giờ HĐVC theo chủ đề
gia đình

x 1

Trẻ biết trao đổi,
thỏa thuận với bạn
để cùng thực hiện
hoạt động chung
(chơi, trực nhật)

Phối hợp cùng bạn
trong chơi, trực nhật

Bé biết trao đổi thoả
thuận với các bạn trong
giờ HĐVC theo chủ đề
Nghề nghiệp,Tái chế

x 1
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Trẻ biết trao đổi,
thỏa thuận với bạn
để cùng thực hiện
hoạt động chung
(chơi, trực nhật)

Phối hợp cùng bạn
trong chơi, trực nhật

Bé biết trao đổi thoả
thuận với các bạn trong
giờ HĐVC theo chủ đề
Giao thông

x 1

Trẻ biết trao đổi,
thỏa thuận với bạn
để cùng thực hiện
hoạt động chung
(chơi, trực nhật)

Phối hợp cùng bạn
trong chơi, trực nhật

Bé biết trao đổi thoả
thuận với các bạn trong
giờ HĐVC theo chủ đề
Nước và các HTTN

x 1

Trẻ biết trao đổi,
thỏa thuận với bạn
để cùng thực hiện
hoạt động chung
(chơi, trực nhật)

Phối hợp cùng bạn
trong chơi, trực nhật

Bé biết hợp tác với các
bạn khi làm một công
việc đơn giản như: Kê
bàn ghế, phơi khăn, chải
chiếu…

x 1

Biết nói cảm ơn,
xin lỗi, chào hỏi lễ
phép

Biết nói cảm ơn, xin
lỗi, chào hỏi lễ phép

Quan sát, trò chuyện
dạy trẻ biết nói cảm ơn
xin lỗi, chào hỏi lễ phép
với các thành viên trong
gia đình

x 1

Biết nói cảm ơn,
xin lỗi, chào hỏi lễ
phép

Biết nói cảm ơn, xin
lỗi, chào hỏi lễ phép

Quan sát, trò chuyện
dạy trẻ biết nói cảm ơn
với Bác Hồ

x 1

Biết nói cảm ơn,
xin lỗi, chào hỏi lễ
phép

Biết nói cảm ơn, xin
lỗi, chào hỏi lễ phép

Quan sát, trò chuyện
dạy trẻ biết nói cảm ơn
xin lỗi, chào hỏi lễ phép
với các bác thợ xây, chú
bộ đội, công an, bác sĩ

x 1
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Biết nói cảm ơn,
xin lỗi, chào hỏi lễ
phép

Biết nói cảm ơn, xin
lỗi, chào hỏi lễ phép

Quan sát, trò chuyện
dạy trẻ biết nói cảm ơn
xin lỗi, chào hỏi lễ phép
với mọi người xung
quanh

https://youtu.be/JrGn
mVxmVXo?feature=

shared
x 1

Biết nói cảm ơn,
xin lỗi, chào hỏi lễ
phép

Biết nói cảm ơn, xin
lỗi, chào hỏi lễ phép

Quan sát, trò chuyện
dạy trẻ biết nói cảm ơn
xin lỗi, chào hỏi lễ phép
với cô giáo

x 1

231

Trẻ biết chờ đến
lượt khi được nhắc
nhở

Chờ đến lượt, hợp
tác

Bé xếp hàng rửa tay,
rửa mặt, uống sữa biết
chờ đến lượt

https://youtu.be/W0jx
SWOO_CU?feature=

shared
x 1

Trẻ biết chờ đến
lượt khi được nhắc
nhở

Chờ đến lượt, hợp
tác

Biết chờ đến lượt khi
tham gia giao thông (lên
xe buýt, đợi đèn tín hiệu
giao thông..)

x 1

Trẻ biết chờ đến
lượt khi được nhắc
nhở

Chờ đến lượt, hợp
tác

Biết chờ đến lượt khi đi
siêu thi cùng với bố mẹ
và người thân trong gia
đình

x 1

Trẻ biết chờ đến
lượt khi được nhắc
nhở

Chờ đến lượt, hợp
tác

Biết chờ đến lượt khi đi
khám bệnh x 1

Trẻ biết chờ đến
lượt khi được nhắc
nhở

Chờ đến lượt, hợp
tác Trò chơi : "Kẹp bóng" x 1

232

Trẻ biết lắng nghe
ý kiến của người
khác, sử dụng lời
nói và cử chỉ lễ
phép.

Lắng nghe ý kiến của
người khác, sử dụng
lời nói và cử chỉ lễ
phép.

Dạy trẻ lắng nghe ý
kiến của người khác, sử
dụng lời nói và cử chỉ lễ
phép với mọi người
trong gia đình

x 1
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Trẻ biết lắng nghe
ý kiến của người
khác, sử dụng lời
nói và cử chỉ lễ
phép.

Lắng nghe ý kiến của
người khác, sử dụng
lời nói và cử chỉ lễ
phép.

Dạy trẻ lắng nghe ý
kiến của người khác, sử
dụng lời nói và cử chỉ lễ
phép với cô giáo

x 1

Trẻ biết lắng nghe
ý kiến của người
khác, sử dụng lời
nói và cử chỉ lễ
phép.

Lắng nghe ý kiến của
người khác, sử dụng
lời nói và cử chỉ lễ
phép.

Dạy trẻ lắng nghe ý
kiến của người khác, sử
dụng lời nói và cử chỉ lễ
phép với chú cảnh sát
giao thông

x 1

Trẻ biết lắng nghe
ý kiến của người
khác, sử dụng lời
nói và cử chỉ lễ
phép.

Lắng nghe ý kiến của
người khác, sử dụng
lời nói và cử chỉ lễ
phép.

Dạy trẻ lắng nghe ý
kiến của người khác, sử
dụng lời nói và cử chỉ lễ
phép với các cô bác
công nhân, chú bộ đội,
bác sĩ

x 1

233

Trẻ biết phân biệt
hành vi  " đúng" - "
sai", " tốt" - " xấu"

Phân biệt hành vi"
đúng" - " sai", " tốt" -
" xấu"

- Thảo luận, thực hành
phối hợp trong trò chơi
phân loại hành vi đúng-
sai với các loại rác

x 1

Trẻ biết phân biệt
hành vi  " đúng" - "
sai", " tốt" - " xấu"

Phân biệt hành vi"
đúng" - " sai", " tốt" -
" xấu"

- Quan sát, thảo luận
qua tranh ảnh, về hành
vi " đúng" - " sai", " tốt"
- " xấu"

x 1

Trẻ biết phân biệt
hành vi  " đúng" - "
sai", " tốt" - " xấu"

Phân biệt hành vi"
đúng" - " sai", " tốt" -
" xấu"

- Quan sát, thảo luận
qua tranh ảnh, về hành
vi " đúng" - " sai", " tốt"
- " xấu" với một số
động vật nuôi

https://youtu.be/mVJ
cdRXyrB0?feature=s
hared

1
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Trẻ biết phân biệt
hành vi  " đúng" - "
sai", " tốt" - " xấu"

Phân biệt hành vi"
đúng" - " sai", " tốt" -
" xấu"

- Quan sát, thảo luận
qua tranh ảnh, về hành
vi " đúng" - " sai", " tốt"
- " xấu" khi sử dụng
điện nước

x 1

Trẻ biết phân biệt
hành vi  " đúng" - "
sai", " tốt" - " xấu"

Phân biệt hành vi"
đúng" - " sai", " tốt" -
" xấu"

- Quan sát, thảo luận
qua tranh ảnh, về hành
vi " đúng" - " sai", " tốt"
- " xấu" đối với các loại
cây, hoa, quả, rau

x 1

Trẻ biết phân biệt
hành vi  " đúng" - "
sai", " tốt" - " xấu"

Phân biệt hành vi"
đúng" - " sai", " tốt" -
" xấu"

- Quan sát, thảo luận
qua tranh ảnh, về hành
vi " đúng" - " sai", " tốt"
- " xấu" khi tham gia
giao thông

https://youtu.be/Vcc3
d58xuMA?feature=sh
ared

x 1

Trẻ biết phân biệt
hành vi  " đúng" - "
sai", " tốt" - " xấu"

Phân biệt hành vi"
đúng" - " sai", " tốt" -
" xấu"

- Quan sát, thảo luận
qua tranh ảnh, vi deo về
hành vi " đúng" - " sai",
" tốt" - " xấu" với
nguyên liệu tái chế từ
giấy
- Trải nghiệm với các
trò chơi với các loại
giấy: Phân loại, làm đồ
dùng cùng cô (làm quạt
giấy, thùng rác..) đồ
chơi (diều, trang phục, ô
tô

x x x 3
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Trẻ biết yêu mến,
quan tâm đến
người thân trong
gia đình, bạn bè,
những người xung
quanh

Yêu mến, quan tâm
đến người thân trong
gia đình, bạn bè,
những người xung
quanh

Quan sát, trò chuyện
dạy trẻ biết yêu mến cô
giáo nhân ngày 20/10

x 1

Trẻ biết yêu mến,
quan tâm đến
người thân trong
gia đình, bạn bè,
những người xung
quanh

Yêu mến, quan tâm
đến người thân trong
gia đình, bạn bè,
những người xung
quanh

Ngày 20/11 x 1

Trẻ biết yêu mến,
quan tâm đến
người thân trong
gia đình, bạn bè,
những người xung
quanh

Yêu mến, quan tâm
đến người thân trong
gia đình, bạn bè,
những người xung
quanh

Ngày Tết nguyên đán x 1

Trẻ biết yêu mến,
quan tâm đến
người thân trong
gia đình, bạn bè,
những người xung
quanh

Yêu mến, quan tâm
đến người thân trong
gia đình, bạn bè,
những người xung
quanh

Quan sát, trò chuyện
dạy trẻ biết yêu mến cô
giáo nhân ngày 8/3

x 1

Trẻ biết yêu mến,
quan tâm đến
người thân trong
gia đình, bạn bè,
những người xung
quanh

Yêu mến, quan tâm
đến người thân trong
gia đình, bạn bè,
những người xung
quanh

Quan sát, trò chuyện
dạy trẻ biết yêu mến mẹ
của chúng mình

x x 1
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Trẻ biết yêu mến,
quan tâm đến
người thân trong
gia đình, bạn bè,
những người xung
quanh

Yêu mến, quan tâm
đến người thân trong
gia đình, bạn bè,
những người xung
quanh

Ngày quân đội nhân dân
VN 22.12

https://youtu.be/HEc
ZlRQkmTA?feature=

shared
x 1

235

Trẻ biết quan tâm,
giúp đỡ bạn

Quan tâm giúp đỡ
bạn

Quan sát, trò chuyện,
quan tâm giúp đỡ bạn
trong các giờ chơi

https://youtu.be/HEc
ZlRQkmTA?feature=

shared
x x 1

Trẻ biết quan tâm,
giúp đỡ bạn

Quan tâm giúp đỡ
bạn Quan tâm giúp đỡ bạn x x x 3

Trẻ biết quan tâm,
giúp đỡ bạn

Quan tâm giúp đỡ
bạn

Quan sát, trò chuyện,
quan tâm giúp đỡ bạn
trong các giờ học

x x 1

Trẻ biết quan tâm,
giúp đỡ bạn

Quan tâm giúp đỡ
bạn

Quan sát, trò chuyện,
quan tâm giúp đỡ bạn
trong các giờ ăn ngủ, vệ
sinh…

x x 1

236 2. Quan tâm đến môi trường # # # # # # # # # #

237 Trẻ thích chăm sóc
con vật thân thuộc

Thích chăm sóc  con
vật thân thuộc

Dạy trẻ cách bảo vệ,
chăm sóc con vật thân
thuộc

https://youtu.be/xfJE
6_zR3Cs?si=my61Pd

j34XnJElRo
x 1

238

Trẻ thích chăm sóc
cây Bảo vệ chăm sóc cây

Quan sát, trò chuyện,
biết tên gọi, đặc điểm
nổi bật, thực hành,
chăm sóc, bảo vệ cây
bàng

https://youtu.be/LRW
E8Ga63uk?feature=s

hared
x 1
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238 Trẻ thích chăm sóc
cây Bảo vệ chăm sóc cây

Quan sát, trò chuyện,
biết tên gọi, đặc điểm
nổi bật, thực hành,
chăm sóc, bảo vệ cây
hoa

x 1

Trẻ thích chăm sóc
cây Bảo vệ chăm sóc cây

Quan sát, trò chuyện,
biết tên gọi, đặc điểm
nổi bật, thực hành,
chăm sóc, bảo vệ cây
bòng

x 1

Biết cách sang
đường an toàn:
quan sát xe, đi nhẹ
nhàng qua vạch kẻ
đường dành cho
người đi bộ, không
bất ngờ chạy ra
đường.

Thực hiện sang
đường an toàn: quan
sát xe, đi nhẹ nhàng
qua vạch kẻ đường
dành cho người đi
bộ, không bất ngờ
chạy ra đường

Luật giao thông đường
bộ

https://youtu.be/hOdJ
8kA0NNs?feature=sh

ared
x 1

239

Trẻ biết giữ gìn vệ
sinh môi trường

Hành vi bảo vệ môi
trường

Thực hành giữ gìn vệ
sinh môi trường bỏ rác
đúng nơi qui định

x 1

Trẻ biết giữ gìn vệ
sinh môi trường

Hành vi bảo vệ môi
trường

Thực hành giữ gìn vệ
sinh môi trường giữ gìn
vệ sinh đồ dùng đồ chơi

https://youtu.be/zLF
XbKsl204?si=jiTqjW

1mKK3szm59
x 1

Trẻ biết giữ gìn vệ
sinh môi trường

Hành vi bảo vệ môi
trường

Thực hành giữ gìn vệ
sinh môi trường vệ sinh
các góc chơi cùng cô

x 1
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Không bẻ cành
ngắt hoa

Không bẻ cành ngắt
hoa

Quan sát, trò chuyện
bằng hình ảnh, video
dạy trẻ không bẻ cành,
ngắt hoa

https://youtu.be/U0n7
HcRlrxE?feature=sha

red
x x 2

240

Trẻ biết tiết kiệm
điện: tắt quạt, tắt
điện khi ra khỏi
phòng

Tiết kiệm điện Dạy trẻ  tắt quạt, tắt
điện khi ra khỏi phòng x x 2

Biết bỏ rác đúng
nơi quy định khi
được nhắc nhở

"Bé bỏ rác đúng nơi
quy định": Giữ gìn
vệ sinh môi trường

- Quan sát hình ảnh,
video và trò chuyện,
thảo luận về nội dung
giữ gìn vệ sinh môi
trường

x x x 3

Biết bỏ rác đúng
nơi quy định khi
được nhắc nhở

"Bé bỏ rác đúng nơi
quy định": Giữ gìn
vệ sinh môi trường

- Thực hành, trải
nghiệm phân loại rác
vào thùng đúng quy
định (tái chế và không
tái chế được)

x x 2

241

Trẻ biết tiết kiệm
nước:  không để
chàn nước khi rửa
tay, khoá vòi nước
sau khi dùng

Tiết kiệm nước

Thực hành tiết kiệm
nước: không để tràn
nước khi rửa tay, Khóa
vòi nước sau khi dùng

x x x 3

Trẻ biết tiết kiệm
nước:  không để
chàn nước khi rửa
tay, khoá vòi nước
sau khi dùng

Tiết kiệm nước Dạy trẻ cách tiết kiệm
nước

https://drive.google.c
om/file/d/1l5DVDvd
DiI2y2HnEN65otinfk
ls4HyRH/view?usp=s

hare_link

x x 2

242

Trẻ ứng xử phù
hợp theo mùa

Trẻ mặc quần áo,
trang phục phù hợp
theo mùa

 Quan sát, trò chuyện
dạy trẻ mặc quần áo,
trang phục phù hợp theo
mùa hè

x 1

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
21:5

6 1
9/0

2/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31313317 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ

https://youtu.be/U0n7HcRlrxE?feature=shared


242

Trẻ ứng xử phù
hợp theo mùa

Trẻ mặc quần áo,
trang phục phù hợp
theo mùa

 Quan sát, trò chuyện
dạy trẻ mặc quần áo,
trang phục phù hợp theo
mùa đông

https://youtu.be/gVC
77dZHNTQ?si=dwM
qoH9sXR2z918r

x x 2

Trẻ ứng xử phù
hợp theo mùa

Trẻ mặc quần áo,
trang phục phù hợp
theo mùa

 Quan sát, trò chuyện
dạy trẻ mặc quần áo,
trang phục phù hợp theo
mùa xuân

x 1

Trẻ ứng xử phù
hợp theo mùa

Trẻ mặc quần áo,
trang phục phù hợp
theo mùa

 Trẻ mặc quần áo, trang
phục phù hợp theo mùa
thu

x 1

243 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ # # # # # # # # # #
244 A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên,

cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật # # # # # # # # # #

245

Trẻ biết bộc lộ cảm
xúc (vui sướng, vỗ
tay, làm động tác
mô phỏng) và sử
dụng các từ gợi
cảm để nói lên cảm
xúc của mình khi
nghe âm thanh gợi
cảm, và ngắm nhìn
vẻ đẹp  của các sự
vật, hiện tượng

Bộc lộ cảm xúc phù
hợp khi nghe âm
thanh gợi cảm, các
bài hát, bản nhạc  và
ngắm nhìn vẻ đẹp
của các sự vật, hiện
tượng trong thiên
nhiên, cuộc sống và
tác phẩm nghệ thuật

Cho trẻ nghe bài hát: ru
con, nhạc không lời
dành cho thiếu nhi vào
giờ ngủ trưa

x 1
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Trẻ biết bộc lộ cảm
xúc (vui sướng, vỗ
tay, làm động tác
mô phỏng) và sử
dụng các từ gợi
cảm để nói lên cảm
xúc của mình khi
nghe âm thanh gợi
cảm, và ngắm nhìn
vẻ đẹp  của các sự
vật, hiện tượng

Bộc lộ cảm xúc phù
hợp khi nghe âm
thanh gợi cảm, các
bài hát, bản nhạc  và
ngắm nhìn vẻ đẹp
của các sự vật, hiện
tượng trong thiên
nhiên, cuộc sống và
tác phẩm nghệ thuật

Quan sát, nêu cảm nhận
về các sản phẩm từ
nguyên vật liệu tái chế:
Hoa làm từ ống mút, Nơ
làm từ túi nilong

x 1

Trẻ biết bộc lộ cảm
xúc (vui sướng, vỗ
tay, làm động tác
mô phỏng) và sử
dụng các từ gợi
cảm để nói lên cảm
xúc của mình khi
nghe âm thanh gợi
cảm, và ngắm nhìn
vẻ đẹp  của các sự
vật, hiện tượng

Bộc lộ cảm xúc phù
hợp khi nghe âm
thanh gợi cảm, các
bài hát, bản nhạc  và
ngắm nhìn vẻ đẹp
của các sự vật, hiện
tượng trong thiên
nhiên, cuộc sống và
tác phẩm nghệ thuật

Quan sát, nêu cảm nhận
về các sản phẩm từ chai,
lọ nhựa tái chế: Lọ hoa,
bông hoa từ nắp chai,..

x 1

Trẻ biết bộc lộ cảm
xúc (vui sướng, vỗ
tay, làm động tác
mô phỏng) và sử
dụng các từ gợi
cảm để nói lên cảm
xúc của mình khi
nghe âm thanh gợi
cảm, và ngắm nhìn
vẻ đẹp  của các sự
vật, hiện tượng

Bộc lộ cảm xúc phù
hợp khi nghe âm
thanh gợi cảm, các
bài hát, bản nhạc  và
ngắm nhìn vẻ đẹp
của các sự vật, hiện
tượng trong thiên
nhiên, cuộc sống và
tác phẩm nghệ thuật

Quan sát, nêu cảm nhận
về các sản phẩm từ các
loại giấy tái chế: Hoa,
gấp bướm, ô tô,...

x 1
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Trẻ biết bộc lộ cảm
xúc (vui sướng, vỗ
tay, làm động tác
mô phỏng) và sử
dụng các từ gợi
cảm để nói lên cảm
xúc của mình khi
nghe âm thanh gợi
cảm, và ngắm nhìn
vẻ đẹp  của các sự
vật, hiện tượng

Bộc lộ cảm xúc phù
hợp khi nghe âm
thanh gợi cảm, các
bài hát, bản nhạc  và
ngắm nhìn vẻ đẹp
của các sự vật, hiện
tượng trong thiên
nhiên, cuộc sống và
tác phẩm nghệ thuật

Quan sát, nêu cảm nhận
về các sản phẩm từ len,
vải tái chế: Nơ, váy áo
búp bê

x 1

246

Trẻ chú ý nghe,
thích thú  (hát, vỗ
tay, nhún nhảy, lắc
lư) theo bài hát,
bản nhạc; thích
nghe đọc thơ, đồng
dao, ca dao, tục
ngữ; thích nghe và
kể câu chuyện.

Nghe bài hát, bản
nhạc; thơ, đồng dao,
ca dao, tục ngữ; kể
chuyện phù hợp với
độ tuổi và chủ đề
thực hiện

 Dạy trẻ nghe bài hát,
bản nhạc; thơ, đồng
dao, ca dao, tục ngữ; kể
chuyện phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực hiện

x 1

247

Trẻ thích thú,
ngắm nhìn. Chỉ, sờ
và biết sử dụng các
từ gợi cảm nói lên
cảm xúc của mình
(về màu sắc, hình
dáng, bố cục…)
của tác phẩm tạo
hình

Nói cảm nhận về vẻ
đẹp nổi bật của tác
phẩm tạo hình

Nhận xét bài vẽ, nặn,
gấp, xé dán trong giờ
PTTM

x 1

248 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo
hình # # # # # # # # # #
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Trẻ biết cách chơi
trò chơi âm nhạc

Chơi trò chơi âm
nhạc

TC: Nghe tiếng hát
nhảy vào chuồng, Ai
đoán giỏi, tai ai tinh

x 1

Trẻ biết cách chơi
trò chơi âm nhạc

Chơi trò chơi âm
nhạc

TC: Hãy bắt chước
giống cô, Tiếng hát ở
đâu, Ai nhanh nhất

x 1

Trẻ biết cách chơi
trò chơi âm nhạc

Chơi trò chơi âm
nhạc

TC: Đoán tên dụng cụ
qua âm thanh, Nghe tiết
tấu tìm đồ vật, Thỏ
nghe hát nhảy vào
chuồng

x 1

Trẻ biết cách chơi
trò chơi âm nhạc

Chơi trò chơi âm
nhạc

TC: Bao nhiêu bạn hát,
Ai đoán giỏi, hát theo
hình vẽ

x 1

Trẻ biết cách chơi
trò chơi âm nhạc

Chơi trò chơi âm
nhạc

TCAN: Nghe âm thanh
đoán tên nhạc cụ x 1

Trẻ biết cách chơi
trò chơi âm nhạc

Chơi trò chơi âm
nhạc

TC: Ai nhanh nhất,
tiếng hát ở đâu, Ai đoán
giỏi,Nghe tiết tấu tìm đồ
vật, Bao nhiêu bạn hát

x 1

Trẻ biết cách chơi
trò chơi âm nhạc

Chơi trò chơi âm
nhạc

TC: Hát theo hình vẽ,
Thỏ nghe hát nhảy vào
chuồng, Tai ai tinh

x 1

Trẻ biết cách chơi
trò chơi âm nhạc

Chơi trò chơi âm
nhạc

TC: Nghe hát nhận bạn,
Tiếng hát ở đâu, Bao
nhiêu bạn hát

x 1

Trẻ biết cách chơi
trò chơi âm nhạc

Chơi trò chơi âm
nhạc

TC: Nghe giai điệu
đoán tên bài hát,
Chuyền sắc xô

x 1
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Trẻ thích nghe và
nhận ra các loại
nhạc khác nhau
(nhạc thiếu nhi,
dân ca)

Nghe và nhận ra các
loại nhạc khác nhau
(Nhạc thiếu nhi, dân
ca)

Nghe bài hát:
  Rước đèn tháng tám
 Ngày đầu tiên đi học
 Đi học

x 1

Trẻ thích nghe và
nhận ra các loại
nhạc khác nhau
(nhạc thiếu nhi,
dân ca)

Nghe và nhận ra các
loại nhạc khác nhau
(Nhạc thiếu nhi, dân
ca)

Năm ngón tay ngoan,
Bé ngoan, Múa đàn,
thật đáng chê, Lý chiều
chiều

x 1

Trẻ thích nghe và
nhận ra các loại
nhạc khác nhau
(nhạc thiếu nhi,
dân ca)

Nghe và nhận ra các
loại nhạc khác nhau
(Nhạc thiếu nhi, dân
ca)

Nghe bài hát: Chung tay
bảo vệ môi trường, Màu
xanh

x 1

Trẻ thích nghe và
nhận ra các loại
nhạc khác nhau
(nhạc thiếu nhi,
dân ca)

Nghe và nhận ra các
loại nhạc khác nhau
(Nhạc thiếu nhi, dân
ca)

Nghe bài hát: Ba ngọn
nến lung linh, khúc hát
ru của người mẹ trẻ, tổ
ấm gia đình

x 1

Trẻ thích nghe và
nhận ra các loại
nhạc khác nhau
(nhạc thiếu nhi,
dân ca)

Nghe và nhận ra các
loại nhạc khác nhau
(Nhạc thiếu nhi, dân
ca)

Nghe bài hát: Màu áo
chú bộ đội, Em đi giữa
biển vàng, Gửi anh một
khúc dân ca, Ru em

x 1

Trẻ thích nghe và
nhận ra các loại
nhạc khác nhau
(nhạc thiếu nhi,
dân ca)

Nghe và nhận ra các
loại nhạc khác nhau
(Nhạc thiếu nhi, dân
ca)

Nghe bài hát : Con diều
giấy, Em vẽ môi trường
màu xanh

x 1

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
21:5

6 1
9/0

2/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31313317 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ



250

Trẻ thích nghe và
nhận ra các loại
nhạc khác nhau
(nhạc thiếu nhi,
dân ca)

Nghe và nhận ra các
loại nhạc khác nhau
(Nhạc thiếu nhi, dân
ca)

Nghe bài hát: Cây trúc
xinh, Lý cây bông, Hoa
trong vườn,

x 1

Trẻ thích nghe và
nhận ra các loại
nhạc khác nhau
(nhạc thiếu nhi,
dân ca)

Nghe và nhận ra các
loại nhạc khác nhau
(Nhạc thiếu nhi, dân
ca)

Nghe bài hát: Ngày tết
quê em, Xúc sắc xúc xẻ x 1

Trẻ thích nghe và
nhận ra các loại
nhạc khác nhau
(nhạc thiếu nhi,
dân ca)

Nghe và nhận ra các
loại nhạc khác nhau
(Nhạc thiếu nhi, dân
ca)

Nghe bài hát: Mùa xuân
ơi, Huyền thoại núi voi x 1

Trẻ thích nghe và
nhận ra các loại
nhạc khác nhau
(nhạc thiếu nhi,
dân ca)

Nghe và nhận ra các
loại nhạc khác nhau
(Nhạc thiếu nhi, dân
ca)

Nghe bài hát: Lý kéo
chài, Chú voi con, Tôm
cua cá thi tài, Chú mèo
con, Gà gáy le te, Hoa
thơm bướm lượn

x 1

Trẻ thích nghe và
nhận ra các loại
nhạc khác nhau
(nhạc thiếu nhi,
dân ca)

Nghe và nhận ra các
loại nhạc khác nhau
(Nhạc thiếu nhi, dân
ca)

Nghe bài hát: Từ một
ngã tư đường phố, Anh
phi công, Bác đưa thư
vui tính

x 1

Trẻ thích nghe và
nhận ra các loại
nhạc khác nhau
(nhạc thiếu nhi,
dân ca)

Nghe và nhận ra các
loại nhạc khác nhau
(Nhạc thiếu nhi, dân
ca)

Nghe bài hát: Mưa rơi,
Giọt mưa và em bé,
Nước và sức khỏe mọi
người

x 1
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Trẻ thích nghe và
nhận ra các loại
nhạc khác nhau
(nhạc thiếu nhi,
dân ca)

Nghe và nhận ra các
loại nhạc khác nhau
(Nhạc thiếu nhi, dân
ca)

Nghe bài hát: Ai yêu
nhi đồng bằng Bác Hồ
Chí Minh, An Lão quê
mình, Như ai mới có
hôm nay

x 1

251

Trẻ có khả năng
hát đúng giai điệu,
lời ca, hát rõ lời và
thể hiện sắc thái
của bài hát qua
giọng hát, nét mặt,
điệu bộ…

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát

 DKNCH: "Trường
cháu đây là trường mầm
non"

https://youtu.be/GB-
W20GgjmE?si=CDG
nriHEY59y6gqb

x 1

Trẻ có khả năng
hát đúng giai điệu,
lời ca, hát rõ lời và
thể hiện sắc thái
của bài hát qua
giọng hát, nét mặt,
điệu bộ…

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát

DKNCH: Không xả rác x 1

Trẻ có khả năng
hát đúng giai điệu,
lời ca, hát rõ lời và
thể hiện sắc thái
của bài hát qua
giọng hát, nét mặt,
điệu bộ…

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát

DKNCH "Rước đèn
dưới ánh trăng"
- TCAN: Tai ai tịnh
- Nghe hát: Chiếc đèn
ông sao"

https://youtu.be/bO-
JA_MZOm8?feature

=shared
x 1

Trẻ có khả năng
hát đúng giai điệu,
lời ca, hát rõ lời và
thể hiện sắc thái
của bài hát qua
giọng hát, nét mặt,
điệu bộ…

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát

DKNCH: "Cả tuần đều
ngoan"

https://youtu.be/sRvN
yI0Semw?feature=sh

ared
x 1
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https://youtu.be/sRvNyI0Semw?feature=shared
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Trẻ có khả năng
hát đúng giai điệu,
lời ca, hát rõ lời và
thể hiện sắc thái
của bài hát qua
giọng hát, nét mặt,
điệu bộ…

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát

KNCH: Em yêu cây
xanh; Quả, màu hoa

https://youtu.be/hoZa
DM2G_cU?feature=s

hared
x 1

Trẻ có khả năng
hát đúng giai điệu,
lời ca, hát rõ lời và
thể hiện sắc thái
của bài hát qua
giọng hát, nét mặt,
điệu bộ…

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát

DKNCH "Mời bạn ăn,
Tôi bị ốm, nụ cười xinh

https://youtu.be/TdF4
V4pzXJQ?si=HRipha

tgYf81rmaJ
x 1

Trẻ có khả năng
hát đúng giai điệu,
lời ca, hát rõ lời và
thể hiện sắc thái
của bài hát qua
giọng hát, nét mặt,
điệu bộ…

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát

DKNCH "Bé có lời ca,
Khuôn mặt bé yêu, Cái
mũi

https://youtu.be/dB-
jl1meYqQ?feature=s

hared
x 1

Trẻ có khả năng
hát đúng giai điệu,
lời ca, hát rõ lời và
thể hiện sắc thái
của bài hát qua
giọng hát, nét mặt,
điệu bộ…

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát

Dạy hát bài: "Hoa lá
mùa xuân"

https://youtu.be/2prC
UJIYerk?si=_nWfwh

bc8NgsLJf1
x 1

Trẻ có khả năng
hát đúng giai điệu,
lời ca, hát rõ lời và
thể hiện sắc thái
của bài hát qua
giọng hát, nét mặt,
điệu bộ…

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát

Dạy hát bài: "Cả nhà
thương nhau, em cũng
là cô giáo, đồ dùng bé
yêu"

https://youtu.be/yZY
DVy1aMDM?feature

=shared
x 1
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https://youtu.be/hoZaDM2G_cU?feature=shared
https://youtu.be/TdF4V4pzXJQ?si=HRiphatgYf81rmaJ
https://youtu.be/dB-jl1meYqQ?feature=shared
https://youtu.be/2prCUJIYerk?si=_nWfwhbc8NgsLJf1
https://youtu.be/yZYDVy1aMDM?feature=shared
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Trẻ có khả năng
hát đúng giai điệu,
lời ca, hát rõ lời và
thể hiện sắc thái
của bài hát qua
giọng hát, nét mặt,
điệu bộ…

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát

DKNCH " Cô giáo, Cô
giáo em, Cô và mẹ "

https://youtu.be/3mK
RyVCe0EM?si=EKP
J_YhLVXEYRCGS

x 1

Trẻ có khả năng
hát đúng giai điệu,
lời ca, hát rõ lời và
thể hiện sắc thái
của bài hát qua
giọng hát, nét mặt,
điệu bộ…

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát

Bài hát: Làm bác sĩ
https://youtu.be/bAT
pdLnaCrc?feature=sh

ared
x 1

Trẻ có khả năng
hát đúng giai điệu,
lời ca, hát rõ lời và
thể hiện sắc thái
của bài hát qua
giọng hát, nét mặt,
điệu bộ…

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát

Dạy KNCH " Màu hoa,
Ra chơi vườn hoa, Quả,
em yêu cây xanh

https://youtu.be/cSpH
Y3dX4EI?feature=sh

ared
x 1

Trẻ có khả năng
hát đúng giai điệu,
lời ca, hát rõ lời và
thể hiện sắc thái
của bài hát qua
giọng hát, nét mặt,
điệu bộ…

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát

 Dạy KNCH "5 ngón
tay xinh"

https://youtu.be/L1oB
20YN0DA?feature=s

hared
x 1

Trẻ có khả năng
hát đúng giai điệu,
lời ca, hát rõ lời và
thể hiện sắc thái
của bài hát qua
giọng hát, nét mặt,
điệu bộ…

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát

Dạy KNCH "Cá vàng
bơi, Tôm Cá Cua thi
tài"

https://youtu.be/IYgY
xv-

VV0g?si=NilxYTsZz
f3STCUk

x 1
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https://youtu.be/3mKRyVCe0EM?si=EKPJ_YhLVXEYRCGS
https://youtu.be/bATpdLnaCrc?feature=shared
https://youtu.be/cSpHY3dX4EI?feature=shared
https://youtu.be/L1oB20YN0DA?feature=shared
https://youtu.be/IYgYxv-VV0g?si=NilxYTsZzf3STCUk
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Trẻ có khả năng
hát đúng giai điệu,
lời ca, hát rõ lời và
thể hiện sắc thái
của bài hát qua
giọng hát, nét mặt,
điệu bộ…

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát

Dạy KNCH " Đố bạn,
Con chim non, Vì sao
chim hay hót?, Trởi
nắng trời mưa"

https://youtu.be/HPqq
6f4JJBk?feature=shar

ed
x 1

Trẻ có khả năng
hát đúng giai điệu,
lời ca, hát rõ lời và
thể hiện sắc thái
của bài hát qua
giọng hát, nét mặt,
điệu bộ…

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát

Dạy KNCH " Em đi
chơi thuyền, em đi qua
ngã tư đường phố, đi
đường em nhớ"

https://youtu.be/UcfQ
2PyCbaI?feature=sha

red
x 1

Trẻ có khả năng
hát đúng giai điệu,
lời ca, hát rõ lời và
thể hiện sắc thái
của bài hát qua
giọng hát, nét mặt,
điệu bộ…

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát

Dạy KNCH (Đi tàu lửa,
Bé làm phi công, Bạn ơi
)

https://youtu.be/DgPt
lQqkhlU?feature=sha

red
x 1

Trẻ có khả năng
hát đúng giai điệu,
lời ca, hát rõ lời và
thể hiện sắc thái
của bài hát qua
giọng hát, nét mặt,
điệu bộ…

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát

Dạy KNCH "Cho tôi đi
làm mưa với, nắng
sớm"

https://youtu.be/_2ol_
k6XnKs?feature=shar

ed
x 1

Trẻ có khả năng
hát đúng giai điệu,
lời ca, hát rõ lời và
thể hiện sắc thái
của bài hát qua
giọng hát, nét mặt,
điệu bộ…

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát

Dạy KNCH "Em vẽ,
Đếm Sao, Mùa hè đến,
Mây và Gió"

https://youtu.be/3z3O
0jVEQ_c?si=mqlZvP

locGc7ARf2
x 1
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https://youtu.be/HPqq6f4JJBk?feature=shared
https://youtu.be/UcfQ2PyCbaI?feature=shared
https://youtu.be/DgPtlQqkhlU?feature=shared
https://youtu.be/_2ol_k6XnKs?feature=shared
https://youtu.be/3z3O0jVEQ_c?si=mqlZvPlocGc7ARf2
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Trẻ có khả năng
hát đúng giai điệu,
lời ca, hát rõ lời và
thể hiện sắc thái
của bài hát qua
giọng hát, nét mặt,
điệu bộ…

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát

 Dạy KNCH (Yêu Hà
Nội, Quê hương tươi
đẹp, Múa với bạn Tây
Nguyên)

https://youtu.be/WVZ
rZCxZni0?feature=sh

ared
x 1
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Trẻ có khả năng
vận động nhịp
nhàng theo nhịp
điệu các bài hát,
bản nhạc với các
hình thức (vỗ tay
theo nhịp, tiết tấu,
múa)

Vận động nhịp nhàng
theo giai điệu, nhịp
điệu của các bài hát,
bản nhạc phù hợp với
chủ đề, độ tuổi

Múa: Chiếc khăn tay
https://youtu.be/ogrG
iLU6uxQ?si=6hU5Qj

IROFzopKJz
x 1

Trẻ có khả năng
vận động nhịp
nhàng theo nhịp
điệu các bài hát,
bản nhạc với các
hình thức (vỗ tay
theo nhịp, tiết tấu,
múa)

Vận động nhịp nhàng
theo giai điệu, nhịp
điệu của các bài hát,
bản nhạc phù hợp với
chủ đề, độ tuổi

Múa cho mẹ xem, chiếc
khăn tay…. x 1

Trẻ có khả năng
vận động nhịp
nhàng theo nhịp
điệu các bài hát,
bản nhạc với các
hình thức (vỗ tay
theo nhịp, tiết tấu,
múa)

Vận động nhịp nhàng
theo giai điệu, nhịp
điệu của các bài hát,
bản nhạc phù hợp với
chủ đề, độ tuổi

Dạy KNVĐ Múa "Chú
bộ đội""

https://youtu.be/azHu
RlwUVpQ?feature=s
hared

x 1
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https://youtu.be/WVZrZCxZni0?feature=shared
https://youtu.be/ogrGiLU6uxQ?si=6hU5QjIROFzopKJz
https://youtu.be/azHuRlwUVpQ?feature=shared
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Trẻ có khả năng
vận động nhịp
nhàng theo nhịp
điệu các bài hát,
bản nhạc với các
hình thức (vỗ tay
theo nhịp, tiết tấu,
múa)

Vận động nhịp nhàng
theo giai điệu, nhịp
điệu của các bài hát,
bản nhạc phù hợp với
chủ đề, độ tuổi

Dạy KNVĐ Múa
"Mùng 8/3" x 1

Trẻ có khả năng
vận động nhịp
nhàng theo nhịp
điệu các bài hát,
bản nhạc với các
hình thức (vỗ tay
theo nhịp, tiết tấu,
múa)

Vận động nhịp nhàng
theo giai điệu, nhịp
điệu của các bài hát,
bản nhạc phù hợp với
chủ đề, độ tuổi

Dạy KNVĐ Múa (Ai
cũng yêu chú mèo, Một
con Vịt, Gà Trống Mèo
con và Cún con, Đàn
Vịt con)

https://youtu.be/eYC
E5pQIikA?feature=sh

ared
x 1

Trẻ có khả năng
vận động nhịp
nhàng theo nhịp
điệu các bài hát,
bản nhạc với các
hình thức (vỗ tay
theo nhịp, tiết tấu,
múa)

Vận động nhịp nhàng
theo giai điệu, nhịp
điệu của các bài hát,
bản nhạc phù hợp với
chủ đề, độ tuổi

Dạy KNVĐ múa (Em
mơ gặp Bác Hồ, Nhớ ơn
Bác)

https://youtu.be/98-
jQVhwJps?feature=s

hared
x 1

Trẻ có khả năng
vận động nhịp
nhàng theo nhịp
điệu các bài hát,
bản nhạc với các
hình thức (vỗ tay
theo nhịp, tiết tấu,
múa)

Sử dụng các dụng cụ
gõ đệm theo phách,
nhịp, tiết tấu

DKNVĐ  theo nhịp "
Tập đánh răng"

https://youtu.be/LdkI
bA8Lq-

4?feature=shared
x 1
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https://youtu.be/eYCE5pQIikA?feature=shared
https://youtu.be/98-jQVhwJps?feature=shared
https://youtu.be/LdkIbA8Lq-4?feature=shared
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Trẻ có khả năng
vận động nhịp
nhàng theo nhịp
điệu các bài hát,
bản nhạc với các
hình thức (vỗ tay
theo nhịp, tiết tấu,
múa)

Sử dụng các dụng cụ
gõ đệm theo phách,
nhịp, tiết tấu

Dạy VĐ vỗ tay theo tiết
tấu chậm "Cả nhà
thương nhau, nhà của
tôi…."

https://youtu.be/2OR
KFjOWtZQ?si=PDus
AKzQxV87LGAe

x 1

Trẻ có khả năng
vận động nhịp
nhàng theo nhịp
điệu các bài hát,
bản nhạc với các
hình thức (vỗ tay
theo nhịp, tiết tấu,
múa)

Sử dụng các dụng cụ
gõ đệm theo phách,
nhịp, tiết tấu

 Dạy VĐ theo nhịp
"Cháu yêu cô chú công
nhân"

https://youtu.be/BHQ
1oCpcCII?si=xmdgb
yZcrWUdnEYF

x 1

Trẻ có khả năng
vận động nhịp
nhàng theo nhịp
điệu các bài hát,
bản nhạc với các
hình thức (vỗ tay
theo nhịp, tiết tấu,
múa)

Sử dụng các dụng cụ
gõ đệm theo phách,
nhịp, tiết tấu

Dạy VĐ vỗ tay theo tiết
tấu chậm "Cháu yêu cô
chú công nhân"

x 1

Trẻ có khả năng
vận động nhịp
nhàng theo nhịp
điệu các bài hát,
bản nhạc với các
hình thức (vỗ tay
theo nhịp, tiết tấu,
múa)

Sử dụng các dụng cụ
gõ đệm theo phách,
nhịp, tiết tấu

Dạy KNVĐ vỗ tay theo
nhịp (Bầu và bí, Lý cây
xanh, Lá xanh, Bắp cải
xanh)

https://youtu.be/11zR
x2YPH4Q?si=zE2ko

bZO3diqYjix
x 1
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https://youtu.be/2ORKFjOWtZQ?si=PDusAKzQxV87LGAe
https://youtu.be/BHQ1oCpcCII?si=xmdgbyZcrWUdnEYF
https://youtu.be/11zRx2YPH4Q?si=zE2kobZO3diqYjix
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Trẻ có khả năng
vận động nhịp
nhàng theo nhịp
điệu các bài hát,
bản nhạc với các
hình thức (vỗ tay
theo nhịp, tiết tấu,
múa)

Sử dụng các dụng cụ
gõ đệm theo phách,
nhịp, tiết tấu

 - Dạy VĐ Vỗ tay theo
nhịp (Con chuồn chuồn)

https://youtu.be/5884
HDM_Ipk?feature=sh

ared
x 1

Trẻ có khả năng
vận động nhịp
nhàng theo nhịp
điệu các bài hát,
bản nhạc với các
hình thức (vỗ tay
theo nhịp, tiết tấu,
múa)

Sử dụng các dụng cụ
gõ đệm theo phách,
nhịp, tiết tấu

Trò chơi "Hòa tiết tấu" x 1

Trẻ có khả năng
vận động nhịp
nhàng theo nhịp
điệu các bài hát,
bản nhạc với các
hình thức (vỗ tay
theo nhịp, tiết tấu,
múa)

Sử dụng các dụng cụ
gõ đệm theo phách,
nhịp, tiết tấu

VĐ vỗ tay theo tiết tấu:
Lá xanh; bắp cải xanh x 1

Trẻ có khả năng
vận động nhịp
nhàng theo nhịp
điệu các bài hát,
bản nhạc với các
hình thức (vỗ tay
theo nhịp, tiết tấu,
múa)

Sử dụng các dụng cụ
gõ đệm theo phách,
nhịp, tiết tấu

Dạy VĐ theo tiết tấu kết
hợp (Đường em đi, Ai
đúng?Ai sai?, Đèn đỏ
đèn xanh)

https://youtu.be/4EyT
31MaFic?si=9vevkT0

SFuHqY3zA
x 1
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https://youtu.be/4EyT31MaFic?si=9vevkT0SFuHqY3zA
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Trẻ có khả năng
vận động nhịp
nhàng theo nhịp
điệu các bài hát,
bản nhạc với các
hình thức (vỗ tay
theo nhịp, tiết tấu,
múa)

Sử dụng các dụng cụ
gõ đệm theo phách,
nhịp, tiết tấu

 Dạy KNVĐ vỗ tay theo
tiết tấu kết hợp (Cháu
vẽ ông mặt trời, Nắng
sớm)

x 1

Trẻ biết phối hợp
các nguyên vật liệu
tạo hình để tạo ra
sản phẩm

Phối hợp các nguyên
vật liệu tạo hình, vật
liệu trong thiên nhiên
để tạo ra các sản
phẩm

Trang trí mâm ngũ quả
(Steams) x 1

253

Trẻ biết phối hợp
các nguyên vật liệu
tạo hình để tạo ra
sản phẩm

Phối hợp các nguyên
vật liệu tạo hình, vật
liệu trong thiên nhiên
để tạo ra các sản
phẩm

Tạo hình: Từ những
chiếc lá (Từ những
chiếc lá xếp, cắt, xé,
dán tạo thành những
hình khác nhau theo ý
thích)

x 1

Trẻ biết phối hợp
các nguyên vật liệu
tạo hình để tạo ra
sản phẩm

Phối hợp các nguyên
vật liệu tạo hình, vật
liệu trong thiên nhiên
để tạo ra các sản
phẩm

Dạy trẻ phối hợp lá cây,
hột hạt tạo thành hình
ngôi trường, hình cô
giáo, đồ chơi trong
lớp…

x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ đồ chơi  tặng bạn
https://youtu.be/_hpx
K6lAEr8?feature=sha

red
x 1
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Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ dđường đến trường
https://youtu.be/zorU

EvLjh5I?si=-
ZetzJOJllU8el2g

x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Xếp ngôi nhà,  xếp hàng
rào, xếp hình người thân x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ đèn lồng
https://youtu.be/qzbj
V93vV2M?feature=s

hared
x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ trang phục bạn trai,
bạn gái, Vẽ tóc giúp bạn

https://youtu.be/T5H
7840WQvI?feature=s

hared
x 1

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
21:5

6 1
9/0

2/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31313317 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ

https://youtu.be/zorUEvLjh5I?si=-ZetzJOJllU8el2g
https://youtu.be/qzbjV93vV2M?feature=shared
https://youtu.be/T5H7840WQvI?feature=shared
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Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ hoa tặng cô, Vẽ túi
sách tặng cô

https://youtu.be/Uqo4
K6rVNdU?si=kHN9r

9-53duykAtO
x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ những chiếc vòng
màu, Vẽ mũ tặng ban

https://youtu.be/DbF
OvuyxOx8?si=G11f
NDWsMKx2GRLa

x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ ngôi nhà của bé
https://youtu.be/M4e
BqMBnvjk?si=64oR
KPkZkjHLp3Gy

x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ chân dung người
thân

https://youtu.be/FTTs
44DT6Wg?si=Q7quZ

6rqhq8B-PrM
x 1
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https://youtu.be/Uqo4K6rVNdU?si=kHN9r9-53duykAtO
https://youtu.be/DbFOvuyxOx8?si=G11fNDWsMKx2GRLa
https://youtu.be/M4eBqMBnvjk?si=64oRKPkZkjHLp3Gy
https://youtu.be/FTTs44DT6Wg?si=Q7quZ6rqhq8B-PrM
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Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ quà tặng chú bộ đội
https://youtu.be/oSN
EXM9CieQ?si=Le2x

unP_QJUgg3y6
x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ diều giấy x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

vẽ một số loại rau củ
https://youtu.be/UWE
knUoajiE?si=36xIPtb

jrW4JvqCy
x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

 Vẽ những chiếc bánh x 1
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https://youtu.be/oSNEXM9CieQ?si=Le2xunP_QJUgg3y6
https://youtu.be/UWEknUoajiE?si=36xIPtbjrW4JvqCy
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Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ  biển báo giao
thông, vẽ đèn giao
thông

https://youtu.be/pcM
k7Bj0gwQ?si=4XlPR

zXcG6ShBvWt
x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ con chuồn chuồn x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

 Vẽ hoa đào, vẽ hoa mai x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ núi
https://youtu.be/Md0
7QpYspC4?feature=s

hared
x 1
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https://youtu.be/pcMk7Bj0gwQ?si=4XlPRzXcG6ShBvWt
https://youtu.be/Md07QpYspC4?feature=shared
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Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ lá cờ tổ quốc x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ quả ngày tết
https://youtu.be/2ocq
kX2ootQ?feature=sha

red
x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ đàn cá bơi
https://youtu.be/8JPB
a2BQMVI?feature=s

hared
x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

TH "Vẽ hoa mùa xuân"
https://youtu.be/wVV
hIKX25rg?si=EodiO-

1BGQ_JBYhd
x 1
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https://youtu.be/2ocqkX2ootQ?feature=shared
https://youtu.be/8JPBa2BQMVI?feature=shared
https://youtu.be/wVVhIKX25rg?si=EodiO-1BGQ_JBYhd
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Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ hoa tặng cô giáo x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

 Vẽ quà tặng mẹ, Vẽ
chân dung Mẹ

https://youtu.be/_cYd
RBIk-

Ew?feature=shared
x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

 Vẽ ô tô con, vẽ ô tô tải,
vẽ bánh xe ô tô..

https://youtu.be/VVe
yMgEPHXk?si=BHm
HCg-9L3buJECs

x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

 Vẽ thuyền trên biển
https://youtu.be/rA5I
Xzcmonc?feature=sh

ared
x 1
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https://youtu.be/_cYdRBIk-Ew?feature=shared
https://youtu.be/VVeyMgEPHXk?si=BHmHCg-9L3buJECs
https://youtu.be/rA5IXzcmonc?feature=shared
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Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ, trang trí bưu thiếp
tặng cô

https://youtu.be/iudB
wmWN9_0?si=mRD
ZLHjNHSgX6kC3

x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

 TH (Vẽ hồ nước, Vẽ
biển) x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ cờ tổ quốc, vẽ biển
hải phòng x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Trẻ biết tô màu
không chờm ra ngoài Tô màu hoa phượng x 1
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Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

 Xé, cắt theo đường
thẳng, đường cong…
và dán thành sản
phẩm có màu sắc, bố
cục

Xé dán rau, củ, xé dán
các loại quả

https://youtu.be/z9jM
aX23GhQ?feature=sh

ared
x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

 Xé, cắt theo đường
thẳng, đường cong…
và dán thành sản
phẩm có màu sắc, bố
cục

 Xé dán đèn giao thông,
vẽ đèn giao thông

https://youtu.be/_0V
OZf9oVss?si=u1Bkz

6U0Ymm-heji
x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

 Xé, cắt theo đường
thẳng, đường cong…
và dán thành sản
phẩm có màu sắc, bố
cục

 Cắt dán đồ dùng xây
dựng hình có sẵn x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

 Xé, cắt theo đường
thẳng, đường cong…
và dán thành sản
phẩm có màu sắc, bố
cục

Cắt dán đồ dùng gia
đình có hình hình sẵn x 1
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Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

 Xé, cắt theo đường
thẳng, đường cong…
và dán thành sản
phẩm có màu sắc, bố
cục

Xé dán đồ chơi trong
lớp, xé dán ngôi nhà, xé
dán hàng rào

x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

 Xé, cắt theo đường
thẳng, đường cong…
và dán thành sản
phẩm có màu sắc, bố
cục

Xé dải giấy dài làm tóc
búp bê x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

 Xé, cắt theo đường
thẳng, đường cong…
và dán thành sản
phẩm có màu sắc, bố
cục

Xé dán bông hoa
https://youtu.be/WlR

Us-
nv_bc?feature=shared

x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

 Xé, cắt theo đường
thẳng, đường cong…
và dán thành sản
phẩm có màu sắc, bố
cục

Xé dán đàn cá
https://youtu.be/bRa4
plBfWYc?feature=sh

ared
x 1

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
21:5

6 1
9/0

2/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31313317 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ

https://youtu.be/WlRUs-nv_bc?feature=shared
https://youtu.be/bRa4plBfWYc?feature=shared
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Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

 Xé, cắt theo đường
thẳng, đường cong…
và dán thành sản
phẩm có màu sắc, bố
cục

Xé dán thuyền
https://youtu.be/oz1O
UDBdatg?feature=sh

ared
x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

 Xé, cắt theo đường
thẳng, đường cong…
và dán thành sản
phẩm có màu sắc, bố
cục

Xé dán trang trí cái áo
https://youtu.be/N4Gl
L7iCkgY?feature=sh

ared
x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

 Xé, cắt theo đường
thẳng, đường cong…
và dán thành sản
phẩm có màu sắc, bố
cục

Xé dán hoa cánh tròn
tặng cô

https://youtu.be/Y1C
cavOzDyo?si=0XWu
DcWzD70WBJqS

x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

 Xé, cắt theo đường
thẳng, đường cong…
và dán thành sản
phẩm có màu sắc, bố
cục

Tạo hình (Cắt dán hoa
Đào, Cắt dán hoa Mai)

https://youtu.be/hM6
Asd_ufkc?feature=sh

ared
x 1
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https://youtu.be/oz1OUDBdatg?feature=shared
https://youtu.be/N4GlL7iCkgY?feature=shared
https://youtu.be/Y1CcavOzDyo?si=0XWuDcWzD70WBJqS
https://youtu.be/hM6Asd_ufkc?feature=shared
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Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

 Xé, cắt theo đường
thẳng, đường cong…
và dán thành sản
phẩm có màu sắc, bố
cục

Cắt dán ngôi nhà tặng
bác thợ xây

https://youtu.be/Sxan
ITnp_Lk?si=N4jHvO

Jkg6njtl9H
x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

 Xé, cắt theo đường
thẳng, đường cong…
và dán thành sản
phẩm có màu sắc, bố
cục

Cắt dán hoa, quả, lá

https://youtu.be/e8QZ
KJ3-

vuc?si=7zYVdEsrvy6
Z2iHD

x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

 Xé, cắt theo đường
thẳng, đường cong…
và dán thành sản
phẩm có màu sắc, bố
cục

TH " Xé dán đám mây,
xé dán ông Mặt Trời,
Xé dán ngôi sao"

https://youtu.be/YhE
o_RgRAtU?si=bvJQ
V0cGVw_Xt38K

x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

 Xé, cắt theo đường
thẳng, đường cong…
và dán thành sản
phẩm có màu sắc, bố
cục

Cắt dán đám mây
https://youtu.be/ZwU
9FrVLGe8?feature=s

hared
x 1
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https://youtu.be/SxanITnp_Lk?si=N4jHvOJkg6njtl9H
https://youtu.be/e8QZKJ3-vuc?si=7zYVdEsrvy6Z2iHD
https://youtu.be/YhEo_RgRAtU?si=bvJQV0cGVw_Xt38K
https://youtu.be/ZwU9FrVLGe8?feature=shared
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Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn, uốn
cong đất nặn để nặn
thành sản phẩm có
nhiều chi tiết

 Nặn vòng tặng bạn
https://youtu.be/HV5
GU6XAoLM?feature

=shared
x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn, uốn
cong đất nặn để nặn
thành sản phẩm có
nhiều chi tiết

 Nặn bánh tặng mẹ
https://youtu.be/TGjE
GSOo_U0?feature=s

hared
x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn, uốn
cong đất nặn để nặn
thành sản phẩm có
nhiều chi tiết

  Nặn bánh trung thu
https://youtu.be/b33l7
ddtAmc?feature=shar

ed
x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn, uốn
cong đất nặn để nặn
thành sản phẩm có
nhiều chi tiết

Nặn búp bê, nặn hoa
tặng cô, tặng hoa tặng
mẹ

https://youtu.be/KPZ
GgzmKQkM?si=Y25
Xojo_uRHWV_FT

x 1
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https://youtu.be/HV5GU6XAoLM?feature=shared
https://youtu.be/TGjEGSOo_U0?feature=shared
https://youtu.be/b33l7ddtAmc?feature=shared
https://youtu.be/KPZGgzmKQkM?si=Y25Xojo_uRHWV_FT
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Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn, uốn
cong đất nặn để nặn
thành sản phẩm có
nhiều chi tiết

- Nặn củ cà rốt
https://youtu.be/R96t
MrzJjeU?si=mSJK9r

KGNk8uNT_A
x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn, uốn
cong đất nặn để nặn
thành sản phẩm có
nhiều chi tiết

+ Nặn các loại quả tròn x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn, uốn
cong đất nặn để nặn
thành sản phẩm có
nhiều chi tiết

+ Nặn mâm ngũ quả
https://youtu.be/tTIW
BWLQW88?si=ELX
NUvTMC7z4yoz9

x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn, uốn
cong đất nặn để nặn
thành sản phẩm có
nhiều chi tiết

+ Nặn một số loại quả
https://youtu.be/063p
CAVzPTs?feature=sh

ared
x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn, uốn
cong đất nặn để nặn
thành sản phẩm có
nhiều chi tiết

TH "Nặn con Thỏ, Nặn
vịt mẹ Vịt con, Nặn con
Gà"

https://youtu.be/Vo9
RK24LxAQ?si=u57r
d2m8Tbp0tSmA

x 1

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
21:5

6 1
9/0

2/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31313317 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ

https://youtu.be/R96tMrzJjeU?si=mSJK9rKGNk8uNT_A
https://youtu.be/tTIWBWLQW88?si=ELXNUvTMC7z4yoz9
https://youtu.be/063pCAVzPTs?feature=shared
https://youtu.be/Vo9RK24LxAQ?si=u57rd2m8Tbp0tSmA
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Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn, uốn
cong đất nặn để nặn
thành sản phẩm có
nhiều chi tiết

TH "Nặn con Gấu, Nặn
con Voi" x 1

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn, uốn
cong đất nặn để nặn
thành sản phẩm có
nhiều chi tiết

Nặn hoa tặng Bác x 1

Trẻ biết phối hợp
các kĩ năng xếp
hình để tạo thành
các sản phẩm có
kiểu dáng, màu sắc
khác nhau

Phối hợp các kĩ năng
xếp hình để tạo thành
các sản phẩm có kiểu
dáng, màu sắc khác
nhau

Xếp hình các phương
tiện giao thông

https://youtu.be/rfulZ
yAp2K8?feature=sha

red
x 1

Trẻ biết phối hợp
các kĩ năng xếp
hình để tạo thành
các sản phẩm có
kiểu dáng, màu sắc
khác nhau

Phối hợp các kĩ năng
xếp hình để tạo thành
các sản phẩm có kiểu
dáng, màu sắc khác
nhau

Làm nhà cao tầng
(Steams)

https://youtu.be/BJYj
1--

oUUY?feature=share
d

x 1

Trẻ biết phối hợp
các kĩ năng xếp
hình để tạo thành
các sản phẩm có
kiểu dáng, màu sắc
khác nhau

Phối hợp các kĩ năng
xếp hình để tạo thành
các sản phẩm có kiểu
dáng, màu sắc khác
nhau

Xếp những người thân
trong gia đình x 1
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Trẻ biết phối hợp
các kĩ năng xếp
hình để tạo thành
các sản phẩm có
kiểu dáng, màu sắc
khác nhau

Phối hợp các kĩ năng
xếp hình để tạo thành
các sản phẩm có kiểu
dáng, màu sắc khác
nhau

Xếp hình các con vật x 1

Trẻ biết phối hợp
các kĩ năng xếp
hình để tạo thành
các sản phẩm có
kiểu dáng, màu sắc
khác nhau

Phối hợp các kĩ năng
xếp hình để tạo thành
các sản phẩm có kiểu
dáng, màu sắc khác
nhau

- Xếp lăng bác, xếp
hàng rào (Steam) x 1

255

Biết pha trộn màu
để tạo ra màu mới Pha trộn màu nước Trò chơi "Bạn nào pha

màu nước giỏi" x 1

Biết pha trộn màu
để tạo ra màu mới Pha trộn màu nước Tô màu nước máy bay x 1

Biết pha trộn màu
để tạo ra màu mới Pha trộn màu nước Tô màu nước con vật

sống trong rừng

https://youtu.be/Wj8g
MR0Mgyg?feature=s

hared
x 1

Biết pha trộn màu
để tạo ra màu mới Pha trộn màu nước Dạy trẻ cách pha trộn

màu nước x 1

256

Trẻ biết nhận xét
các sản phẩm tạo
hình về màu sắc,
đường nét, hình
dáng

Nhận xét sản phẩm
tạo hình về màu sắc,
hình dáng / đường
nét

Nhận xét sản phẩm tạo
hình từ nguyên vật liệu
có sãn

x 1

Trẻ biết nhận xét
các sản phẩm tạo
hình về màu sắc,
đường nét, hình
dáng

Nhận xét sản phẩm
tạo hình về màu sắc,
hình dáng / đường
nét

Nhận xét sản phẩm tạo
hình từ nguyên vật liệu
tái chế bằng các loại
giấy

x 1
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Trẻ biết nhận xét
các sản phẩm tạo
hình về màu sắc,
đường nét, hình
dáng

Nhận xét sản phẩm
tạo hình về màu sắc,
hình dáng / đường
nét

Nhận xét sản phẩm tạo
hình từ nguyên vật liệu
tái chế bằng len, vải vụn

x 1

Trẻ biết nhận xét
các sản phẩm tạo
hình về màu sắc,
đường nét, hình
dáng

Nhận xét sản phẩm
tạo hình về màu sắc,
hình dáng / đường
nét

Hướng dẫn trẻ nhận xét
sản phẩm tạo hình về
màu sắc, hình dáng /
đường nét

x 1

Trẻ nhận biết được
công dụng và cấu
tạo của chiếc hộp

đựng bút.

Trẻ biết tạo thành và
trang trí hộp đựng
bút từ các nguyên vật
liệu khác nhau.

Làm chiếc hộp đựng bút
(Steams) x 1

257 C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật
(âm nhạc, tạo hình) # # # # # # # # # #

Trẻ dùng kéo, băng
dính 2 mặt, hồ dán,
ghimgắn kết các
chất liệu tạo thành
tsản phẩm

Trẻ dùng kéo, băng
dính 2 mặt, hồ dán,
ghimgắn kết các chất
liệu tạo thành trang
phục Halloween

Làm trang phục
Halloween (EDP) x 1

Trẻ biết đặc điểm
của chiếc khẩu
trang, tên các
nguyên vật liệu có
thể làm được khẩu
trang, quy trình
làm khẩu trang

Trẻ dùng kéo, băng
dính 2 mặt, hồ dán,
ghimgắn kết các chất
liệu tạo thành chiếc
khẩu trang.

Khẩu trang yêu thương
(EDP)

https://youtu.be/Dzl6
hmytEVQ?feature=sh

ared
x 1

258

Trẻ có khả năng
lựa chọn và tự thể
hiện hình thức vận
động theo bài hát,
bản nhạc

Lựa chọn, thể hiện
các hình thức vận
động theo nhạc

Cho trẻ vận động lắc
mông, dậm chân x 1
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Trẻ có khả năng
lựa chọn và tự thể
hiện hình thức vận
động theo bài hát,
bản nhạc

Lựa chọn, thể hiện
các hình thức vận
động theo nhạc

Vỗ tay theo nhịp, theo
nhạc, vỗ tay theo tiết
tấu phối hợp

x 1

Trẻ có khả năng
lựa chọn và tự thể
hiện hình thức vận
động theo bài hát,
bản nhạc

Lựa chọn, thể hiện
các hình thức vận
động theo nhạc

Vận động múa theo
nhạc x 1

Trẻ có khả năng
lựa chọn và tự thể
hiện hình thức vận
động theo bài hát,
bản nhạc

Lựa chọn, thể hiện
các hình thức vận
động theo nhạc

Kết hợp các thao tác
tay, chân, cơ thể theo
nhạc

x 1

259

Trẻ biết lựa chọn
dụng cụ để gõ đệm
theo nhịp điệu, tiết
tấu bài hát

Dạy trẻ sử dụng dụng
cụ xắc xô, trống, đàn,
mõ, phách tre,…

Kết hợp dạy trẻ sử dụng
các dụng cụ xắc xô,
trống, đàn, mõ, phách
trong giờ âm nhạc, hoạt
động chơi góc nghệ
thuật

x 1

260

Trẻ có khả năng tự
chọn dụng cụ,
nguyên vật liệu để
tạo ra sản phẩm
theo ý thích

Làm đồ chơi
Trang trí trang phục từ
các nguyên vật liệu phế
thải

x 1

Trẻ có khả năng tự
chọn dụng cụ,
nguyên vật liệu để
tạo ra sản phẩm
theo ý thích

Làm đồ chơi Chơi thực hành: Làm
tóc búp bê bằng len x 1
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Trẻ có khả năng tự
chọn dụng cụ,
nguyên vật liệu để
tạo ra sản phẩm
theo ý thích

Làm đồ chơi Làm khung ảnh để ảnh
bàn (EDP)

https://youtu.be/ZjivP
CtqAUo?si=3QuLxN

x4rWbOROOU
x 1

Trẻ có khả năng tự
chọn dụng cụ,
nguyên vật liệu để
tạo ra sản phẩm
theo ý thích

Làm đồ chơi Trang trí cây thông
Noel (EDP) x 1

Trẻ có khả năng tự
chọn dụng cụ,
nguyên vật liệu để
tạo ra sản phẩm
theo ý thích

Làm đồ chơi Trang trí lọ hoa làm
bằng chai x 1

Trẻ có khả năng tự
chọn dụng cụ,
nguyên vật liệu để
tạo ra sản phẩm
theo ý thích

Làm đồ chơi
Làm con vật từ nguyên
liệu vải sợi, mút xốp
(EDP)

x 1

Trẻ có khả năng tự
chọn dụng cụ,
nguyên vật liệu để
tạo ra sản phẩm
theo ý thích

Làm đồ chơi

Dạy trẻ làm đồ chơi
(cầu trượt, mũ, bàn ghế,
cái bay, con trâu, làm
hoa, quả (cây), ô tô, lá
cờ…)

x 1

Trẻ có khả năng tự
chọn dụng cụ,
nguyên vật liệu để
tạo ra sản phẩm
theo ý thích

Thực hiện kĩ thuật
vẽ, bóc, xé, dán, in
dấu vân tay, gắn đính
để thiết kế sản phẩm Thiết kế bao lì xì (EDP) x 1
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Trẻ có khả năng tự
chọn dụng cụ,
nguyên vật liệu để
tạo ra sản phẩm
theo ý thích

Thực hiện kĩ thuật
vẽ, bóc, xé, dán, in
dấu vân tay, gắn đính
để thiết kế sản phẩm

Thiết kế thiệp tặng mẹ
(EDP) https://youtu.be/VsPn

d53hT8g?feature=sha
red

x 1

Trẻ có khả năng tự
chọn dụng cụ,
nguyên vật liệu để
tạo ra sản phẩm
theo ý thích

Trẻ có khả năng tự
chọn dụng cụ,
nguyên vật liệu để
tạo ra sản phẩm theo
ý thích

Trang trí lớp đón Tết
(Steam)

https://youtu.be/VsPn
d53hT8g?feature=sha

red
x 1

Sử dụng các
nguyênliệu, dụng
cụ (giấy các loại, lá
cây, bẹ ngô, kéo,
keo, băng dính hai
mặt, súng bắn keo,
biết sử dụng điện
thoại để quay, chụp
quá trình thiết kế
bông hoa)

Quy trình chọn
nguyên liệu, vẽ, cắt,
dán, gắn đính, nặn,
tạo thành cành hoa,
bông hoa.

Thiết kế bông hoa mùa
xuân

https://youtu.be/2VBl
4vC9M5U?feature=s

hared
x 1

Sử dụng các
nguyênliệu, dụng
cụ (bìa cát ton,
kéo, keo… trong
quá trình làm ô tô)

Quá trình trẻ sử dụng
các nguyên vật liệu
khác nhau để chế tạo
ra ô tô từ bìa catton

Làm ô tô từ bìa catton
(EDP)

x 1
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Trẻ biết được các
chất liệu khác nhau
từ những nguyên
vật liệu khác nhau:
Nhựa, gỗ, giấy...

Trẻ biết được các
chất liệu khác nhau
từ những nguyên vật
liệu khác nhau:
Nhựa, gỗ, giấy...

Làm thuyền nổi được
trên mặt nước (EDP)

https://youtu.be/sKN
gYTXuAIM?si=9E2x

owmxlsugpRet
x 1

 Biết cách làm nên
sản phẩm đám mây
bằng que kem dưới
sự hướng dẫn của
thầy cô giáo.

         Kỹ năng sử
dụng dụng cụ an
toàn, kỹ năng làm
việc nhóm, kỹ năng
thực hành sản phẩm,
kỹ năng thuyết trình,
tư duy sáng tạo sản
phẩm…

Làm đám mây từ que
kem (EDP)

x 1

261

Trẻ có khả năng
nói lên ý tưởng và
tạo ra các sản
phẩm tạo hình theo
ý thích

Nói lên ý tưởng tạo
hình của mình

Nói lên ý tưởng tạo hình
của mình x x x x x x 6

262 Trẻ biết đặt tên cho
sản phẩm tạo hình

Biết đặt tên cho sản
phẩm tạo hình

Biết đặt tên cho sản
phẩm tạo hình x x x 3

                  CỘNG TỔNG CÁC HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ 80 90 104 113 107 105 84 61 49 793

                                                 - Lĩnh vực phát triển thể chất 20 20 26 21 21 24 16 9 8 165

                                                 -  Lĩnh vực phát triển nhận thức 11 19 20 30 23 24 20 20 9 176

                                                 - Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 15 14 19 18 20 17 18 10 9 140

                                                 - Lĩnh vực tình cảm & kỹ năng xã hội 18 20 20 17 19 17 14 9 10 144

                                                 - Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 16 17 19 27 24 23 16 13 13 168

      NGƯỜI DUYỆT NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
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Nguyễn Thị Lan Hương Đặng Thị Chanh
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